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LỜI NÓI ĐẦU 

Khoa học Trái Đất, Mỏ, Môi trường (EME - Earth, Mine, Environment) là lĩnh vực khoa 

học cơ bản, liên ngành và có tính ứng dụng cao. EME ra đời, phát triển, có ảnh hưởng sâu rộng tới 

toàn bộ các hoạt động trong đời sống con người, có đóng góp quan trọng cho sự phát triển và tiến 

bộ xã hội thông qua quá trình khai thác và sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến 

đổỉ toàn cầu. Sự phát triển mạnh mẽ của các ngành này cũng là tiền đề của nhiều lĩnh vực khoa học 

cơ bản và ứng dụng khác, đồng thời là công cụ để thúc đẩy các tiến bộ công nghệ trên thế giới, 

cùng tạo ra sự phồn vinh của nhân loại.  

Trong bối cảnh thế giới bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), 

sức ép cạnh tranh lớn trong khu vực và trên quốc tế, sự chuyển đổi mô hình phát triển từ tuyến tính 

sang tuần hoàn, kinh tế xanh,… việc đổi mới sáng tạo trong đào tạo, nghiên cứu cơ bản và ứng 

dụng khoa học về EME trở nên càng cấp thiết. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các nhà khoa học là 

đổi mới sáng tạo về đào tạo, nghiên cứu cơ bản, liên ngành và ứng dụng, phát triển công nghệ trong 

lĩnh vực khoa học Trái Đất, Mỏ, Môi trường, đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, 

trình độ cao, các sản phẩm khoa học, công nghệ và chuyển giao tri thức cho đất nước, đáp ứng nhu 

cầu phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần chuyển đổi số và nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia. 

Từ năm 2018, Hội đồng Giáo sư Liên ngành Khoa học Trái Đất - Mỏ đã phối hợp với các 

đơn vị đào tạo và nghiên cứu tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc thường niên về lĩnh vực khoa 

học Trái Đất, Mỏ, Môi trường. Năm 2022, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia 

Hà Nội là đơn vị đăng cai tổ chức, phối hợp với các viện nghiên cứu, trường đại học trong nước tổ 

chức Hội nghị Khoa học toàn quốc Khoa học và công nghệ Trái Đất, Mỏ, Môi trường phục vụ đổi 

mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (EME 2022 for Creative Inovation and 

Enhancement of the National Competitiveness (CREATIVE EME 2022)) nhằm tập hợp các kết quả 

nghiên cứu, đồng thời tạo cơ hội cho các nhà quản lý, nhà khoa học, giảng viên, doanh nhân, 

nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên giao lưu, trao đổi, thảo luận và đề xuất các hướng 

nghiên cứu mới trong lĩnh vực khoa học Trái Đất, Mỏ, Môi trường trên phạm vi toàn quốc. 

Mục tiêu hội nghị: 

- Thảo luận, công bố các kết quả đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, phát 

triển công nghệ về Khoa học Trái Đất, Mỏ, Môi trường và các lĩnh vực liên quan phục vụ nâng cao hiệu 

quả kinh tế, năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước. 
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- Đề xuất các giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực khoa học Trái Đất, Mỏ, Môi 

trường để góp phần nâng cao năng lực đổi mới và năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển bền vững. 

Ban Tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc CREATIVE EME 2022 đã nhận được 73 báo 

cáo khoa học, mỗi báo cáo khoa học đều được bình xét bởi tối thiểu 02 nhà khoa học trong cùng 

lĩnh vực nghiên cứu. Qua quá trình bình xét, 46 báo cáo có nội dung phù hợp, chất lượng tốt được 

lựa chọn để xuất bản trong Kỷ yếu toàn văn của Hội nghị. Ban Tổ chức Hội nghị xin cám ơn sự 

góp ý, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Hội đồng Giáo sư Liên ngành Khoa học Trái Đất - Mỏ; sự tham 

gia gửi bài và bình xét của đông đảo các nhà khoa học, các chuyên gia; sự giúp việc tích cực của 

Ban Thư ký; sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân tham gia chuẩn bị và tài trợ cho Hội nghị khoa học 

toàn quốc này.  

                                                                                                 Ban Tổ chức 
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TÓM TẮT 
Khối trầm tích trượt lở (MTD) được phát hiện ngoài khơi Na Uy, trong trầm tích Pliocene - Pleistocene 

với diện tích khoảng 200 km2. Khối trượt lở có hướng từ Đông sang Tây, kích thước là 20×13 km, chiều dày 
trung bình ~100 ms. Khối trầm tích này được chia làm 3 đới riêng biệt có đặc điểm cấu trúc khác nhau, thể 
hiện rõ sự chuyển tiếp về quá trình biến dạng trầm tích. Đới A đặc trưng bởi quá trình trượt lở khối, vẫn duy 
trì được phân lớp hoặc bị vỡ ra thành các mảnh vụn, được hình thành bởi cơ chế biến dạng giòn. Tiếp đến là 
đới B với các phản xạ hình gợn sóng (hình sin) biên độ khoảng 20 ms và khoảng cách giữa các bước sóng là 
170 m, là sản phẩm của quá trình biến dạng dẻo, trầm tích không bị bẻ gãy. Chân của MTD là đới C với đứt 
gãy dạng chờm nghịch, góc dốc lớn ~20o. Sự bất ổn định của sườn dốc gây ra trong giai đoạn biển thấp của 
Pleistocene và lúc này tốc độ lắng đọng trầm tích tại khu vực này rất lớn dẫn đến làm sườn dốc mất ổn định 
và trượt lở. Phát hiện sự tồn tại của khối MTD tại khu vực ngoài khơi Na Uy là cơ sở giúp đánh giá và phòng 
ngừa các thảm họa địa chất trong công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tại đây.  

Từ khóa: Địa chấn 3D, Na Uy, MTDs, trượt lở khối. 

1. MỞ ĐẦU
Dịch chuyển trầm tích trong môi trường biển, tại các thềm lục địa thu hút được sự chú ý 

nghiên cứu của các nhà khoa học khi công nghệ địa chấn đặc biệt là địa chấn 3D phát triển mạnh 
cho phép nghiên cứu một cách chi tiết từ hình thái đến đặc điểm cấu trúc bên trong của dòng trầm 
tích. Trầm tích tạo ra bởi quá trình dịch chuyển được gọi với rất nhiều thuật ngữ khác nhau nhưng 
ở nghiên cứu này sẽ được sử dụng là trầm tích dịch chuyển khối (Mass-Transport Deposits - 
MTDs). Dạng trầm tích này được nhận diện rất rõ ràng trong hệ thống trầm tích biển do có các đặc 
trưng như: kích thước lớn, hình thái khác biệt và đặc trưng hỗn độn bên trong khối trầm tích. 
Chúng được mô tả xuất hiện nhiều nơi trên thế giới, chủ yếu trên đáy biển hoặc trong trầm tích 
nông trên các sườn lục địa [1, 2, 3]. 

 Trong nửa cuối thế kỷ XX, khảo sát về chuyển động khối và sự tồn tại của các MTD đã được 
nghiên cứu chi tiết tại các hệ thống biển nước sâu sử dụng tài liệu địa chấn phân giải cao. Tại 
những khu vực nước sâu, các MTD được phát hiện rất phổ biến. Đây là những phát hiện đồng thời 
cùng với quá trình tìm kiếm thăm dò dầu khí tiến hành mở rộng tại khu vực nước sâu. Việc tăng 
cường nghiên cứu các MTD thu hút đầu tư nghiên cứu của ngành công nghiệp dầu khí. Tuy nhiên, 
các trầm tích turbidite tại khu vực nước sâu vẫn là đối tượng nghiên cứu chính trong tìm kiếm thăm 

* Tác giả liên hệ, địa chỉ email: lengocanh@humg.edu.vn
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Đặc điểm nhận diện khối trượt lở trên tài liệu địa chấn 3D và ý nghĩa trong tìm kiếm dầu khí… 

dò dầu khí. Sự tồn tại của các MTD tại khu vực nước sâu chiếm một tỷ phần khá lớn lên đến 50 % 
địa tầng (có nơi lên đến 70 %,) do đó rất cần phải nghiên cứu để có những hiểu biết rõ ràng hơn về 
cơ chế hình thành, hình thái của trầm tích dạng này. Từ đó có cái nhìn toàn diện hơn về sự phân bố 
của đá có khả năng chứa dầu khí và đá không có khả năng chứa [4]. 

Hình 1. Phân loại và thuật ngữ của các quá trình liên quan đến trọng lực. MTD là sản phẩm của tất cả 
các quá trình trừ dòng chảy rối turbidite [8] 

Vào cuối những năm 1990, khi khảo sát địa chấn 3D đặc biệt là với các khoảng cách tuyến 25 
m, thì hình dáng và sự phức tạp của các MTD được lộ rõ. Chúng có rất nhiều kích thước khác nhau, 
được chỉ ra khá chi tiết trên các điểm lộ, có chiều dày biến đổi từ milimet - centimet đến những 
kích thước mang tính khu vực có chiều dày lên đến hơn 100 m. Thuật ngữ trầm tích dịch chuyển 
khối (Mass-Transport Deposits - MTDs) bao gồm một số quá trình biến dạng xảy ra trên sườn dốc 
như: bò, trượt, rơi (sụt lở) và dòng chảy vụn (Nelson et al., 2011) (Hình 1). Những quá trình này 
tạo thành một chuỗi quá trình liên tục và chuyển tiếp lẫn nhau, gây ra bởi trọng lực. Do đó, việc 
nhận diện và phân loại các các dạng trầm tích dựa vào quá trình trầm tích cần hết sức thận trọng khi 
thực hiện tại điểm lộ do có thể ta chỉ quan sát thấy một phần nào đó của MTD. Ứng dụng tài liệu 
địa chấn 3D giúp nhận diện MTD trên diện rộng rất hiệu quả để từ đó có thể đánh giá được quá 
trình trầm tích và phân loại chúng.  

Tất cả các dạng dịch chuyển khối đều liên quan đến một vài yếu tố nhưng sự tách ra và dịch 
chuyển xuống sườn dốc thì phụ thuộc vào ứng suất cắt. Khi ứng suất cắt lớn hớn khả năng chống 
cắt của trầm tích thì sẽ xuất hiện dịch chuyển trầm tích. Với những sườn dốc có độ dốc nhỏ như 
0,1o đến dốc đứng thì hiện tượng đá rơi có thể xuất hiện.  

Trầm tích trượt lở khối (MTD) phổ biến nhất trên thế giới được biết đến là Storega slide, ngoài 
khơi Na Uy, xảy ra cách đây 8200 năm trước công nguyên. Diện tích khối trượt lở là 3200 km3 [5, 

473



Đặc điểm nhận diện khối trượt lở trên tài liệu địa chấn 3D và ý nghĩa trong tìm kiếm dầu khí… 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp minh giải địa chấn, tiến hành trên phần mềm chuyên dụng 
Petrel. Ranh giới các tập trầm tích được minh giải chi tiết chia lưới 50×50 m. Công cụ 
Autotracking sau đó được sử dụng cho tất cả các mặt phản xạ cho chất lượng tốt. Khoảng địa tầng 
xác định sự tồn tại của các MTD được minh giải chi tiết, sử dụng các thuộc tính địa chấn như góc 
dốc (Dip), biên độ (Extract amplitude). Hình thái của các MTD được xác định chi tiết bởi bản đồ 
đẳng dày giữa nóc và đáy của đới MTD.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Trầm tích dịch chuyển khối đã được phát hiện tại khu vực nghiên cứu, ở khoảng độ sâu 400 
ms bên dưới đáy biển, trên rìa thụ động (passive margin). Khối MTD có diện tích khoảng 200 km2, 
có phương Đông - Nam, kích thước lớn nhất là 20 km dài × 13 km rộng tại đỉnh trượt lở (Hình 3). 
Đặc điểm địa chấn của khối MTD khá rõ ràng với các phản xạ nhiễu đến hỗn độn.  

Khối MTD được chia làm 3 đới với các đặc trưng phản xạ khác biệt rõ rệt gồm: đới A, đới B 
và đới C. Đới A nằm ở phía đầu của khối MTD có đặc trưng phản xạ địa chấn song song (Hình 5a), 
đôi chỗ hỗn độn (Hình 5b), biên độ phản xạ từ mạnh đến yếu. Với đặc trưng đó, trầm tích trong đới 
này được tạo ra bởi cơ chế biến dạng giòn, các trầm tích vẫn duy trì được phân lớp hoặc bị vỡ ra 
thành các mảnh vụn, thường xuất hiện tại phần đầu của các khối MTD. Đới tiếp theo là đới B gồm 
các phản xạ liên tục có dạng uốn cong hình “sin”, biên độ khoảng 20 ms, khoảng cách giữa các 
bước sóng là 170 m, hiển thị rõ nét tại phần trung tâm của khối MTD và có thể nhận diện thấy hình 
thái của dạng phản xạ này trên bản đồ đẳng thời đáy của khối MTD (Hình 4a, c, d) và trên mặt cắt 
địa chấn (Hình 5). Hình dạng của phản xạ được minh giải là kết quả của quá trình nén ép, trầm tích 
không bị bẻ gãy nhưng tạo ra các biến dạng dẻo. Đới C nằm ở rìa ngoài cùng của khối MTD. Đặc 
trưng của khối này là các phản xạ có dạng xếp ngói, biên độ từ yếu đến mạnh, có góc dốc lớn 
khoảng 20o, cắm ngược lên phía trên sườn dốc. Các phản xạ này được minh giải là đứt gãy dạng 
chờm nghịch xuất hiện tại chân của khối MTD.  Nhìn chung, biên độ của các phản tại phần đầu của 
MTD có biên độ lớn hơn phần còn lại (Hình 4b).  

Hình 3. Bản đồ đẳng sâu của nóc khối trượt lở MTD (a); 
 bản đồ đẳng sâu của đáy khối trượt lở rMTD (b). 

Để nghiên cứu quá trình biến dạng bên trong khối MTD, đặc biệt là khối B, một phản xạ có 
dạng hình “sin” thuộc đới B bên trong khối MTD đã được lựa chọn để minh giải chi tiết và được 
biểu diễn cùng với bản đồ đáy của khối MTD dưới dạng thuộc tính RMS (Hình 4d). Phản xạ hình 
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sin có hình vòng cung trên bản đồ, hình dạng này cũng khá tương đồng về kích thước với các khe 
rãnh hình vòng cung xuất hiện tại đáy của khối MTD, đào khoét xuống trầm tích nền khoảng 10 ms 
(~5-7 m). Điều này cung cấp cho ta một cái nhìn rõ hơn về sự chuyển tiếp của các quá trình trượt lở 
xảy ra bên trong khối MTD.  

Có thể nhận thấy, đây là một khối MTD khá tiêu biểu với các quá trình trầm tích liên tục biến 
đổi từ đầu khối MTD đến chân khối theo đúng quy luật, thay đổi từ biến dạng giòn đến biến dạng 
dẻo, từ trượt lở khối đến các mảnh vụn và cuối cùng là rơi sụt. Mức độ biến dạng tăng dọc theo 
khối MTD, xuống chân sườn dốc. Trượt lở xảy ra trên thềm lục địa có độ dốc nhẹ, chỉ khoảng 0,1o-
0,3o Đây cũng đã có thể tạo tiền đề cho quá trình trượt lở xảy ra.  

Hình 4. Phạm vi phân bố và đặc trưng kiến trúc tại đáy của khối MTD trên bản đồ đẳng dày (a), bản đồ biên 
độ (b), bản đồ góc dốc (c), bản đồ đáy của MTD kết hợp với thuộc tính RMS của một phản xạ bên trong của 

nó (d). Xem đặc trưng kiến trúc bên trong khối MTD trên Hình 5. Thí nghiệm trong phòng mô phỏng quá 
trình trượt lở tạo trầm tích MTD cho môi trường nước sâu (e, f). Ở thí nghiệm này, tuyết đã kết dính bị đẩy 

bởi xẻng tuyết tạo các đứt gãy chờm nghịch dạng vòng cung và cắt sâu xuống hai bên tạo thành các rãnh/hẻm 
sâu hai bên (Posamentier and Walker, 2006) 
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Hình 5. Mặt cắt địa chấn phương Đông - Tây cắt dọc theo khối MTD (a). Kiến trúc của MTD thể hiện 
rõ trên hình (b) khi kích thước MTD được phóng to hơn thể hiện rõ đới bị nén ép tại chân khối MTD. Phản 

xạ hình “sin” được minh giải và biểu diễn trên Hình 4d.  
Mô phỏng kiến trúc bên trong khối MTD được biểu diễn bởi các nét vẽ (c) cho thấy rõ đứt gãy dạng 

chờm nghịch xuất hiện tại chân của MTD 

Quá trình trượt lở là do sự bất ổn định của sườn dốc, ở bất kỳ quy mô lớn nhỏ nào. Về nguyên 
tắc, sự bất ổn định có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nó cũng tùy thuộc vào một vài điều kiện 
cụ thể trong đó sự bất đồng nhất của sườn dốc là yếu tố thường gặp [7]. Ở đây, diện tích của khối 
MTD phát hiện được khá lớn, có thể được hình thành do sự bất ổn định của sườn dốc mang tính 
khu vực, liên quan đến sự thay đổi mực nước biển, giai đoạn biển thấp trong Pleistocene, cùng với 
sự gia tăng tốc độ trầm tích. Ngoài ra, sự vận động của các dòng chảy ngầm đáy biển cũng có thể là 
một nguyên nhân thêm vào làm bất ổn định sườn dốc. 

Đối với quá trình tìm kiếm thăm dò dầu khí, các khối MTD có thể đóng vai trò là đá chắn, đá 
chứa dầu khí hoặc có thể là đá sinh dầu khí ở một vài điều kiện nhất định. Việc xác định các thông 
số cụ thể để đánh giá tiềm năng của nó trong hệ thống dầu khí vẫn là một câu hỏi mở để các nhà 
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khoa học tiếp tục nghiên cứu. Ở nghiên cứu này, khối MTD được phát hiện ở vị trí khá nông bên 
dưới đáy biển, đặc trưng về kiến trúc bên trong chủ yếu các biến dạng giòn và dẻo, chưa nhận diện 
rõ sự chuyển tiếp sang dòng chảy có hàm lượng nước lớn. Tiềm năng trong hệ thống dầu khí của 
khối MTD này cần được đánh giá chi tiết hơn khi có các tài liệu giếng khoan tại khu vực này để 
xác định rõ về thành phần thạch học cũng như chính xác hóa về môi trường trầm tích giai đoạn này. 
Tuy nhiên, sự xuất hiện liên tục các khối trượt lở cổ cũng như hiện tại trên đáy biển ngoài khơi Na 
Uy cũng cho thấy sự bất ổn định của thềm lục địa nơi này, cần có những biện pháp đề phòng trong 
quá trình tìm kiếm thăm dò dầu khí cũng như khai thác tại vùng biển này để tránh những thảm họa 
địa chất bất ngờ. 

4. KẾT LUẬN

Trầm tích trượt lở khối bị chôn vùi ngoài khơi Na Uy đã được phát hiện và minh giải chi tiết 
nằm trong khoảng trầm tích trẻ Pliocene - Pleistocene, ở khoảng độ sâu 400 ms bên dưới đáy biển, 
nơi có độ dốc nhỏ từ 0,1o-0,3o. Với diện tích 200 km2, khối MTD có chiều dày khoảng 100 ms. 
Hình dạng của nó thuôn dần xuống bên dưới sườn dốc. Chiều dài toàn bộ khối là 20 km chiều rộng 
thay đổi từ 13 km phía đỉnh MTD đến khoảng 5 km tại phía chân MTD, bào mòn xuống bên dưới 
trầm tích nền khoảng 10 ms (~5-7 m). 

Kiến trúc bên trong khối trầm tích có chuyển hóa khá rõ ràng từ phần đỉnh khối đến phần chân 
và là một chuỗi quá trình liên tiếp của dịch chuyển khối. Bắt đầu từ biến dạng giòn đến biến dạng 
dẻo, từ trượt lở khối tiếp đến trượt lở các mảnh vụn (tương ứng với đới A, B) và cuối cùng là rơi 
sụt (khối C). Sự phát triển khối MTD này được minh giải liên quan đến sự bất ổn định sườn dốc 
mang tính khu vực cũng như giai đoạn biển thấp trong Pleistocene và sự gia tăng tốc độ trầm tích 
thời gian này. Sự tồn tại của khối MTD tại khu vực ngoài khơi Na Uy góp phần làm sáng tỏ đặc 
điểm trầm tích trẻ tại khu vực này cũng là cơ sở giúp đánh giá và phòng ngừa các thảm họa địa chất 
trong tìm kiếm thăm dò dầu khí tại đây.  
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CHARACTERISTICS OF MASS TRANSPORT DEPOSIT (MTD) AND MEANING 
IN OIL AND GAS EXPLORATION BASED ON 3D SESIMIC, OFFSHORE 

NORWAY 
Le Ngoc Anh*

University of Mining and Geology, 18 Vien Street, Duc Thang, Hanoi 

ABSTRACT 

Mass transport deposit are observed and investigated in deep water area, offshore Norway, in the 
Pliocene - Pleistocene sequence. The MTDs extends over an area of 200 km2, trending East - West. Its 
dimentions is 20 km× 13 km with the everage thickness of ~100 ms. The MTD is divided into 3 zones with 
different structural characteristics, showing the rapid change of deformational style in mass-transport 
deposits and are a continuum of deposits formed by changing processes. Zone A is characterized by a slide 
block and derbis slide, which is dominated by britle deformation. Following is zone B with ripple 
(sinusoidal) reflections with amplitude of about 20 ms and distance between wavelengths of 170 m, which is 
the product of plastic deformation process. Zone C is at the toe of MTD with thrust faults at angle of ~20o. 
The slope instability is trigger by sea-level lowstands stage in Pleistocene and at this time, the sedimentation 
rate in this area is high, leading to the slope instability and landslide. Discovering the existence of the MTD 
in the offshore Norway is the basis to assess the risk and geohazard potential for future oil and gas 
exploration in this area. 

Keywords: 3D seismic, Norway, MTDs, mass transport deposit.     
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	1. MỞ ĐẦU
	1.1. Giới thiệu chung về tiếng ồn
	2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
	2.1. Đối tượng nghiên cứu
	Đối tượng nghiên cứu trong bài báo là những tiếng ồn (mức áp suất âm thanh) sinh ra từ các vụ nổ mìn tại mỏ đá vôi dolomit Kỳ Phú, xã Kỳ Phú, Ninh Bình.
	2.2. Phương pháp nghiên cứu
	Bài báo sử dụng các phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết; phương pháp nghiên cứu thực nghiện ngoài hiện trường (sử dụng máy đo Blastmate III) để thu thập, phân tích số liệu nghiên cứu.
	3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
	Trong bài báo này nhóm tác giả đã sử dụng 02 thiết bị (Blastmate III-Canada) có gắn đầu đo tiếng ồn âm thanh chuyên dụng (Hình 4) để đo giám sát ảnh hưởng của tiếng ồn âm thanh sinh ra từ các vụ nổ mìn tại mỏ đá vôi Kỳ Phú, Ninh Bình đến sức khỏe con ...
	Mỏ sử dụng máy khoan thủy lực đường kính 102 mm để khoan các lỗ khoan phục vụ công tác nổ mìn. Áp dụng phương pháp nổ mìn vi sai phi điện với thuốc nổ sử dụng loại Anfo, AĐ-1, Nhũ tương (Hình 5). Khởi nổ bằng kíp điện + máy nổ mìn điện. Tổng khối lượn...
	Bảng 1. Các thông số khoan - nổ mìn áp dụng trên mỏ đá
	3.2. Thảo luận kết quả đo
	Từ kết quả đo được trong Bảng 2 và Hình 6 ta thấy:
	- Sóng chấn động sinh ra do nổ mìn đo được tại máy 1 ở khoảng cách 220 m là V1 = 4,418 mm/s và đo tại máy 2 ở khoảng cách xa hơn 250 m là V2 = 0,311 mm/s. Đối chiếu với QCVN 01:2019/BCT [4] cho thấy vụ nổ an toàn về sóng chấn động nổ mìn đến công trìn...
	Kết quả đo tiếng ồn âm thanh sinh ra từ vụ nổ mìn đo được tại máy 1 ở khoảng cách 220 m là 93,6 dB(A) và đo tại máy 2 ở khoảng cách xa hơn 250 m là 78 dB(A). Tại thời điểm đo, điều kiện thời tiết trời nắng, không có gió. Đối chiếu với QCVN 24...
	3.3. Các giải pháp kiểm soát tiếng ồn sinh ra từ các vụ nổ mìn tại mỏ đá vôi dolomit Kỳ Phú, Ninh Bình
	a. Các giải pháp kỹ thuật
	- Để giảm tiếng ồn sinh ra từ các vụ nổ ta cần có những giải pháp giảm thiểu sóng đập âm thanh, có thể sử dụng phương pháp nổ mìn có màn chắn để bảo vệ những công trình gần bãi mìn. Phương tiện đơn giản nhất để chắn sóng đập âm thanh, bảo vệ các công ...
	- Sự lan truyền sóng đập âm thanh phụ thuộc vào điều kiện thời tiết khí hậu (độ ẩm không khí, nhiệt độ, tốc độ gió, hướng gió,...). Theo các kết quả nghiên cứu thì cường độ sóng đập âm thanh tăng khi nổ mìn vào các mùa có độ ẩm không khí cao và tốc độ...
	- Ngoài ra, để giảm tác dụng của sóng đập âm thanh và tăng mức độ thân thiện với môi trường, cần áp dụng những biện pháp sau:
	+ Xác định khối lượng thuốc nổ lớn nhất trong nhóm vi sai và hướng truyền nổ hợp lý;
	+ Sử dụng vật liệu bua và chiều cao cột bua hợp lý;
	+ Xác định các thông số khoan - nổ mìn hợp lý.
	b. Biện pháp phòng hộ cá nhân và sức khỏe y học
	- Sử dụng các phương tiện, dụng cụ chống ồn: nút tai, mũ chụp, nút chắn ồn, chụp tai;
	- Kiểm tra sức khỏe định kỳ theo luật an toàn, vệ sinh lao động ít nhất mỗi năm một lần và những người lao động đặc biệt ít nhất 06 tháng một lần phải được khám sức khỏe định kỳ. Các đối tượng thường xuyên tiếp xúc với tiếng ồn cao hơn tiêu chuẩn cho ...
	- Trồng cây xanh bao quanh khi vực khai thác mỏ ngoài tác dụng cải tạo không khí, chống bụi còn có tác dụng giảm tiếng ồn. Trồng cây xanh xung quanh mỏ đá thành từng dãy, khoảng sáng trong dãy cây xanh càng nhiều thì khả năng ngăn cản đường lan truyền...
	4. KẾT LUẬN
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	TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NHU CẦU NƯỚC CỦA CÂY CÀ PHÊ TẠI HUYỆN KRÔNG PẮC, TỈNH ĐẮK LẮK
	Nguyễn Thị Ngọc Quyên10F , Nguyễn Thị Tịnh Ấu2, Lâm Thị Nghiêm3
	1Trường Đại học Tây Nguyên, 567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
	2Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật, 1 Võ Văn Ngân, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
	3Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Chí Minh,   227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
	TÓM TẮT
	Việc tính toán nhu cầu nước trong trồng trọt là rất cần thiết để phục vụ cho công tác lập kế hoạch quản lý và phát triển lâu dài ở những vùng chuyên sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt trong bối cảnh của biến đổi khí hậu, nhu cầu nước tưới cho cây trồng ng...
	Từ khóa: Biến đổi khí hậu, nhu cầu nước, CROPWAT, cây cà phê, huyện Krông Pắc.
	1. MỞ ĐẦU
	Biến đổi khí hậu (BĐKH) và ảnh hưởng của nó đã và đang là một vấn đề được quan tâm hàng đầu của tất cả các quốc gia trên thế giới. Theo báo cáo năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), trong 50 năm qua nhiệt độ trung bình đã tăng khoảng 7 oC ...
	Không thể phủ nhận rằng, trong sản xuất nông nghiệp, nước tưới là một vấn đề quan trọng hàng đầu. Vì vậy, việc nghiên cứu nhu cầu sử dụng nước của cây trồng để có kế hoạch tưới phù hợp và xây dựng hệ thống tưới đáp ứng nhu cầu đó trở thành mối quan tâ...
	Hình 1. Vị trí khu vực nghiên cứu - huyện Krông Pắc
	Huyện Krông Pắc có nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất và xuất khẩu nông, lâm sản. Hầu hết diện tích đất canh tác được trồng các loại cây lâu năm như: cà phê, điều, hồ tiêu, cao su... Thực tế, các hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn hán kéo dài, mư...
	2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
	2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
	- Đối tượng nghiên cứu: Nhu cầu nước tưới của cây cà phê và các yếu tố khí tượng (nhiệt độ, lượng mưa) ảnh hưởng đến nhu cầu nước tưới của nó.
	- Phạm vi nghiên cứu: Do thời gian có hạn nên nghiên cứu chỉ tính toán nhu cầu nước năm 2021 của cây cà phê trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk; nhu cầu nước của cây cà phê năm dự báo (2030) được xác định trong điều kiện giả định rằng các yếu t...
	2.2. Phương pháp nghiên cứu
	2.2.1. Phương pháp thu thập và phân tích số liệu
	- Thu thập số liệu sơ cấp: Điều tra, khảo sát thực địa thông qua làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Krông Pắc, những người dân sống tại vùng nghiên cứu nhằm nắm bắt một số thông tin quan trọng về tình hình phát triển các khu vực trồng cây cà ph...
	- Thu thập số liệu thứ cấp: Các báo cáo thống kê về diện tích, năng suất, sản lượng của cây cà phê được thu thập tại UBND huyện Krông Pắc, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở TN&MT; kịch bản BĐKH và nước biển dâng của Bộ TN&MT (2020); số liệu khí tượng của t...
	2.2.2. Phương pháp phân tích thống kê
	Dữ liệu khí tượng, thủy văn được xử lý dựa trên phương pháp thống kê, phân tích số liệu và biên tập chủ yếu bằng phần mềm Excel làm đầu vào cho mô hình CROPWAT 8.0.
	2.2.3. Phương pháp mô hình hóa (CROPWAT 8.0)
	Mô hình CROPWAT được phát triển bởi Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO) để tính toán nhu cầu dùng nước, phục vụ các dự án quản lý và quy hoạch tưới, mô hình thực hiện tính toán lượng bốc thoát hơi chuẩn, nhu cầu nước tưới của cây trồng để xây dựng kế ho...
	Dữ liệu đầu vào cho mô hình được tính toán và thu thập từ các yếu tố khí tượng năm hiện trạng (năm 2021) được thu thập tại trạm Buôn Ma Thuột ở Trung tâm Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên; lượng mưa và nhiệt độ năm dự báo (năm 2030) được thu thập ...
	Đầu ra của mô hình chính là nhu cầu nước tưới của cây trồng (kí hiệu: IRR). Theo FAO (1998), nhu cầu nước tưới của cây trồng cạn (IRR) là lượng nước cần bù vào tổn thất do bốc thoát hơi nước. Các công thức tính toán cụ thể như sau [13]:
	IRR = ETc - Peff (mm/ngày)                                                        (2.1)
	trong đó: ETc: lượng bốc hơi cây trồng (mm); Peff: lượng mưa hiệu quả cây trồng (mm);
	- Tính toán lượng bốc hơi mặt ruộng (ETc)
	Theo FAO, lượng nước cần của cây trồng hay còn gọi lượng bốc hơi mặt ruộng đối với cây trồng, (kí hiệu: CWR - Crop Water Requirement) chính bằng lượng bốc hơi cây trồng (ETc: Crop evapotranspiration) được xác định bởi công thức sau:
	ETc = CWR = ETo.Kc (mm/ngày)                                                      (2.2)
	trong đó: ETc: là lượng bốc hơi cây trồng (mm/ngày); ETo: là lượng bốc hơi chuẩn và phụ thuộc hoàn toàn vào các yếu tố khí tượng (mm/ngày); Kc: hệ số cây trồng, phụ thuộc từng loại cây trồng, vùng canh tác và giai đoạn sinh trưởng của cây trồng.
	+ Xác định lượng bốc hơi chuẩn ETo
	Lượng bốc hơi chuẩn ETo được tính toán trong mô hình CROPWAT 8.0 bằng cách sử dụng công thức Penman-Monteith cho tính toán lượng thoát hơi nước cần xác định những thông tin sau: tên trạm khí hậu, cao độ trạm, kinh độ và vĩ độ địa lý của trạm nhiệt, nh...
	(2.3)
	trong đó: ETo: bốc hơi chuẩn (mm/ngày); Rn: bức xạ mặt trời trên bề mặt lá cây trồng (MJ/m2/ngày); G: mật độ hấp thụ nhiệt trong đất (MJ/m2/ngày); T: nhiệt độ trung bình ngày tại độ cao 2 m từ mặt đất (oC); u2: tốc độ gió tại độ cao 2 m từ mặt đất (m/...
	+ Xác định lượng hệ số cây trồng Kc
	Tăng trưởng cây trồng được quốc tế công nhận là các giai đoạn để tính toán hệ số cây trồng, cụ thể giai đoạn đầu mùa (từ khi gieo hạt và phát triển), giữa mùa (ra hoa kết trái) và cuối mùa (thu hoạch) [14]. Do sự khác biệt trong các giai đoạn sinh trư...
	Bảng 1. Hệ số cây trồng (Kc) của cây cà phê cho mô hình CROPWAT 8.0
	- Tính toán lượng mưa hiệu quả (Peff):
	Thông thường, nguồn nước cung cấp cho cây trồng vào các mùa có sự khác biệt. Vào mùa khô, lượng nước tưới chủ yếu dựa vào nguồn nước tưới tiêu, tuy nhiên mùa mưa sẽ có thêm cả lượng nước mưa rơi xuống, một phần nước mưa sẽ thấm xuống đất bổ cập lại và...
	Peff= (Ptk.(125 – 0,2.Ptk)) /125 với Ptk  ≤ 250 mm                                          (2.4)
	Peff = 125 + 0,1.Ptk với Ptk ≥ 250 mm                                                   (2.5)
	3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
	3.1.  Thực trạng và định hướng sản xuất cây cà phê địa bàn huyện Krông Pắc
	3.1.1.  Thực trạng canh tác cây cà phê
	Theo Niên giám thống kê huyện Krông Pắc năm 2021, diện tích đất trồng trọt của huyện khoảng 61.601 ha, trong đó diện tích cà phê trồng thuần chiếm nhiều nhất khoảng 18.000 ha với 29,2 % tổng diện tích đất trồng trọt. Hiện nay, xu hướng phát triển mô h...
	Bảng 2. Diện tích và sản lượng của một số cây trồng huyện Krông Pắc năm 2021
	(Niên giám thống kê huyện Krông Pắc, 2021)
	Theo khảo sát từ UBND huyện, giống cây cà phê mới dần được thay đổi trong quá trình canh tác như: giống 4C, RFA, Fairtra, UTZ Certified, cà phê mít (Liberia), cà phê vối (Robusta)... nhằm phù hợp với những điều kiện tự nhiên và xã hội của địa bàn. Khu...
	3.1.2.  Định hướng sản xuất cây cà phê
	Định hướng phát triển nông nghiệp đến năm 2030 huyện Krông Pắc được xác định theo Nghị quyết số 140/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 của HĐND tỉnh thông qua “Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” cụ thể:
	● Định hướng vùng nguyên liệu nông sản giá trị cao là những vùng chuyên canh cây công nghiệp và chế biến nông sản chăn nuôi đại gia súc, thủy sản, phạm vi gồm các huyện: Krông Pắc, Cư Kuin, Cư M’gar, Buôn Đôn, Ea Kar, Krông Ana, Krông Búk, Krông Năng, Lắk,�
	● Phát triển kinh tế nông nghiệp, hình thành các vùng chuyên canh có giá trị kinh tế cao như cà phê, cao su, cây ăn quả....
	Theo báo cáo của UBND huyện Krông Pắc (10/2021), các chỉ tiêu ngành nông nghiệp giai đoạn đến 2025 được xác định trong quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025). Do diện tích trồng trọt của huyện Krông Pắc chưa có quy...
	3.2.  Kết quả tính toán nhu cầu nước của cây cà phê năm 2021 và dự báo đến năm 2030 dưới tác động của BĐKH
	3.2.1. Kết quả tính toán ET0 cho năm 2021 và dự báo năm 2030
	Giá trị bốc thoát hơi tiềm năng năm 2021 tại trạm Buôn Ma Thuột được tính toán theo công thức Penman-Monteith dựa trên cơ sở nguồn số liệu khí tượng thu thập được, kết quả tính toán được đưa vào làm đầu vào cho mô hình. Các kết quả tính toán được thể ...
	Bảng 3. Tính toán ET0 (mm) cho năm 2021 và dự báo năm 2030 theo kịch bản BĐKH
	Kết quả cho thấy, khi nhiệt độ tăng lên sẽ kéo theo sự gia tăng bốc hơi chuẩn ET0 (vì nhiệt độ tỉ lệ thuận với bốc hơi). Sự gia tăng của ET0 ứng với các kịch bản BĐKH cũng theo tỉ lệ thuận (RCP8.5 > RCP4.5) và có sự chênh lệch về một khoảng nhiệt độ. ...
	3.2.2. Phân phối lượng mưa hiệu quả Peff (mm) cho năm 2021 và dự báo năm 2030
	Xét điều kiện có tính đến yếu tố BĐKH, lượng mưa hiệu quả của khu vực nghiên cứu theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 đều có xu hướng tăng lên so với năm nghiên cứu (Bảng 4).
	Bảng 4. Phân phối lượng mưa hiệu quả (mm) theo tháng cho năm 2021 và dự báo năm 2030
	3.2.3. Kết quả tính toán ETc cho các giai đoạn năm 2021 và dự báo năm 2030
	So với năm 2021, lượng bốc hơi của cây trồng ETc có xu hướng tăng lên ở cả hai kịch bản RCP 4.5 và RCP 8.5 với khoảng trên 30 mm (Bảng 5).
	Bảng 5. Tính toán ETc (mm) theo tháng cho năm 2021 và dự báo năm 2030
	3.2.4. Nhu cầu nước cho cây cà phê năm 2021
	Kết quả trích xuất từ mô hình CROPWWAT 8.0, định mức nước tưới cho cây cà phê tại huyện Krông Pắc được trình bày tại (Bảng 6). Từ định mức này kết hợp với số liệu thống kê diện tích cây cà phê năm 2021 của UBND huyện Krông Pắc là 18.000 ha, kết quả tí...
	NCN (m3) = Diện tích cây cà phê (ha) × (Định mức nước tưới (mm) × 10) (m3/ha)
	Bảng 6. Định mức nước tưới (mm) cho cây cà phê của huyện Krông Pắc năm 2021
	Ghi chú: 1 mm =10 m3/ha; -: Không có dữ liệu
	Bảng 7. Nhu cầu nước tưới (triệu m3/năm) của cây cà phê của huyện Krông Pắc năm 2021
	Ghi chú: (-): Không có dữ liệu
	Tổng nhu cầu nước cho cây cà phê trên toàn huyện tính được khoảng 121,171 triệu m3/năm. Trong đó, NCN tại các tháng đầu mùa khô như tháng XII, I, II, III, là lớn nhất với NCN lần lượt là 17,84; 26,23; 27,23; 28,21 triệu m3/tháng.
	3.2.5. Dự báo nhu cầu nước của cây cà phê năm 2030
	Với diện tích quy hoạch trồng cà phê là 20.078 ha, tổng nhu cầu nước cho cây cà phê định hướng đến năm 2030 là 135,77 triệu m3/năm, tăng 12,05% so với năm 2021 được thể hiện trong (Bảng 8).
	Bảng 8. Nhu cầu nước tưới của cây cà phê (triệu m3/năm) huyện Krông Pắc định hướng đến năm 2030
	Ghi chú: (-): Không có dữ liệu
	3.3. Đánh giá tác động của BĐKH đến nhu cầu nước của cây cà phê huyện Krông Pắc
	3.3.1. Dự báo thay đổi lượng mưa và nhiệt độ theo các kịch bản BĐKH
	Dưới tác động của BĐKH, các yếu tố khí tượng như nhiệt độ và lượng mưa thời kỳ 2016-2035 bị thay đổi so với thời kỳ cơ sở (1986-2005).  Điều này dẫn đến định mức nước cho cây trồng bị thay đổi, nhu cầu nước cây trồng cũng bị thay đổi theo. Sự thay đổi...
	Với sự thay đổi của yếu tố mưa và nhiệt độ như trên, định mức tưới cho cây cà phê năm 2030 có xét đến tác động của BĐKH được tính toán bằng mô hình CROPWAT 8.0 với 2 kịch bản RCP4.5 và RCP8.5, kết quả được thể hiện như Bảng 11.
	Bảng 9. Sự thay đổi lượng mưa theo các kịch bản BĐKH thời kỳ 2016 -2035
	Bảng 10. Sự thay đổi nhiệt độ theo các kịch bản BĐKH thời kỳ 2016-2035
	Bảng 11. Định mức nước tưới (mm) cho cây cà phê tính đến năm 2030 theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5
	Ghi chú: 1 mm =10 m3/ha; -: Không có dữ liệu
	Nhu cầu nước cho diện tích 20.078 ha cà phê quy hoạch đến năm 2030 có tính đến BĐKH lần lượt là 137,47 triệu m3/năm (kịch bản RCP4.5) tăng 1,25 % và 138,52 triệu m3/năm (kịch bản RCP8.5) tăng 0,76 % so với năm 2030 không tính đến BĐKH thể hiện ở Bảng ...
	Bảng 12. Nhu cầu nước tưới (triệu m3/năm) của cây cà phê tính đến năm 2030
	theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5
	Ghi chú: (-): Không có dữ liệu
	Tuy nhiên, kết quả tính toán tại Bảng 7, 8 và 12 cho thấy rõ sự thay đổi nhu cầu nước cho cây cà phê theo các giai đoạn. Nghiên cứu tiến hành so sánh nhu cầu nước cho cây cà phê theo các tháng và tổng nhu cầu nước năm 2021 - 2030 của huyện Krông Pắc v...
	●  Từ tháng V đến tháng X nhu cầu nước của cây cà phê trên địa bàn không đáng kể thậm chí những tháng này không cần tưới, do lượng mưa lớn dẫn đến lượng mưa hiệu quả tăng cao vượt khỏi lượng bốc hơi tối đa của cây, điều này đúng với đặc điểm thời tiết ở kh�
	● Các tháng từ tháng XI đến tháng IV năm sau có nhu cầu sử dụng nước cao, trong khi tháng XI nhu cầu nước thấp hơn các tháng khác vì giai đoạn này mùa mưa mới kết thúc nên độ ẩm trong đất còn cao; tương tự, tháng V là tháng đầu mùa mưa, thời điểm người dân	
	● Nhu cầu tưới có sự khác nhau giữa các năm nhưng không quá lớn: trong giai đoạn năm 2021 (121,17×106 m3), giai đoạn năm 2030 (135,77×106 m3) và giai đoạn năm 2030 có tính BĐKH theo kịch bản RCP4.5 (137,47×106 m3) và RCP8.5 (138,52×106 m3).
	● Ở đầu thế kỷ, khi nhiệt độ tăng lên so với thời kỳ cơ sở (1986-2005) (tăng 0,8-0,9 oC) theo hai kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 thì nhu cầu nước cũng tăng theo. Vì vậy, có thể nói, ngoài yếu tố lượng mưa có tác động trực tiếp đến nhu cầu nước cây trồng thì nhi	
	4. KẾT LUẬN
	Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, BĐKH có ảnh hưởng tới nhu cầu nước cho cây cà phê với xu hướng tăng ở năm dự báo (2030) nhưng chênh lệch không đáng kể so với năm hiện trạng (2021). Tuy nhiên, quá trình thực địa cho thấy nguồn nước phục vụ cho nông nghiệp t...
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	IMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON THE WATER DEMAND FOR COFFEE CROPS IN KRONG PAC DISTRICT, DAK LAK PROVINCE
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	3University of Science, Vietnam National University, Ho Chi Minh,  227 Nguyen Van Cu, District 5, Ho Chi Minh City
	ABSTRACT
	Calculating water demand in crop production is essential for long-term development and management planning in agricultural production areas. Especially, in the context of climate change, the irrigation water demand for crops is increasing year by year...
	Keywords: Climate change, Water demand, CROPWAT, Coffee, Krong Pac district.
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	ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ GIS ĐÁNH GIÁ  BIẾN ĐỘNG NHIỆT ĐỘ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THEO KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
	Lê Ngọc Hành10F , Trần Thị Ân2, Nguyễn Văn An1, Trương Phước Minh1
	1Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, 459 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
	2Trường Đại học Thủ Dầu Một, 06 Trần Văn Ơn, Thủ Dầu Một, Bình Dương
	TÓM TẮT
	Nghiên cứu này nhằm mục tiêu đánh giá biến động nhiệt độ tại thành phố Đà Nẵng và phân tích xu hướng biến đổi nhiệt độ theo kịch bản biến đổi khí hậu tại địa phương. Phương pháp viễn thám và GIS được sử dụng trong bài báo này để chiết tách thông tin v...
	Từ khóa: Biến động nhiệt độ; Đà Nẵng; Google Earth Engine; Viễn thám.
	1. MỞ ĐẦU
	Biến đổi khí hậu (BĐKH) mà các biểu hiện cụ thể là hiện tượng nóng lên toàn cầu, mực nước biển dâng và sự gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, đã tác động đến rất nhiều khu vực trên thế giới và Việt Nam. Nhiệt độ là mối quan tâm hàng đầu trong ...
	Nhiệt độ bề mặt đất là mức độ nóng của bề mặt Trái đất ở một vị trí cụ thể. Mặt đệm có thể là đất hay nước, lớp phủ thực vật hay bằng băng tuyết bao phủ. Do đó, nhiệt độ bề mặt đất không giống với nhiệt độ không khí được đưa vào bản tin thời tiết hàng...
	Việc sử dụng viễn thám và GIS để nghiên cứu về nhiệt độ bề mặt đã được nhiều cơ quan, tổ chức, các nhà nghiên cứu trên thế giới thực hiện. Các tác giả Enric Valor và Vicente Caselles (1996) nghiên cứu phát xạ bề mặt từ chỉ số NDVI: Ứng dụng cho châu Â...
	Ở Việt Nam, Lê Văn Trung và Nguyễn Thanh Minh (2004) đã sử dụng hai thuật toán: thuật toán kênh tham chiếu (Reference Channel Method, REF) và thuật toán chuẩn hóa giá trị phát xạ (Emissivity Normalization Method, NOR) để tính toán nhiệt độ bề mặt của ...
	Nhìn chung, những nghiên cứu về nhiệt độ bằng ảnh vệ tinh đã được rất nhiều tác giả thực hiện. Tuy nhiên, do ảnh vệ tinh chỉ thể hiện nhiệt độ ở một thời điểm cụ thể, vì vậy nó không thể đại diện cho nhiệt độ trong một khoảng thời gian nếu chúng ta ch...
	2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
	2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
	Đối tượng nghiên cứu của bài báo là đặc điểm về nhiệt độ và kịch bản biến đổi nhiệt độ (RCP4.5) của thành phố Đà Nẵng. Đối với việc đánh giá chi tiết về biến động nhiệt độ của thành phố Đà Nẵng từ tháng 5-8, chúng tôi tiến hành so sánh nhiệt độ của gi...
	2.2. Dữ liệu và khu vực nghiên cứu
	Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng Google Earth Engine để xử lý một số lượng ảnh Landsat rất lớn từ tháng 5-8 giai đoạn 1991-2020. Theo đó, chúng tôi tiến hành phân tích 412 ảnh Landsat 5 TM và Landsat 8 OLI trong thời gian nghiên cứu để tính toá...
	Hình 1. Bản đồ hành chính thành phố Đà Nẵng
	[Nguồn: Kết quả biên tập của nhóm tác giả]
	Khu vực nghiên cứu của bài báo là thành phố Đà Nẵng. Đây là đô thị loại 1 và là thành phố lớn thứ 3 cả nước, là trung tâm kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội của khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
	Thành phố Đà Nẵng có diện tích tự nhiên là 1284,73 km2 trong đó các quận nội thành chiếm diện tích 246,56 km2, các huyện ngoại thành chiếm diện tích 1038,18 km2 [10]. Đà Nẵng là thành phố phát triển năng động, có quá trình đô thị hóa đã và đang diễn r...
	2.3. Phương pháp đánh giá biến động nhiệt độ trung bình bằng ảnh Landsat trên nền tảng Google Earth Engine
	- Bước 1: Tính toán bức xạ quang phổ TOA [12]
	TOA (L) = ML × Qcal + AL   (1)
	trong đó:
	ML: Hệ số thay đổi tỷ lệ nhân theo băng tần cụ thể từ siêu dữ liệu. Đối với ảnh Landsat 8, giá trị ML = 0,0003342;
	Qcal: tương ứng với băng tần 10;
	AL: Hệ số thay đổi tỷ lệ phụ gia theo băng tần cụ thể từ siêu dữ liệu. Giá trị này là 0,1 đối với ảnh Landsat 8. Vậy công thưc tính bức xạ quang phổ TOA có thể viết lại thành:
	TOA = 0,0003342 × “Band 10” + 0,1 (2)
	- Bước 2: Chuyển giá trị bức xạ sang giá trị nhiệt độ [12]
	BT = (K2 / (ln (K1 / L) + 1)) - 273,15  (3)
	trong đó:
	K1: Hằng số chuyển đổi nhiệt theo dải tần cụ thể từ siêu dữ liệu (K1_CONSTANT_BAND_x, trong đó x là số dải nhiệt);
	K2: Hằng số chuyển đổi nhiệt theo dải tần cụ thể từ siêu dữ liệu (K2_CONSTANT_BAND_x, trong đó x là số dải nhiệt);
	L: TOA
	Do đó, để có được kết quả tính oC, nhiệt độ bức xạ được điều chỉnh bằng cách thêm vào độ không tuyệt đối (khoảng -273,15  C).
	BT = (1321,0789 / Ln ((774,8853 / “% TOA%”) + 1)) - 273,15 (4)
	- Bước 3: Tính giá trị NDVI [12]
	NDVI = (NIR - RED) / (NIR + RED)  (5)
	Việc tính toán NDVI là một trong những công việc quan trọng vì tỷ lệ thực vật (Pv) có liên quan nhiều đến NDVI và độ phát xạ (ε).
	- Bước 4: Tính tỉ lệ thực vât (Pv) [12]
	Pv = ((NDVI - NDVImin) / (NDVImax - NDVImin))2  (6)
	trong đó:
	NDVImin: Giá trị NDVI nhỏ nhất;
	NDVImax: Giá trị NDVI lớn nhất.
	- Bước 5: Tính độ phát xạ [12]
	Giữa các loại thảm thực vật khác nhau sẽ có giá trị phát xạ khác nhau. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tính toán độ phát xạ dựa vào công thức:
	ε = 0,004 × Pv + 0,986  (7)
	- Bước 6: Tính nhiệt độ bề mặt [12]
	Sau khi tính được giá trị BT và ε, chúng tôi tiến hành tính nhiệt độ bề mặt theo công thức:
	LST = (BT / (1 + (0,00115 × BT / 1,4388) × Ln(ε)))  (8)
	Việc thiết lập các công thức để tính toán nhiệt độ được chúng tôi tiến hành trên Google Earth Engine. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã tính toán được nhiệt độ của 412 ảnh Landsat TM và OLI trong giai đoạn từ 1991-2020. Tiếp tục, chúng tôi tiến hành tính nh...
	3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
	3.1. Kết quả thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt
	Giá trị nhiệt độ bề mặt tại các thời điểm từ 01/5-31/8 hằng năm từ 1991-2020 được tính toán trên Google Earth Engine. Sau đó, chúng tôi tiến hành tính toán nhiệt độ trung bình trên phần mềm ArcGIS. Kết quả được thể hiện ở Hình 2.
	Hình 2. Nhiệt độ (oC) trung bình thành phố Đà Nẵng từ tháng 5-8 giai đoạn 1991-2020
	Dựa vào Hình 2, chúng ta có thể thấy nhiệt độ của thành phố Đà Nẵng có sự thay đổi qua các giai đoạn từ 1991-2020. Nhìn chung, nhiệt độ ở những giai đoạn sau cao hơn so với các giai đoạn trước, phù hợp với xu thế biến đổi nhiệt độ toàn cầu. Nhiệt độ c...
	Tiếp tục, chúng tôi tiến hành tính toán nhiệt độ của các quận, huyện của thành phố Đà Nẵng. Kết quả được thể hiện ở Bảng 1 và Hình 3.
	Bảng 1. Nhiệt độ trung bình từ tháng 5-8 ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1991-2020
	Hình 3. Biểu đồ tương quan giữa biến động nhiệt độ (oC) ở thành phố Đà Nẵng từ tháng 5-8  giai đoạn 1991-2020
	Dựa vào Bảng 1 và Hình 3 chúng có thể thấy nhìn chung nhiệt độ của các quận, huyện ở thành phố Đà Nẵng có xu hướng thay đổi theo chiều hướng nhiệt độ ở giai đoạn sau cao hơn so với giai đoạn trước. Trong đó, giai đoạn từ 2016-2020 có nhiệt độ trung bì...
	oC
	3.2. Đánh giá biến động nhiệt độ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1991-2020
	Trong phạm vi nghiên cứu của bài báo này, chúng tôi dựa vào các công cụ trên GIS để đánh giá biến động nhiệt độ từ tháng 5-8 của giai đoạn 2016-2020 so với giai đoạn 1991-1995 ở thành phố Đà Nẵng. Kết quả được thể hiện ở Hình 4, Bảng 2.
	Hình 4. Bản đồ biến động nhiệt độ từ tháng 5-8 giai đoạn 2016-2020 so với giai đoạn 1991-1995
	ở thành phố Đà Nẵng
	Theo kết quả tính toán trên GIS, khoảng biến động nhiệt độ < -2 oC chỉ chiếm khoảng 0,2 % diện tích. Vì vậy, chúng tôi lấy khoảng đầu tiên là ≤ -2 oC. Để có thể dễ dàng nhận biết được sự thay đổi nhiệt độ một cách chi tiết, chúng tôi đã tiến hành chia...
	Bảng 2. Thống kê biến động nhiệt độ từ tháng 5-8 giai đoạn 2016-2020 so với giai đoạn  1991-1995 ở thành phố Đà Nẵng theo % diện tích
	Đơn vị tính: %
	3.3. Dự báo biến đổi nhiệt độ thành phố Đà Nẵng trong thế kỷ XXI
	Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng kịch bản RCP4.5 về biến đổi nhiệt độ mùa hè trong báo cáo cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 để tính toán nhiệt độ của thành phố tro...
	Bảng 3. Kết quả chi tiết hóa kịch bản biến đổi nhiệt độ mùa hè (oC) theo kịch bản RCP4.5
	so với thời kỳ nền 1986-2005
	Ghi chú: Giá trị trong dấu “()” là khoảng tin cậy; giá trị ngoài dấu “()” là trung bình các phương án kịch bản
	(Nguồn: [13])
	Trong nghiên cứu này, chúng tôi tính toán nhiệt độ trung bình mùa hè giai đoạn 1991-2005 để làm thời kỳ nền. Trên cơ sở đó, chúng tôi tiến hành tính toán nhiệt độ cho các thời kỳ 2016-2035, 2046-2065 và 2080-2099. Sau đó, bài báo tiến hành thống kê nh...
	Bảng 4. Nhiệt độ trung bình mùa hè ở thành phố Đà Nẵng trong thế kỷ XXI theo kịch bản RCP4.5
	Dựa vào Bảng 4, chúng ta có thể thấy xu thế biến đổi nhiệt độ mùa hè ở các quận, huyện của thành phố là khá tương đồng. Điều này được giải thích là do Đà Nẵng có diện tích tương đối hẹp và tiếp giáp với biển nên khí hậu có sự điều hòa hơn. Nhìn chung,...
	4. KẾT LUẬN
	Từ kết quả đánh giá biến động nhiệt độ thành phố Đà Nẵng bằng viễn thám và Google Earth Engine, chúng tôi có một số kết luận sau:
	- Việc sử dụng Google Earth Engine trong việc tính toán nhiệt độ đem lại hiệu quả cao, tiết kiệm thời gian và chi phí. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã sử dụng 421 ảnh Landsat TM và Landsat OLI để tính toán nhiệt độ trong khoảng thời gian từ tháng 5...
	- Nhìn chung nhiệt độ của các quận, huyện ở thành phố Đà Nẵng có xu hướng thay đổi theo chiều hướng nhiệt độ ở giai đoạn sau cao hơn so với giai đoạn trước. Trong đó, giai đoạn từ 2016-2020 có nhiệt độ trung bình cao nhất (25,15 oC), tiếp theo là giai...
	- Nghiên cứu cũng đã tiến hành đánh giá biến động nhiệt độ thành phố Đà Nẵng từ tháng 5-8 của giai đoạn 2016-2020 so với giai đoạn 1991-1995. Kết quả cho thấy trên toàn thành phố, nhiệt độ tăng (< 0 oC) chiếm 88,01 % diện tích. Trong đó khoảng tăng nh...
	- Cuối cùng, nghiên cứu dựa vào kịch bản biến đổi khí hậu cho thành phố Đà Nẵng để tính toán nhiệt độ của các quận, huyện trong các giai đoạn của thế kỷ XXI. Nhìn chung, nhiệt độ giai đoạn từ 2046-2065 và từ 2080-2099 có sự tăng mạnh. Điều này sẽ ảnh ...
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	APPLICATION OF REMOTE SENSING AND GIS TECHNOLOGY IN ASSESSMENT OF TEMPERATURE CHANGE FOR DA NANG CITY ACCORDING TO CLIMATE CHANGE SCENARIOS
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	1University of Science and Education, The University of Danang,  459 Ton Duc Thang, Lien Chieu, Da Nang
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	ABSTRACT
	This study aims to assess the change in temperature in Da Nang City and analyze the trend of temperature change according to local climate change scenarios. Remote sensing and GIS methods were effectively used in this study to extract information abou...
	Keywords: Temperature change; Da Nang; Google Earth Engine; Remote Sensing.
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	Ô NHIỄM VI NHỰA TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC TẠI MỘT SỐ VÙNG CỬA SÔNG VEN BIỂN TỈNH QUẢNG NINH
	Phạm Hùng Sơn10F , Ngô Mỹ Linh1, Hồ Ngọc Bảo Trung1, Ngô Tiến An1,  Nguyễn Hữu Huấn1, Trần Thiện Cường1, Phạm Hoàng Giang1, Đỗ Quang Hà1 Nguyễn Trang Nhung2, Nguyễn Xuân Hải3
	1Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội,  334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
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	TÓM TẮT
	Cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội, sản lượng và lượng tiêu dùng các sản phẩm nhựa khó phân hủy có xu hướng tăng nhanh chóng đã và đang gây ra nhiều áp lực đối với môi trường và sự sống trên Trái đâ...
	Từ khóa: Vi nhựa, rác thải nhựa, cửa sông, Quảng Ninh.
	1. MỞ ĐẦU
	Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội, vấn đề môi trường toàn cầu cũng luôn đặt ra những thách thức mới, trong đó có vấn đề ô nhiễm do vi nhựa và được cảnh báo có ảnh hưởng lớn tới sức khỏe con người và tự nhiên. Rác thải...
	Theo ước tính có 10 % tổng lượng nhựa được sản xuất hàng năm trên Trái đất được thải trực tiếp ra môi trường và đến năm 2025 tổng lượng rác thải nhựa sẽ bằng 1/3 tổng sản lượng cá trong đại dương [2]. Phần lớn rác thải nhựa đại dương (80 %) có nguồn g...
	Trên toàn thế giới, trong 5,25 ngàn tỷ tấn mảnh nhựa ước tính có khoảng 269 triệu tấn nhựa, dạng vi nhựa chiếm 92 % [6]. Hằng năm, người dân Mỹ phát thải ra ngoài môi trường hơn 260 tấn vi nhựa polyetylen thông qua các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp [6]. Ở...
	Việt Nam là nước đứng thứ 4 trên toàn thế giới, đứng sau Trung Quốc, Indonesia và Philippine, về phát thải nhựa vào đại dương [1]. Theo ước tính của Jambeck và nnk (2015), dựa trên lượng chất thải nhựa không được quản lý phát sinh từ khu dân cư ở 50 k...
	Rác thải nhựa theo thời gian, dưới tác động của bức xạ, tia UV, nước, và các tác động cơ học... rác thải nhựa đã bị phân rã và phân thành các vi nhựa và từ đó dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường trên toàn th...
	Quảng Ninh là tỉnh ven biển thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng vịnh Bắc Bộ... Quảng Ninh không chỉ có tiềm năng lớn đối với phát triển du lịch biển, mà còn đối với phát triển giao thông...
	Nghiên cứu này này đề cập đến hiện trạng ô nhiễm vi nhựa thông qua một số đặc điểm, tính chất vật lý, hoá học của vi nhựa được tìm thấy trong các mẫu nước vùng cửa sông ven biển (sông Mông Dương, sông Diễn Vọng) tỉnh Quảng Ninh từ đó làm cơ sở khoa họ...
	2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
	2.1. Đối tượng
	Để đánh giá một số đặc điểm, tính chất vật lý, hoá học của vi nhựa được tìm thấy trong các mẫu nước vùng cửa sông ven biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nghiên cứu tiến hành lấy  mẫu nước tại các khu vực cửa sông thuộc các sông Mông Dương và sông Diễn...
	2.2. Phương pháp nghiên cứu
	Đối tượng nghiên cứu là vi nhựa trong môi trường nước tại một số vùng cửa sông ven biển (sông Mông Dương, sông Diễn Vọng) của tỉnh Quảng Ninh hiện nay.
	Nhóm nghiên cứu đã tiến hành lấy 03 mẫu nước tại các khu vực cửa sông thuộc các sông Mông Dương và sông Diễn Vọng để phân tích các thông số về thành phần hóa học, cấu trúc, hình thái và khối lượng hạt vi nhựa. Tọa độ, vị trí lấy mẫu vi nhựa được thể h...
	Bảng 1. Tọa độ, vị trí lấy mẫu vi nhựa
	Mẫu vi nhựa trong nước sông được thu thập bằng lưới vớt vi sinh vật với kích thước mắt lưới 20 µm, lưới thu mẫu có kích thước 50 cm × 50 cm, được giữ nổi 50 % trên bề mặt bằng phao và dùng thuyền kéo lưới chạy trên mặt nước. Quá trình chạy thuyền có s...
	Mẫu vi nhựa được chụp lại bằng kính hiển vi kĩ thuật số LCD Digital Microscope Terino HDMI-HD 1000X, và sử dụng phần mềm GIMP để xử lý hình ảnh và chuyển qua bước đo kích thước hạt. Đo kích thước bằng phần mềm ImageJ (Fiji) dựa trên phương pháp đường ...
	Thành phần hóa học của các mẫu vi nhựa thu được được xác định bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR) sử dụng máy JASCO FTIR Model 4600 với đầu đo ATR.
	3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
	3.1. Mật độ hạt vi nhựa trong mẫu nước
	Kết quả phân tích cho thấy mật độ hạt vi nhựa trong khu vực nghiên cứu dao động trong khoảng từ 0,05 hạt/m3 đến 0,18 hạt/m3. Mật độ hạt nhựa trung bình trên sông Mông Dương ở mức khoảng 0,12 hạt/m3, sông Diễn Vọng 0,1 hạt/m3. Kết quả nghiên cứu này ch...
	Mặc dù đã có công bố trước đây cho rằng Việt Nam là một trong những quốc gia được liệt kê là thải nhiều nhựa nhất ra đại dương [1], tuy nhiên mật độ xuất hiện vi nhựa tại khu vực cửa sông ven biển sông Mông Dương và khu vực của sông ven ...
	Bảng 2. So sánh mật độ phân bố vi nhựa tại một số vùng cửa sông ven biển
	3.2. Kích thước và hình thái hạt vi nhựa trong mẫu nước
	Kích thước: Các hạt vi nhựa khu vực nghiên cứu có đường kính (Feret) D50 chủ yếu ở mức 1-2 mm và 2-3 mm. Đối với sông Mông Dương chiếm khoảng 64,7 %, sông Diễn Vọng chiếm khoảng 66,7 % các hạt vi nhựa có kích thước 1-2 mm và 2-3 mm; các hạt có kích th...
	Hình 1. Tỷ lệ các hạt vi nhựa theo đường kính hạt (%)
	Hình thái: Các hạt vi nhựa khu vực cửa sông ven biển sông Mông Dương, sông Diễn Vọng có hình thái chủ yếu là mảnh, cầu và sợi. Số lượng hạt vi nhựa có hình dạng cơ bản này chiếm khoảng 97,7 % đối với sông Mông Dương và 100 % đối với sông Diễn Vọng tro...
	Hình 2. Phân bố hạt vi nhựa theo hình dạng (%)
	Hình 3. Một số hình ảnh màu sắc và kích thước vi nhựa khu vực nghiên cứu
	a, Ảnh chụp qua kính kính hiển vi kĩ thuật số LCD Digital Microscope
	b, Ảnh được xử lý qua phần mềm ImageJ (Fiji)
	Dạng sợi chiếm tỷ trọng lớn về hình thái, đặc biệt tại các vị trí mẫu nước vùng cửa sông ven biển cho thấy có thể nguồn gốc của vi nhựa dạng sợi chủ yếu hình thành từ quá trình phân mảnh từ rác thải nhựa của hoạt động nông nghiệp như dây thừng, lưới đ...
	Khu vực nghiên cứu cũng thể hiện số lượng vi nhựa dạng cầu khá cao. Thông thường, nguồn gốc vi nhựa dạng hạt chủ yếu đến từ mảnh vụn của các loại thùng xốp, được sử dụng rộng rãi trong nuôi trồng thủy hải sản trong khu vực.
	Như vậy có thể nói, dấu hiệu ô nhiễm vi nhựa khu vực cửa sông ven biển sông Mông Dương chủ yếu đến từ hoạt động liên quan đến đánh bắt cá, nuôi trồng thuỷ sản và dịch vụ kèm theo.
	3.3. Phân bố vi nhựa trong mẫu nước theo thành phần nhựa
	Thành phần vi nhựa được xác định bằng phương pháp phân tích FTIR với đầu đo ATR. Việc xác định loại nhựa được dựa trên so sánh với các phổ FTIR chuẩn với đầu đo ATR phù hợp với Hướng dẫn giám sát chất thải biển ở các vùng biển châu Âu của Hội đồng châ...
	Kết quả phân tích thành phần vi nhựa tại các mẫu thu được trên sông Mông Dương cho thấy thành phần chủ yếu của các mẫu vi nhựa là nhựa HDPE, chiếm khoảng 53,9 % tổng số mẫu, tiếp theo là nhựa PS chiếm trung bình 21,7 %, và nhựa PET chiếm khoảng 12,2 %...
	Hình 4. Phân bố hạt vi nhựa theo hình dạng (%)
	Hình 5. Một số phổ FT-IR của các mẫu thu được khu vực nghiên cứu
	a) Phổ nhựa HDPE; b) Phổ nhựa PP
	Nhựa HDPE được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp đóng gói sản phẩm, hàng tiêu dùng và đặc biệt là nhờ độ bền kéo cao, HDPE được sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng nông nghiệp, chẳng hạn như dây thừng, lưới đánh cá và thể thao, lưới cũng như các loại ...
	Nhựa PS cũng là một trong những loại nhựa được sử dụng phổ biến hiện nay do giá thành rẻ, tiện lợi nhưng có thời gian sử dụng ngắn, thải bỏ nhanh với các ứng dụng đa dạng như làm hộp đựng thức ăn, cốc nhựa, dụng cụ ăn uống bằng nhựa sử dụng 1 lần.
	4. KẾT LUẬN
	Kết quả nghiên cứu đã bước đầu đánh giá được hiện trạng ô nhiễm vi nhựa thông qua một số đặc điểm, tính chất vật lý, hoá học của vi nhựa được tìm thấy trong các mẫu nước vùng cửa sông ven biển (sông Mông Dương, sông Diễn Vọng) tỉnh Quảng Ninh:
	Mật độ vi nhựa tại khu vực cửa sông ven biển sông Mông Dương và khu vực của sông ven biển sông Diễn Vọng đã thể hiện dấu hiệu xuất hiện ô nhiễm vi nhựa tuy nhiên vẫn nằm trong khoảng thấp. Mật độ hạt vi nhựa trung bình khu vực cửa sông ven biển sôn...
	Hạt vi nhựa khu vực nghiên cứu có đường kính (Feret) D50 ở mức 1-2 mm và 2-3 mm chiếm ưu thế với khoảng 64,7 % và 66,7 % tại các mẫu thu được lần lượt trên sông Mông Dương, sông Diễn Vọng.
	Kết quả phân tích thành phần vi nhựa tại các mẫu trên sông Mông Dương, sông Diễn Vọng cho thấy thành phần chủ yếu là nhựa HDPE và PS. Trong đó HDPE chiếm khoảng 53,9 % và    93,1 %, PS chiếm khoảng 21,7 % và 6,9 % lần lượt trên sông Mông Dương và sông...
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	MICROPLASTIC POLLUTION IN THE WATER ENVIRONMENT IN SOME COASTAL ESTUARIES IN QUANG NINH PROVINCE
	Pham Hung Son11F , Ngo My Linh1, Ho Ngoc Bao Trung1, Ngo Tien An1,
	Nguyen Huu Huan1, Tran Thien Cuong1, Pham Hoang Giang1, Đỗ Quang Hà1
	Nguyen Trang Nhung2, Nguyen Xuan Hai3
	1Faculty of Environmental Sciences, University of Science, Vietnam National University, Hanoi, 334 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Ha Noi
	2Ha Long Bay Management Board, 166 Le Thanh Tong, Bach Dang, Ha Long, Quang Ninh
	3Vietnam Environment Administration, Ministry of Natural Resources and Environment
	10 Ton That Thuyet, Hanoi
	ABSTRACT
	Along with socio-economic development, the production and consumption of non-biodegradable plastic products tend to increase rapidly causing pressure on the environment and life on Earth. Under the impact of environmental factors, plastic waste is bro...
	Keywords: Microplastics, plastic waste, estuaries, Quang Ninh.
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	3.1. Dư lượng các HCBVTV pyrethroid trong các mẫu nghiên cứu
	Với điều kiện phân tích Cyh, Per, Cyp và Del trên GC/MS/MS đã chọn, các chất cần xác định tách biệt khỏi nhau, trong đó Cyh có thời gian lưu 11,199 phút, Per  là 11,304 phút, Cyp là 11,863 phút và Del là 13,191 phút (Hình 1).
	Các đường chuẩn dùng để xác định Cyh, Per, Cyp và Del được xây dựng trên nền mẫu rau cải để loại trừ các ảnh hưởng từ nền mẫu. Dải nồng độ các chất dùng để xây dựng đường chuẩn từ 20-500 ng/mL, hệ số tương quan tuyến tính của các đường chuẩn đều có gi...
	4. KẾT LUẬN
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	NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU THAN SINH HỌC  VỎ TRẤU GẮN KẾT CÁC NANO Fe3O4, Fe3O4@ZnO VÀ Fe3O4@ZnO@GRAPHEN, ỨNG DỤNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẤY VÀ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM
	Văn Hữu Tập1*, Nguyễn Thu Hường1, Nguyễn Thị Bích Liên1, Đặng Văn Thành2,  Phạm Hoài Linh3, Nguyễn Văn Đăng1, Lương Thị Quỳnh Nga2, Vũ Thị Mai4
	1Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
	2Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên, 284 Lương Ngọc Quyến, Quang Trung,  thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
	3Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,  18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
	4Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, 41A Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
	TÓM TẮT
	Trong nghiên cứu này, than sinh học (THT) vỏ trấu gắn kết các nano Fe3O4, Fe3O4@ZnO và Fe3O4@ZnO@graphen đã được tổng hợp bằng phương pháp tẩm ướt. Sau đó, các vật liệu tạo thành được sử dụng để xử lý các chất hữu cơ trong nước thải giấy v...
	Từ khóa: Hấp phụ, nano, nước thải giấy, nước thải dệt nhuộm, than sinh học vỏ trấu.
	1. MỞ ĐẦU
	0F Một trong những vấn đề đặt ra cho các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam là cải thiện môi trường ô nhiễm từ các chất độc hại do nền công nghiệp gây ra. Điển hình như các chế biến cao su, hóa chất, công nghiệp thực phẩm, thuốc bảo vệ thực vật...
	Trong thời gian gần đây, nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm và đầu tư cho phát triển công nghệ xử lý các chất hữu cơ trong nước thải trên cơ sở tập trung nghiên cứu phát triển các loại vật liệu có khả năng hấp phụ, trao đổi ion, sinh học và màng lọ...
	Hiện nay, trên thế giới có nhiều nghiên cứu về ứng dụng phế phẩm nông nghiệp và công nghiệp làm vật liệu hấp phụ kim loại nặng và các chất hữu cơ khó phân hủy trong nước và nước thải. Đồng thời, các nghiên cứu biến tính vật liệu đó bằng các chất hóa h...
	Vì thế, mục tiêu của bài báo này là nghiên cứu tạo các vật liệu hấp phụ từ vỏ trấu gắn kết với các các nano Fe3O4, Fe3O4@ZnO và Fe3O4@ZnO@graphen tạo các vật liệu thân thiện với môi trường do các vật liệu được tạo ra từ phế phụ phẩm nông nghiệp v...
	2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
	2.1. Đối tượng nghiên cứu
	- Vật liệu hấp phụ: các nano Fe3O4, Fe3O4@ZnO và Fe3O4@ZnO@graphen được tổng hợp tại phòng thí nghiệm; vỏ trấu thải được thu gom tại vùng nông nghiệp xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
	- Đối tượng xử lý: Nước thải giấy được lấy tại nhà máy giấy An Hoà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang và nước thải dệt nhuộm được lấy tại làng nghề Nha Xá, tỉnh Hà Nam.
	2.2. Phương pháp nghiên cứu
	2.2.1. Phương pháp tổng hợp vật liệu
	- Các hoá chất sử dụng: NaOH, HNO3, H3PO4 85 %, H2SO4 98 % và K2CrO4 là các hoá chất tinh khiết (Merck, Đức). Fe3O4 và ZnO có xuất xứ từ Đức.
	Chế tạo nano Fe3O4, Fe3O4@ZnO và Fe3O4@ZnO@graphen bằng phương pháp một bước và 2 bước trên cơ sở các phương pháp đồng kết tủa hỗ trợ sóng viba, thủy nhiệt, solvothermal, sol-gel nhằm thu được vật liệu có kích thước, hình dạng mong muốn. Phương pháp...
	Than sinh học vỏ trấu gắn kết nano Fe3O4, Fe3O4@ZnO và Fe3O4@ZnO@graphen được chế tạo bằng phương pháp tẩm ướt kết hợp nhiệt ở 60 oC để gắn các hạt nano lên than sinh học vỏ trấu. Trong quá trình này, các hạt nano Fe3O4 hoặc Fe3O4@ZnO được tr...
	2.2.2. Phương pháp đánh giá đặc điểm của vật liệu
	Thể tích lỗ rỗng và diện tích bề mặt của Fe3O4/THT vỏ trấu, Fe3O4@ZnO/THT vỏ trấu và Fe3O4@ZnO@graphen/THT vỏ trấu được xác định bằng phương pháp Brunauer – Emmett – Teller (BET) sử dụng thiết bị SA 3000 (Coulter, USA). Các nhóm chức bề mặt của vật li...
	2.2.3. Phương pháp thí nghiệm hấp phụ
	Các thí nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả xử lý các chất hữu cơ trong nước thải giấy và nước thải dệt nhuộm của các vật liệu Fe3O4/THT vỏ trấu, Fe3O4@ZnO/THT vỏ trấu và Fe3O4@ZnO@graphen/THT vỏ trấu. Các thí nghiệm được tiến hành...
	q =      (1);        H =  100%      (2)
	Trong đó: q: dung lượng hấp phụ của vật liệu (mg/g); Co: nồng độ chất hữu cơ ban đầu nước thải giấy hoặc nước thải dệt nhuộm (mg/L); Ce: nồng độ của chất hữu cơ còn lại sau khi hấp phụ (mg/L); m: khối lượng chất hấp phụ (g); V: thể tích nước thải thí...
	3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
	3.1. Đặc điểm của vật liệu
	Đặc điểm của than sinh học (THT) vỏ trấu và than sinh học vỏ trấu gắn kết nano được thể hiện về diện tích bề mặt, độ rỗng và độ xốp (Bảng 1). Kết quả cho thấy diện tích bề mặt của các vật liệu THT vỏ trấu, Fe3O4/THT ...
	Bảng 1. Đặc trưng vật lý của vật liệu THT vỏ trấu gắn kết nano
	Hình 1. Ảnh SEM của THT vỏ trấu (a) và THT vỏ trấu gắn kết nano: Fe3O4/THT vỏ trấu (b), Fe3O4@ZnO/THT vỏ trấu (c) và Fe3O4@ZnO@graphen/THT vỏ trấu (d)
	Kết quả phân tích ảnh SEM về trạng thái bề mặt của vật liệu THT vỏ trấu và THT vỏ trấu gắn kết nano Fe3O4, Fe3O4@ZnO và Fe3O4@ZnO@graphen đã cho thấy cấu trúc vô định hình. Đối với các vật liệu Fe3O4/THT vỏ trấu (Hình 1b), F...
	Kết quả phổ FTIR của THT vỏ trấu và THT vỏ trấu gắn kết nano được trình bày ở Hình 2. Kết quả cho thấy THT vỏ trấu có mặt của nhóm chức -OH có thể được giữ lại trong mẫu hoặc khoáng chất khác có nguồn gốc từ nhóm hydroxyl ở các đỉnh ...
	Hình 2. Phổ FTIR và giá trị pHPZC của vật liệu hấp phụ THT vỏ trấu gắn kết nano: Fe3O4, Fe3O4@ZnO và Fe3O4@ZnO@graphen
	3.2. Ảnh hưởng của tỉ lệ gắn kết nano với than sinh học vỏ trấu đến khả năng hấp phụ nước thải giấy và nước thải dệt nhuộm
	Hình 3. Ảnh hưởng của tỉ lệ gắn kết nano 1, 2 và 3 thành phần với than hoạt tính vỏ trấu đến hiệu quả hấp phụ nước thải giấy (a1, a2, a3) và nước thải dệt nhuộm (b1, b2, b3)
	Hàm lượng TSS của nước thải giấy và nước thải dệt nhuộm tương ứng là 958 mg/L và 862 mg/L. Do các nước thải giấy và nước thải dệt nhuộm được lắng và lọc sơ bộ bằng cát thạch anh để loại bỏ chất rắn lơ lửng trước khi xử lý bằng quá trình hấp phụ. Kết q...
	Nguyên nhân là do các nano gắn kết vào các vật liệu trên làm cho vật liệu có được đặc tính cả của vật liệu than sinh học vỏ trấu và các THT ban đầu gắn kết các nano Fe3O4, Fe3O4@ZnO và Fe3O4@ZnO@graphen. Kết quả phân tích vật l...
	3.3. Ảnh hưởng của pH đến hiệu quả xử lý các chất hữu cơ trong nước thải giấy và nước thải dệt nhuộm bằng than sinh học vỏ trấu gắn kết các nano
	Các điều kiện thực nghiệm của THT vỏ trấu gắn kết nano Fe3O4, Fe3O4@ZnO và Fe3O4@ZnO@graphen đối với nước thải giấy và nước thải dệt nhuộm được thực hiện ở điều kiện hàm lượng vật liệu là 0,1 g/25 mL, thời gian hấp phụ là 120 ...
	Khả năng hấp phụ các chất hữu cơ (thông qua phân tích COD) và độ màu của THT vỏ trấu gắn kết nano Fe3O4, Fe3O4@ZnO và Fe3O4@ZnO@graphen cho thấy dung lượng và hiệu suất hấp phụ cũng có xu hướng tăng dần khi pH tăng từ 3 đến 7 đối với nước thả...
	Như vậy, kết quả cũng chỉ ra giá trị pH của nước thải giấy ở 7 và nước thải dệt nhuộm là 6 mang lại hiệu quả tốt hơn so với các giá trị pH khác trong quá trình hấp phụ nước thải giấy bằng than hoạt tính vỏ trấu và than hoạt tính vỏ trấu gắn kết ...
	Các thành phần hữu cơ chính trong nước thải giấy (nước thải chứa axit béo, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC; tức là rượu terpene, phenol, metanol, axeton và chloroform, axeton, metylen clorua, cacbon disunfua, chloroform, chloromethanes, trichloroe...
	Hình 4. Ảnh hưởng của pH đến hiệu quả hấp phụ nước thải giấy (a1, a2, a3) và nước thải dệt nhuộm (b1, b2, b3) bằng than hoạt tinh vỏ trấu gắn kết nano
	Hơn nữa, trong các trường hợp trên, hiệu quả hấp phụ đều xảy ra tốt hơn ở môi trường nước thải có giá trị pH thấp hơn so với giá trị điểm đẳng điện của các vật liệu (pHPZC), giá trị này đều nhỏ hơn 8 đối với tất ca...
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	ABSTRACT
	In this study, rice husk biochars (RHBs) doping Fe3O4, Fe3O4@ZnO, Fe3O4@ZnO@graphen were synthesized by the wet-impregnation method. The studied materials were used to remove organic compounds in pulp and dye wastewaters. The batch experiments were de...
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	LỌC CÁT CHÌM - PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN MỚI
	ĐỂ CUNG CẤP NƯỚC NÔNG THÔN
	Nguyễn Trường Thành1*, Kim Lavane1, Huỳnh Vương Thu Minh1,  Nguyễn Võ Châu Ngân1, Trần Văn Tỷ2
	1Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ
	Khu 2, đường 3/2, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
	2Trường Bách khoa, Trường Đại học Cần Thơ
	TÓM TẮT
	Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá hiệu quả phương pháp lọc cát chìm nhằm cải thiện chất lượng nước có thể cung cấp cho người dân ở vùng nông thôn, với tiêu chí thân thiện môi trường. Kết quả cho thấy, thể tích nước sau lọc có thể cung cấp đủ cho 6 n...
	Từ khóa: Lọc cát chìm, nông thôn, nước sạch, xử lý nước.
	1. MỞ ĐẦU
	0F Hiện nay, tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước đạt tiêu chuẩn còn ở mức thấp, nhiều vùng dân cư người dân gặp khó khăn về nước sạch, phải mua nước từ xa về với giá cao [1]. Tỷ lệ người dân được tiếp cận với nguồn nước sạch đã cải thiện, nhưng v...
	2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
	2.1. Đối tượng
	Nguồn nước mặt ở nông thôn đã có dấu hiệu suy giảm chất lượng và xảy ra ô nhiễm cục bộ chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, và vi sinh. Trong đó, các tỉnh phía Bắc thì ô nhiễm chỉ tiêu COD, BOD5, TSS, tổng coliform hay tại tỉnh Cà Mau có hàm lượng N-NH4+ vư...
	2.2. Khu vực nghiên cứu
	Mô hình lọc cát chìm được đặt trên sông Rạch Cam (tọa độ 10 04'09.1"N và 105 42'56.5"E) tại địa chỉ 372/17 khu vực Bình Yên, phường Long Hòa, Bình Thủy, Cần Thơ. Nguồn nước mặt của sông Rạch Cam nhận nguồn nước từ Sông Hậu (ngã ba Cồn Linh) chảy theo ...
	Hình 1. Vị trí đặt mô hình lọc cát chìm (a), trạm đo mực nước trên Sông Hậu (b) và theo ngày 19/12/2021 (c) (Số liệu cập nhật từ trang web https://www.mrcmekong.org/)
	Trong thời gian nghiên cứu (12/2021) độ cao mực nước tại khu vực nghiên cứu được dự đoán thông qua độ cao mực nước trên Sông Hậu tại trạm đo Tân Châu và Châu Đốc. Qua diễn biến chế độ nước theo ngày cho thấy, độ cao mực nước trong tháng 12/2021 tại tr...
	2.3. Phương pháp nghiên cứu
	Sử dụng mô hình lọc cát chìm để lọc nước sông, mô hình được thiết kế bằng ống nhựa PVC với hai phần, phần chứa vật liệu lọc có chiều dài 2.000 mm, đường kính 300 mm, phần chứa nước sau lọc có tổng chiều cao 2.450 mm, trong đó phần chứa nước cao 700 mm...
	(a)
	(b)
	Hình 2. Cấu tạo mô hình lọc cát chìm (a) và lớp vật liệu, phụ liệu (b)
	Cấu tạo bên trong cột lọc bao gồm lưới inox thô (10(10 mm), lưới inox mịn (0,037 mm), cát thô (1-2 mm) và cát mịn (cỡ hạt < 1 mm). Trong đó, lưới inox thô bên ngoài đến lớp lưới inox mịn, lớp cát thô và lớp cát mịn. Lưới inox thô có nhiệm vụ giữ lớp i...
	Nước sông đi vào mô hình từ phía miệng cột lọc, sau khi qua 2 lớp lưới inox (thô và mịn) và lớp cát thô. Để đi hết chiều dài cột lọc, nước sông phải thẩm thấu và lan truyền từ đầu miệng cột lọc cho đến cuối cột lọc, sau đó nước sau lọc đi vào cột chứa...
	Mô hình lọc cát chìm được đặt tại sông Rạch Cam có kích thước lòng sông (nơi đặt mô hình) như Hình 3a. Trong đó, chiều rộng sông 23 m, độ sâu lòng sông (nơi sâu nhất) 7 m tính từ mặt đất. Mô hình đặt cách bờ 3,5 m, nơi có độ sâu khoảng 2,2 m so với mặ...
	(a)
	(b)
	Hình 3. Lòng sông nơi đặt mô hình (a) độ sâu ngập nước (b)
	Mô hình được vận hành trong 10 ngày liên tục để rửa sạch cát, trước khi lấy mẫu chính thức liên tục theo giờ trong một chu kỳ con nước (triều xuống, triều lên) vào ngày 19/12/2021.
	2.4. Phương pháp đánh giá chất lượng nước
	Mẫu nước được thu theo TCVN 6663-6:2008, chỉ tiêu pH được đo bằng máy Hanna HI8314, DO và nhiệt độ được đo bằng máy Hanna HI9142, độ đục đo bằng máy Hanna HI93703C. Phương pháp phân tích các chỉ tiêu khác như TSS (SMEWW 2540.D), COD (SMEWW 5220.C), BO...
	Đánh giá chất lượng nước sông (đầu vào) và nước sau lọc (đầu ra) tại mỗi chu kỳ triều xuống và triều lên theo QCVN08-MT:2015/BTNMT để đưa ra nhận định ban đầu các mục đích sử dụng nước theo các phân hạng A1, A2, B1, B2. Ngoài ra, đánh giá chất lượng n...
	Cách tính toán thông số VN_WQI như sau:
	Bước 1: Tính toán giá trị WQISI các thông số BOD5, COD, N-NH4+, P-PO43- , TSS, độ đục và tổng Coliform theo (1), trong đó BPi, BPi+1, qi, qi+1 tra Bảng 1 theo QĐ 1460/QĐ-TCMT và Cp là giá trị của thông số quan trắc được đưa vào tính toán.
	(1)
	Bước 2: Tính toán giá trị WQIDO theo (2) thông qua DObão hòa và DO%bão hòa
	Giá trị DO%bão hòa:
	Với T: nhiệt độ môi trường nước tại thời điểm quan trắc (đơn vị: oC)
	Giá trị DO%bão hòa: DO% bão hòa= DOhòa tan / DObão hòa*100
	Với DOhòa tan: Giá trị DO quan trắc được (đơn vị: mg/l)
	Sau đó tính giá trị WQIDO:
	(2)
	Với Cp: giá trị DO%bão hòa và BPi, BPi+1, qi, qi+1 là các giá trị tương ứng với mức i, i+1 tra Bảng 3 theo QĐ 1460/QĐ-TCMT.
	Nếu DO%bão hòa < 20 hoặc DO%bão hòa > 200, thì WQIDO = 10; Nếu 20 < DO%bão hòa < 88, thì WQIDO tính theo công thức 2 và tra Bảng 3 theo QĐ 1460/QĐ-TCMT; Nếu 88 ≤ DO%bão hòa ≤ 112, thì WQIDO = 100; Nếu 112 < DO%bão hòa < 200, thì WQIDO tính theo công t...
	Bước 3: Tính toán WQI đối với thông số pH
	Nếu giá trị pH < 5,5 hoặc pH > 9, thì WQIpH = 10; Nếu 5,5 < pH < 6, thì WQIpH tính theo công thức 2 và tra Bảng 4 theo QĐ 1460/QĐ-TCMT; Nếu 6 ≤ pH ≤ 8,5, thì WQIpH bằng 100; Nếu 8,5 < pH < 9, thì WQIpH được tính theo công thức 1 và tra Bảng 4 theo QĐ ...
	Bước 4: Tính toán WQI
	Sau khi tính toán WQI đối với từng thông số nêu trên, tính toán WQI cuối cùng theo công thức 3 đối với thủy vực cần chú ý vấn đề ô nhiễm hữu cơ, nên tính toán WQI với trọng số của nhóm thông số (nhóm IV trọng số 2 và nhóm V trọng số 1).
	(3)
	Trong đó: WQII: Kết quả tính toán đối với thông số nhóm I; WQIII: Kết quả tính toán đối với các thông số nhóm II; WQIIII: Kết quả tính toán đối với các thông số nhóm III; WQIIV: Kết quả tính toán đối với các thông số nhóm IV và WQIV: Kết quả tính toán...
	Do trong nghiên cứu này không kể nhóm II và III nên công thức 3 trở thành:
	(4)
	Bước 5: So sánh WQI với Bảng 1, các mức đánh giá chất lượng nước.
	Bảng 1. So sánh chỉ số chất lượng nước
	(Nguồn: [10])
	3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
	a. Chất lượng nguồn nước mặt tại khu vực nghiên cứu
	Kết quả đánh giá chất lượng nước sông ở khu vực nông thôn tại nơi nghiên cứu theo QCVN08-MT:2015/BTNMT ở chu kỳ con nước triều xuống và triều lên được thể hiện qua Bảng 2. Nhìn chung, chất lượng nước sông vào lúc nước triều lên đạt loại B2 đến B1. Tuy...
	Bảng 2. Chất lượng nước sông vào triều xuống và triều lên
	Các chỉ tiêu lý học như pH, DO đạt loại B2 đến A2. Giá trị TSS đạt 59,60 mg/l vào lúc triều lên (loại B2) nhưng giảm vào lúc triều xuống (47,50 mg/l), tăng lên loại B1, điều này tương ứng với việc giảm mạnh của độ đục từ lúc triều lên sang lúc triều x...
	Đánh giá chung, chất lượng nước sông ở vùng nông thôn không thể sử dụng trực tiếp, đặc biệt là ô nhiễm nitơ ở dạng N-NH4+ và N-NO2-, đây là dưỡng chất cung cấp cho tảo phát triển gây hiện tượng phú dưỡng hóa, điều này chứng tỏ chất hữu cơ tích tụ tron...
	Theo kết quả chỉ số chất lượng nước (WQI) của từng thành phần lúc nước triều lên và lúc nước triều xuống thể hiện ở Hình 4. Chỉ số WQI của 03 thành phần BOD5, COD và N-NH4+ của nước sông lúc triều lên và triều xuống đều nhỏ hơn 25, tra Bảng 1 cho thấy...
	(a)                                       (b)
	Hình 4. Chỉ số WQI thành phần của nước sông lúc triều lên (a) và lúc triều xuống (b)
	Tóm lại, từ kết quả đánh giá chất lượng nước sông ở khu vực nông thôn tại nơi nghiên cứu theo QCVN08-MT:2015/BTNMT và theo chỉ số chất lượng nước WQI, cho thấy chất lượng nước chỉ sử dụng cho giao thông thủy, kể cả khi nước lớn đầy sông. Chất lượng nư...
	b. Thể tích nước sau lọc của mô hình lọc cát chìm
	Nước sau lọc được bơm chìm bơm từ bộ phận chứa nước của mô hình và được đo bằng ống đong. Trong một chu kỳ con nước, sau mỗi 45 phút lọc, thể tích nước sau lọc được ghi nhận một lần (Hình 5). Kết quả cho thấy ở chu kỳ nước triều xuống, sau 45 phút đầu...
	Hình 5. Thể tích nước sau lọc theo thời gian
	Qua kết quả cho thấy, thể tích nước sau lọc ở chu kỳ con nước từ triều xuống đạt cao hơn từ triều lên. Lý do, khi ở chu kỳ nước triều xuống, cột nước ban đầu cao và độ đục ít nên vật liệu lọc ít bị nghẹt, chính vì thế tốc độ lọc nhanh hơn. Ngược lại, ...
	c. Chất lượng nước sau lọc
	Đánh giá chất lượng nước theo QCVN08-MT:2015/BTNMT

	Nhìn chung, chất lượng nước sau lọc vào lúc nước triều xuống và triều lên đạt loại từ A2 đến A1 (Bảng 3). Tuy nhiên, các chỉ tiêu chất lượng nước được cải thiện hơn vào lúc triều xuống. Trong đó, chỉ tiêu BOD5 của cả hai chu kỳ con nước chỉ đạt loại A...
	Bảng 3. Chỉ tiêu chất lượng nước sau lọc
	Đánh giá chất lượng nước theo chỉ số WQI

	Nhìn chung, mỗi chỉ số WQI thành phần cho chỉ số chất lượng nước sau lọc khác nhau, nhưng đa số đều có chất lượng nước từ tốt đến rất tốt (Hình 6). Qua kết quả cho thấy, chỉ số WQI của 03 thành phần BOD5, COD và P-PO43- của nước sau lọc lúc triều xuốn...
	(a)                                              (b)
	Hình 6. Chỉ số WQI thành phần của nước sau lọc lúc triều xuống (a) và lúc triều lên (b)
	Chỉ số WQI tổng của nước sau lọc ở chu kỳ con nước triều xuống đạt 81, có chất lượng tốt, chỉ số WQI tổng của nước sau lọc ở chu kỳ con nước triều lên đạt 80, cũng cho chất lượng tốt. Như vậy, chất lượng nước sau lọc của mô hình lọc cát chìm đối với n...
	So sánh chất lượng nước sau lọc với nước cấp hiện tại
	Bảng 4. So sánh chỉ tiêu chất lượng nước sau lọc với nước máy
	Qua Bảng 4 cho thấy chất lượng nước sau lọc của mô hình lọc cát chìm có độ đục còn khá cao so với nước máy hiện tại. Do nước máy hiện tại được xử lý bằng hóa chất keo tụ/đông tụ các hạt phù sa, các chất huyền phù gây màu trong nước và được loại ra khỏ...
	Hiệu suất xử lý của mô hình lọc cát chìm
	Qua Bảng 5 cho thấy, đa số hiệu suất loại bỏ các chỉ tiêu từ 71,58-92,59 %, riêng chỉ tiêu P-PO43- và N-NO3- chỉ đạt từ 44,44-57,37 %. Đặc biệt, hiệu quả loại bỏ chỉ tiêu vi sinh khá cao (92,59 %) vào lúc triều lên, cũng như hiệu suất loại bỏ N-NH4+ t...
	Bảng 5. Hiệu suất xử lý
	4. KẾT LUẬN
	Chất lượng nước sông ở khu vực nông thôn tại nơi nghiên cứu, có chất lượng nước chỉ phục vụ cho giao thông thủy, kể cả khi nước lớn đầy sông cũng không thể phục vụ trực tiếp cho sinh hoạt mà cần phải có biện pháp xử lý trước khi sử dụng. Ưu điểm của m...
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	1F The objective of the study was to evaluate the effectiveness of the submerged sand filtration method in order to improve water quality for rural water supply in an environmentally friendly approach. The results showed that the volume of filtered wa...
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	TÓM TẮT
	Phương pháp mô hình hóa ổ sinh thái, đặc biệt bằng thuật toán MaxEnt, là một trong những cách tiếp cận chính được sử dụng trong những năm gần đây để tìm vùng phân bố tiềm năng của các loài sinh vật. Với lợi thế là chỉ cần dữ liệu điểm xuất hiện của lo...
	Từ khóa: Mô hình hóa ổ sinh thái, MaxEnt, đa dạng sinh học, bảo tồn.
	1. MỞ ĐẦU
	Thuật ngữ Mô hình hóa phân bố loài (Species distribution model) được định nghĩa là các phương pháp mô hình hóa để tìm ra vùng phân bố của các loài sinh vật, với các thông tin đầu vào thường là các dữ liệu về sự xuất hiện/không xuất hiện của loài và cá...
	Từ khái niệm ban đầu về Mô hình hóa phân bố loài, một nhánh mới được sử dụng rộng rãi từ cuối những năm 1990 là Mô hình hóa ổ sinh thái (Ecological niche model), với việc nhấn mạnh kết quả mô hình sẽ tìm ra những vùng thỏa mãn được các điều kiện về ổ ...
	Trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây, một số nghiên cứu và đề tài ở Việt Nam đã sử dụng MaxEnt để giải quyết các vấn đề khác nhau [9, 11]. Tuy nhiên, số lượng các nghiên cứu này vẫn còn tản mạn, chưa phát triển đúng mức so với tiềm năng và giá trị về đ...
	2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
	2.1. Đối tượng
	Đối tượng nghiên cứu chính là các bài báo khoa học có sử dụng thuật toán MaxEnt trong nghiên cứu đa dạng sinh học và bảo tồn ở Việt Nam trong thời gian vừa qua.
	2.2. Phương pháp nghiên cứu
	Các cơ sở dữ liệu và trang tìm kiếm về đa dạng sinh học và công trình công bố, bao gồm GBIF, Web of Science, Scopus, và Google Scholar, đã được sử dụng để tìm kiếm các bài báo khoa học có liên quan đến việc ứng dụng mô hình hóa ổ sinh thái bằng thuật ...
	Bốn tiêu chuẩn đã được đặt ra để lọc tự động các bài báo bằng phần mềm Vantagepoint phiên bản 10.0 [14], dựa vào bốn lỗi thường mắc phải của các công trình nghiên cứu có sử dụng MaxEnt [15]. Các bài báo thỏa mãn được cả bốn tiêu chuẩn này sẽ được tập ...
	1) Có áp dụng các phương pháp lọc và giảm thiểu sai số do dữ liệu đầu vào.
	2) Có áp dụng các phương pháp kiểm soát độ linh hoạt và phức tạp của mô hình.
	3) Có sử dụng các chỉ số đánh giá mô hình.
	4) Có quy trình lựa chọn mô hình tối ưu.
	Cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh được sắp xếp tự động dựa theo dữ liệu mô tả, và được phân về ba nhóm chính, là ba ứng dụng phổ biến của MaxEnt trong nghiên cứu về đa dạng sinh học và bảo tồn [2], bao gồm:
	1) Tìm vùng phân bố của các loài nguy cấp, quý hiếm.
	2) Đánh giá ảnh hưởng các các yếu tố tự nhiên và nhân tác đến khả năng phân bố của các loài nguy cấp, quý hiếm.
	3) Giải quyết các vấn đề chưa sáng tỏ trong đa dạng sinh học và hỗ trợ tìm loài mới.
	3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
	Sau quá trình tổng hợp, sàng lọc, phân tích các tài liệu liên quan, những ứng dụng chủ yếu của phương pháp mô hình hóa ổ sinh thái bằng thuật toán MaxEnt ở Việt Nam có thể được tổng quát hóa bằng những công trình tiêu biểu sau.
	3.1. Tìm vùng phân bố của các loài nguy cấp, quý hiếm
	Một trong những ứng dụng đầu tiên, đến nay vẫn là ứng dụng phổ biến nhất, của MaxEnt là để ứng dụng tìm các vùng phân bố của các loài nguy cấp, quý hiếm. Nghiên cứu của Trinh-Dinh và cộng sự (2022) đã tập hợp các điểm phân bố đã biết từ trước đến nay ...
	Một trong những ưu điểm lớn của MaxEnt là sử dụng được dữ liệu xuất hiện của loài từ nhiều nguồn khác nhau, từ mẫu bảo tàng, quan sát thực địa truyền thống, ghi nhận bằng bẫy ảnh, cho đến mẫu di truyền để xây dựng được mô hình phân bố của loài tốt nhấ...
	MaxEnt còn có thể được sử dụng để tìm những vùng phân bố chưa được biết đến của của các loài sinh vật. Thằn lằn cá sấu (Shinisaurus crocodilurus), một loài bò sát nguy cấp được coi là ‘hóa thạch sống’ vốn chỉ được biết đến ở Trung Quốc, đã được tìm th...
	Hình 1. Vùng phân bố tiềm năng của loài Vượn Cao Vít, theo nghiên cứu của Trinh-Dinh và cộng sự [11].
	3.2. Đánh giá ảnh hưởng các các yếu tố tự nhiên và nhân tác đến khả năng phân bố của các loài nguy cấp, quý hiếm
	MaxEnt có khả năng sử dụng các biến môi trường từ các kịch bản biến đổi khí hậu và mô hình phân bố hiện tại để tìm ra phân bố tiềm năng của một loài ở tương lai trong các điều kiện sinh khí hậu mới. Vu và cộng sự (2020) đã đánh giá ảnh hưởng của biến ...
	MaxEnt còn có khả năng đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố và đặc điểm tự nhiên khác đến phân bố của loài. Blair và cộng sự (2022) đã xem xét mối quan hệ giữa vùng phân bố của Voọc má trắng (Trachypithecus francoisi) và phân bố của các vùng núi đá ka...
	3.3. Giải quyết các vấn đề chưa sáng tỏ trong đa dạng sinh học và hỗ trợ tìm loài mới
	Với khả năng tìm ra quan hệ ẩn giữa những điểm phân bố đã biết của loài và các điều kiện tự nhiên trong quá khứ – hiện tại – tương lai, MaxEnt có khả năng làm rõ các vấn đề chưa rõ ràng về đặc điểm đa dạng sinh học và từ đó làm căn cứ cho việc hoạch đ...
	Hình 2. Vùng phân bố tiềm năng của loài Cóc mày E-os [10]
	MaxEnt cũng có khả năng hỗ trợ cho công tác đánh giá và tìm loài mới dựa trên những dữ liệu đã có. Nguyễn và cộng sự (2022) đã xem xét các điểm ghi nhận của Cóc mày E-os (Leptobrachella eos), là một loài lưỡng cư mới được tìm thấy và mô tả từ năm 2011...
	4. KẾT LUẬN
	Phương pháp mô hình hóa ổ sinh thái, đặc biệt bằng thuật toán MaxEnt, là một công cụ tương đối mới trong nghiên cứu về đa dạng sinh học và bảo tồn ở Việt Nam. Khả năng ứng dụng và hiệu quả của phương pháp này đã được thể hiện ở nhiều nghiên cứu khác n...
	Tuy nhiên, do là phương pháp tương đối mới, nên nhiều nghiên cứu sử dụng MaxEnt ở Việt Nam trong giai đoạn vừa qua vẫn chưa thực hiện theo các quy trình chuẩn trên thế giới. Vì vậy, để cải thiện độ chính xác và khả năng áp dụng của phương pháp với điề...
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	POTENTIAL APPLICATION OF ECOLOGICAL NICHE MODEL IN BIODIVERSITY AND CONSERVATION RESEARCH IN VIETNAM
	Nguyen Tuan Anh*, Tran Hien Anh, Le Xuan Tung, Tran Hai Dang, Le Thanh Hang,
	Pham Thanh Ngan, Pham Van Anh, Le Duc Minh
	Faculty of Environmental Sciences, University of Science, Vietnam National University, Hanoi, 334 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Hanoi
	ABSTRACT
	Ecological niche modelling, especially by the MaxEnt algorithm, is one of the main approaches in recent years to model the potential distribution of different species. Its main advantages include the facts that it needs only presence-only data for mod...
	Keywords: Ecological niche model, MaxEnt, biodiversity, conservation.
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	VAI TRÒ CỦA LIGNIN VÀ HEMIXENLULOZƠ ĐỐI VỚI VẬT LIỆU THAN SINH HỌC TỪ VỎ TRẤU TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
	Phạm Hoàng Giang*, Phạm Thị Thúy, Nguyễn Mạnh Khải
	Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
	334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
	TÓM TẮT
	0F Việc sử dụng nguyên liệu than sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp để xử lý nước thải đang trở nên phổ biến hơn trong nghiên cứu. Than sinh học từ trấu đang là một trong những hướng nghiên cứu được lựa chọn vì hiệu quả và thân thiện với môi trường. Mục...
	Từ khóa: Than sinh học, trấu, phụ phẩm nông nghiệp, xử lý nước thải.
	1. MỞ ĐẦU
	Trong một vài thập kỷ gần đây, sự phát triển mạnh của kinh tế cũng như bùng nổ dân số đã tạo ra nhiều sức ép lên môi trường sống, một trong số đó là vấn đề ô nhiễm môi trường và ô nhiễm các chất hữu cơ độc hại. Các hoạt động công nghiệp hay sinh hoạt ...
	Là một chất hấp phụ, than sinh học có thể hấp phụ tốt các chất ô nhiễm hữu cơ. Đã có nhiều nghiên cứu đánh giá sự hấp phụ của than sinh học trên các chất hữu cơ trong đất như hydrocacbon thơm đa vòng [4] và các este axit phthalate [5]. Một số nghiên c...
	Đã có nhiều nghiên cứu về ứng dụng của than sinh học được tiến hành, tuy nhiên, có rất ít nghiên cứu đánh giá về bản chất và thành phần trong nguyên liệu ảnh hưởng tới chất lượng của than sinh học được tạo thành. Thành phần hóa học của phụ phẩm nông n...
	Do đó, nghiên cứu này tập trung đánh giá vai trò của lignin và hemixenlulozơ tới hiệu quả của than sinh học trong loại bỏ chất ô nhiễm hữu cơ khỏi môi trường nước.
	2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
	2.1. Đối tượng
	Nghiên cứu này tiến hành loại bỏ hemixenlulozơ và lignin ra khỏi vật liệu là vỏ trấu, sau đó tiến hành chế tạo than sinh học từ vỏ trấu và vỏ trấu biến tính, từ đó đánh giá vai trò của các thành phần này tới sản phẩm than sinh học phục vụ cho xử lý ch...
	2.2. Phương pháp nghiên cứu
	Vật liệu vỏ trấu phụ phẩm nông nghiệp được thu thập từ các khu vực quanh Hà Nội. Vật liệu được sơ chế bằng cách rửa sạch mẫu bằng nước máy và ngâm trong NaOH 1M trong 60 phút (theo tỉ lệ 500 g vật liệu ngâm với 3L dung dịch NaOH 1M) để loại bỏ các tạp...
	Quy trình loại bỏ lignin và hemixenlulozơ [15][16]
	Vỏ trấu sau khi được làm sạch được tiến hành loại bỏ đồng thời cả lignin và hemixenlulozơ theo quy trình sau [15]:
	500 g vỏ trấu được lấy cho vào nước nóng (3L), đun sôi trong 10 phút và lọc tách phần rắn. Trong bước này, đường, các hợp chất phenol và một phần polysaccharid hòa tan trong nước đã được loại bỏ. Sau đó, phần rắn thu được tiếp tục phản ứng với 3L dung...
	Vỏ trấu sau khi được làm sạch được tiến hành loại bỏ hemixenlulozơ theo quy trình sau [16]:
	500 g vỏ trấu được lấy cho vào nước nóng (3L), đun sôi trong 10 phút và lọc tách phần rắn. Sau đó, phần rắn thu được tiếp tục phản ứng với 3L dung dịch axit clohydric 1M, hỗn hợp được khuấy trong 30 phút ở 85 oC; tiếp tục lọc và thu phần rắn. Bước này...
	Quy trình chế tạo than sinh học [17]
	Các vật liệu gốc, biến tính bằng NaOH 7,5 %, NaOH 15 % và HCl được nhiệt phân ở nhiệt độ 500 oC trong môi trường yếm khí trong 4h với tốc độ gia nhiệt ban đầu là 10 oC/phút. Sản phẩm thu được lần lượt là than sinh học vỏ trấu gốc (G), than sinh học từ...
	Khảo sát khả năng hấp phụ chất hữu cơ của vật liệu
	Tiến hành phản ứng giữa 0,1 g vật liệu trong 200 mL xanh metylen nồng độ 0,1M, lắc trong thời gian lần lượt từ 0-2h với tốc độ 120 v/phút để khảo sát ảnh hưởng của thời gian tới hiệu quả xử lý chất hữu cơ của vật liệu.
	Tiếp theo đó, tiến hành thí nghiệm mẻ khảo sát ảnh hưởng của nồng độ chất hữu cơ (xanh metylen) lên vật liệu với thời gian tối ưu đã được lựa chọn ở trên. Tiến hành phản ứng giữa 0,1g vật liệu trong 200 mL xanh metylen nồng độ từ 0,01 - 0,25 g/L. Để đ...
	Các phương pháp phân tích
	Trong nghiên cứu đã sử dụng kính hiển vi điện tử quét (SEM) TM4000Plus/Hitachi để xác định sự biến đổi bề mặt vật liệu và đo Phổ tán xạ năng lượng tia X (EDS), máy BET Nova touch 4LX để đo diện tích bề mặt vật liệu và Máy quang phổ hồng ngoại FT-IR Ja...
	3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
	3.1. Đặc tính của than sinh học
	Bề mặt của vật liệu than sinh học
	Hình 1 cho thấy kết quả chụp ảnh SEM của các vật liệu than sinh học. Theo đó, ảnh SEM vật liệu trấu gốc có một lớp phủ khá rõ trên bề mặt vật liệu, lớp phủ này được chia thành các ô hình chữ nhật, bao bọc các bó sợi xenlulozơ khá đều nhau. Ngược lại, ...
	Hình 1. Ảnh SEM bề mặt vật liệu a) Than sinh học vỏ trấu gốc (G), b) Than sinh học từ vỏ trấu biến tính NaOH 7,5% (B1), c) Than sinh học từ vỏ trấu biến tính NaOH 15% (B2), d) Than sinh học từ vỏ trấu biến tính bằng HCl (A)
	Hình 2. Cấu trúc vật liệu nền xenlulozơ trước (phải) và sau (trái) khi phản ứng với NaOH đặc [20]
	Diện tích bề mặt của vật liệu than sinh học
	Bảng 1 cho thấy kết quả diện tích bề mặt của các vật liệu than sinh học. Tương đồng với kết quả ảnh SEM tại Hình 1, các vật liệu than sinh học từ vỏ trấu có biến tính bằng NaOH và HCl cho thấy diện tích bề mặt tăng lên đáng kể so với vật liệu than sin...
	Bảng 1. Diện tích bề mặt của vật liệu theo BET
	Thành phần nguyên tố của vật liệu than sinh học
	Kết quả phân tích phổ EDS được thể hiện trong Bảng 2 cho thấy tỉ lệ C của các vật liệu than sinh học tăng lên khi được biến tính với NaOH và HCl, chủ yếu do thành phần Si có trong vật liệu đã giảm xuống. Sự thay đổi của thành phần nguyên tố có thể đượ...
	Bảng 2. Thành phần nguyên tố của các vật liệu than sinh học (phổ EDS)
	Cấu trúc hóa học của vật liệu than sinh học
	Hình 3 cho thấy kết quả FTIR của các vật liệu than sinh học. Có thể thấy rõ nhất sự suy biến của các peak 1097,3 cm-1 và 1414,53 cm-1 đặc trưng cho liên kết đôi C=O của các nhóm andehit, xeton và cacboxyl của các vật liệu có biến tính so với vật liệu ...
	Hình 3. Phổ FTIR các vật liệu
	3.2. Quá trình hấp phụ chất hữu cơ của than sinh học
	Ảnh hưởng của thời gian hấp phụ
	Hình 4. Ảnh hưởng của thời gian tới hiệu suất hấp phụ
	Kết quả khảo sát ảnh hưởng của thời gian đến quá trình hấp phụ của vật liệu cho thấy sau 60 phút, hàm lượng xanh metylen hầu như không thay đổi. Như vậy, thời gian phản ứng được lựa chọn ở 60 phút.
	Ảnh hưởng của nồng độ
	Khảo sát khả năng hấp phụ chất hữu cơ của vật liệu ở các nồng độ khác nhau, kết quả thu được được tính toán áp dụng vào đường đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir và Freundlich (Bảng 3). Theo đó, có thể thấy thấy quá trình hấp phụ của tất cả các trường hợp đều...
	Bảng 3. Thông số đường động học hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir và Freudlich của các vật liệu than sinh học
	Hình 5. Đồ thị đường động học hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir của các vật liệu than sinh học
	4. KẾT LUẬN
	Hình ảnh SEM của vật liệu cho thấy sau khi loại bỏ lignin/hemixenlulozơ, vật liệu biến tính trở nên xốp hơn. Kết quả FTIR cũng cho thấy rằng các đỉnh đặc trưng của lignin và hemixenluloza đã bị loại bỏ khỏi các vật liệu biến t. Thời gian phản ứng và t...
	Lời cảm ơn
	Tác giả xin cảm ơn đề tài độc lập mã số ĐTĐL.CN-50/18 đã tài trợ nghiên cứu này.
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	THE ROLE OF LIGNIN AND HEMICELLULOSE ON RICE HUSK BIOCHAR MATERIALS FOR WASTEWATER TREATMENT
	Pham Hoang Giang*, Pham Thi Thuy, Nguyen Manh Khai
	Faculty of Environmental Sciences, University of Science, Vietnam National University, Hanoi
	334 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Ha Noi
	ABSTRACT
	1F The use of biochar materials generated from agricultural products for wastewater treatment has been becoming more popular in research. Because of its great efficiency and environmental friendliness, rice husk biochar is often studied. This study in...
	Keywords: Biochar, rice husk, agricultural by-product, wastewater treatment.
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	NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH  SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG SỬ DỤNG BÙN THẢI HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ
	Nguyễn Xuân Huân, Nguyễn Mạnh Khải, Phạm Thị Thuý*0F
	Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
	334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
	TÓM TẮT
	Cùng với sự phát triển và gia tăng dân số, các đô thị đã phát sinh một lượng lớn bùn thải từ mạng lưới mương, cống thoát nước và bùn nạo vét hồ điều hòa. Bùn thải từ hệ thống thoát nước đô thị hiện đang được xử lý bằng phương pháp chôn lấp thông thườn...
	Từ khóa: Gạch không nung, bùn thải hệ thống thoát nước, bùn thải đô thị.
	1. MỞ ĐẦU
	Cùng với quá trình đô thị hoá lưu lượng nước thải và nước mưa tăng nhanh trong những năm gần đây, tuy nhiên hệ thống thoát nước cải tạo và xây dựng mới không đáp ứng kịp nên tình trạng ứ đọng và ngập úng nước mưa, ô nhiễm nguồn nước mặt ngày càng trầm...
	Sản xuất và sử dụng vật liệu xây dựng không nung là xu thế phát triển tất yếu của Việt Nam và thế giới. Vật liệu xây dựng không nung là các vật liệu, cấu kiện, dạng block, viên hoặc tấm có thể thay thế gạch đất sét nung, dùng để xây các kết cấu tường ...
	Mục tiêu của bài báo là đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất gạch không nung khi sử dụng bùn thải hệ thống thoát nước đô thị như: hàm lượng chất hữu cơ trong bùn, tỷ lệ bùn phối trộn, tỷ lệ xi măng và  các chất phụ gia sử dụng.
	2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
	2.1. Đối tượng
	Bùn thải mạng lưới mương, cống thoát nước của thành phố Hà Nội được lấy tại kênh mương Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội có toạ độ 21 2'0.80"N; 105 55'58.73"E. Bùn kênh mương Phúc Lợi được Xí nghiệp thoát nước số 5, Công ty thoát nước Hà Nội nạo vét bằng ph...
	2.2. Nguyên liệu và quy trình thực hiện
	Nguyên liệu:
	- Bùn thải lấy từ mương, cống thoát nước được phơi khô trong môi trường không khí và nghiền nhỏ, cho qua rây 1 mm; Xi măng Hoàng Thạch mác PCB40; Cát vàng (cho qua rây 1 mm).
	- Phụ gia: Phụ gia gốc polymer hữu cơ làm chất phân tán và phụ gia hoạt tính vô cơ làm mầm kết tinh sớm (HPMC), đá mạt có kích thước 3 - 5 mm.
	Quy trình làm gạch được thực hiện với các bước như sau:
	Bước 1: Làm khô nguyên liệu bùn đến độ ẩm còn 2-5 %, nghiền nhỏ, cho qua rây 1 mm.
	Bước 2: Phối trộn bùn với cát, xi măng và các phụ gia theo các tỷ lệ khác nhau.
	Bước 3: Định hình viên gạch với kích thước 200 ( 95 ( 60 mm.
	Bước 4: Bảo dưỡng gạch sau khi định hình.
	2.3. Phương pháp bố trí thí nghiệm
	2.3.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần hữu cơ trong bùn và tỷ lệ xi măng đến cường độ chịu nén của gạch
	Căn cứ theo TCVN 7570:2006, yêu cầu với cốt liệu cho bê tông và vữa, để có thể tận thu bùn thải làm vật liệu xây dựng không nung nghiên cứu này đã tiến hành loại bỏ bớt tạp chất hữu cơ có trong bùn thải bằng phương pháp trọng lực để làm giảm tạp chất ...
	Bảng 1. Công thức thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần chất hữu cơ trong bùn và tỷ lệ xi măng
	2.3.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ bùn phối trộn và tỷ lệ xi măng đến cường độ chịu nén của gạch
	Nghiên cứu đã bố trí các thí nghiệm với các tỷ lệ bùn sử dụng làm gạch không nung thay đổi từ 5 - 40 % và ở 03 tỷ lệ xi măng sử dụng là 10, 15 và 20 % (Chi tiết tại Bảng 2).
	Bảng 2. Công thức thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ bùn phối trộn và tỷ lệ xi măng
	2.4. Phương pháp xác định chất lượng của gạch
	Xác định cường độ nén theo TCVN 6355-2:2009: Sử dụng 5 viên gạch làm mẫu thử, mỗi viên gạch được cắt ngang và chồng lên nhau, hai đầu cắt nằm về hai phía khác nhau, ngâm các nửa viên gạch vào nước từ 2 đến 5 phút, sử dụng vữa xi măng để trát phẳng cả ...
	Xác định độ hút nước theo TCVN 6355-4:2009: Sử dụng 5 viên gạch, sấy lên ở nhiệt độ 105 oC đến 110 oC đến khối lượng không đổi, đặt mẫu thử nơi khô ráo rồi cân mẫu (m0). Đặt các mẫu thử theo chiều thẳng đứng trong thùng nước, ngâm trong 24 tiếng. Sau ...
	trong đó: X – độ hút nước (%), m0 – khối lượng mẫu ban đầu (g), m1 – khối lượng mẫu sau khi bão hoà (g).
	Xác định độ rỗng theo TCVN 6355-6:2009: Nhúng mẫu thử vào nước trong 1 tiếng sau đó cân xác định khối lượng mẫu. Khối lượng của mẫu thử cân trong nước mn được xác định bởi hai lần cân liên tiếp trong vòng 30 phút khác nhau nhỏ hơn 0,2 % và ghi kết quả...
	trong đó: vt – độ rỗng (mm3), mkk – khối lượng của mẫu thử đã ngâm trong nước cân trong không khí (g), mn – khối lượng của mẫu đã ngâm trong nước cân trong nước (g), pn - khối lượng riêng của nước (g/mm3).
	Các đặc tính này được xác định tại phòng thí nghiệm kiểm định vật liệu xây dựng LAS-XD1234, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng vật liệu xây dựng nhiệt đới, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
	3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
	3.1. Thành phần, tính chất bùn thải sử dụng trong thí nghiệm
	3.1.1. Hàm lượng oxit
	Kết quả phân tích thành phần oxit trong bùn thải được thể hiện tại Bảng 3 cho thấy hàm lượng SiO2 chiếm tỷ lệ cao nhất 82,8 %, tiếp theo đó là CaO 3,55 % và sau đó là Al2O3 3,24 % và Fe2O3 là 2,06 %. Với hàm lượng SiO2 và CaO cao là một trong yếu tố t...
	Bảng 3. Hàm lượng oxit trong bùn thải (%)
	3.1.2. Thành phần kim loại nặng trong mẫu bùn thải
	Hàm lượng kim loại nặng trong mẫu bùn thải được thể hiện trong Bảng 4 cho thấy hàm lượng các kim loại nặng trong mẫu bùn nghiên cứu đều thấp hơn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích theo QCVN 43:2017/BTNMT. Với kết quả phân tích hàm lượ...
	Bảng 4. Hàm lượng kim loại nặng tổng số trong mẫu
	Đơn vị: (mg/kg)
	3.1.3. Thành phần cơ giới của mẫu bùn thải
	Thành phần cơ giới của bùn thải có ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu khả năng tận dụng bùn cho các mục đích khác nhau. Dưới đây là kết quả xác định thành phần cơ giới của mẫu bùn thải từ mạng lưới mương, cống thoát nước của thành phố Hà Nội đượ...
	Bảng 5. Thành phần cấp hạt mẫu bùn thải
	Kết quả nghiên cứu cho thấy mẫu bùn tại mương Phúc Lợi, Hà Nội có thành phần chủ yếu là cát 86,8 %, hàm lượng sét chỉ chiếm 0,8 % đạt tiêu chuẩn TCVN 7570:2006, yêu cầu kỹ thuật đối với cốt liệu cho bê tông và vữa.
	3.1.4. Một số tính chất lý – hóa cơ bản của mẫu bùn
	Kết quả xác định các tính chất lý - hoá cơ bản của mẫu bùn sử dụng trong nghiên cứu này được trình bày trong Bảng 6.
	Bảng 6. Tính chất lý - hoá cơ bản của các mẫu bùn
	Kết quả phân tích tại Bảng 6 cho thấy, mẫu bùn nghiên cứu có độ ẩm là 33,8 %. Độ ẩm hầu như không ảnh hưởng nhiều đến việc tận thu bùn thải làm vật liệu xây dựng không nung do trong quá trình phối trộn với các nguyên liệu và phụ gia khác đều cần bổ su...
	Mẫu bùn nghiên cứu có giá trị pH = 7,14 ở mức trung tính nên nếu bùn thải này được tận thu làm vật liệu xây dựng không nung thì khả năng phản ứng kiềm - silic của cát kiểm tra theo phương pháp hoá học TCVN 7572-14:2006.
	Hàm lượng chất hữu cơ có trong mẫu bùn là 4,1 %. Kết quả phân tích tạp chất hữu cơ trong cát khi xác định theo phương pháp so màu theo TCVN 7572-9:2006 là sẫm hơn màu chuẩn. Vì vậy, bùn thải này không đủ tiêu chuẩn để sử dụng 100 % vào làm cốt liệu ch...
	Hàm lượng Cl-, SO42- trong mẫu bùn thải tương ứng là 0,09 và 0,28 %, trong đó hàm lượng Cl- đã vượt TCVN 7570:2006, yêu cầu kỹ thuật đối với cốt liệu cho bê tông và vữa 1,8 lần. Theo yêu cầu kỹ thuật đối với cốt liệu cho bê tông và vữa, nếu tổng hàm ...
	3.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn đến cường độ chịu nén của gạch
	* Ảnh hưởng của thành phần hữu cơ đến cường độ chịu nén của gạch
	Kết quả xác định ảnh hưởng của thành phần hữu cơ đến cường độ chịu nén của gạch được thể hiện ở Hình 1 cho thấy tạp chất hữu cơ có trong bùn thải và tỷ lệ xi măng sử dụng ảnh hưởng khá lớn đến cường độ chịu nén của gạch. Tại tất cả các tỷ lệ xi măng s...
	Nếu so sánh kết quả nghiên cứu tại Hình 1 với TCVN 6477:2016 áp dụng đối với gạch bê tông có mác M5 thì có 11/18 công thức thí nghiệm cho kết quả mẫu gạch có cường độ chịu nén > 5 MPa, đạt TCVN 6477:2016, M5. Tỷ lệ xi măng sử dụng là 20 % thì tất cả c...
	Hình 1. Cường độ chịu nén của gạch theo thành phần hữu cơ trong bùn và tỷ lệ xi măng sử dụng
	Nếu so sánh kết quả nghiên cứu tại Hình 1 với TCVN 6477:2016 áp dụng đối với gạch bê tông có mác M7,5 thì có 6/18 công thức thí nghiệm cho kết quả mẫu gạch có cường độ chịu nén > 7,5 MPa, đạt tiêu chuẩn cường độ nén so với TCVN 6477:2016, M7,5. Với mẫ...
	Nếu so sánh kết quả nghiên cứu tại Hình 1 với TCVN 6477:2016 áp dụng đối với gạch bê tông có mác M10 thì chỉ có 2/18 công thức thí nghiệm cho kết quả mẫu gạch có cường độ chịu nén > 10 MPa, đạt TCVN 6477:2016, M10 ở công thức CT1 và CT2 khi sử dụng 30...
	* Ảnh hưởng của tỷ lệ bùn phối trộn đến cường độ chịu nén của gạch
	Theo kết quả ở Hình 2 và kết quả các công thức đối chứng (CT0-20, CT0-15 và CT0-10) ở Hình 1 cho thấy tỷ lệ bùn và tỷ lệ xi măng sử dụng ảnh hưởng khá lớn đến cường độ chịu nén của gạch. Tại tất cả các tỷ lệ xi măng sử dụng khác nhau, các mẫu gạch có ...
	Nếu so sánh kết quả nghiên cứu tại Hình 2 với TCVN 6477:2016 áp dụng đối với gạch bê tông có mác M3,5 thì hầu hết các mẫu gạch có sử dụng xi măng là 20 % đều đạt tiêu chuẩn, ngoại trừ mẫu CT26 (sử dụng tỷ lệ bùn phối trộn là 40 %) không đạt tiêu chuẩn...
	Nếu so sánh tiêu chuẩn cường độ chịu nén ở TCVN 6477:2016 áp dụng đối với gạch bê tông có mác M5 thì có 13/24 công thức thí nghiệm cho kết quả mẫu gạch có cường độ chị nén > 5 MPa, đạt TCVN 6477:2016, M5. Tỷ lệ xi măng sử dụng là 20 %, tỷ lệ bùn phối ...
	Nếu so sánh kết quả nghiên cứu tại Hình 2 với TCVN 6477:2016 áp dụng đối với gạch bê tông có mác M7,5 thì có 6/24 công thức thí nghiệm cho kết quả mẫu gạch có cường độ chị nén > 7,5 MPa, đạt TCVN 6477:2016, M7,5. Tỷ lệ xi măng sử dụng là 20 %, tỷ lệ b...
	Nếu so sánh kết quả nghiên cứu tại Hình 2 với TCVN 6477:2016 áp dụng đối với gạch bê tông có mác M10 thì chỉ có công thức thí nghiệm CT19 (sử dụng 5 % bùn, 20 % xi măng) cho kết quả mẫu gạch có cường độ chị nén bằng 10 MPa, đạt TCVN 6477:2016, M10.
	Từ các kết về ảnh hưởng của tạp chất hữu cơ, tỷ lệ bùn phối trộn và tỷ lệ xi măng sử dụng như trên với mục tiêu lựa chọn các công thức thí nghiệm vừa có thể sử dụng tối đa lượng bùn thải, vừa tiết kiệm xi măng và đạt được tiêu chuẩn TCVN 6477:2016, áp...
	Hình 2. Cường độ chịu nén của gạch phụ thuộc vào tỷ lệ bùn phối trộn và tỷ lệ xi măng sử dụng
	3.3. Ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn đến độ hút nước của gạch
	Kết quả nghiên cứu cho thấy tất cả các công thức thí nghiệm có độ hút của gạch đạt TCVN 6477:2016 (độ hút nước < 14 %).
	Hình 3. Độ hút nước của gạch
	3.4. Ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn đến độ rỗng của gạch
	Kết quả xác định ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn đến độ rỗng của gạch được thể hiện ở Hình 4 cho thấy việc sử dụng bùn để phối trộn làm gạch không nung cho kết quả đều đạt TCVN 6477:2016 là nhỏ hơn 65 %.
	Hình 4. Độ rỗng của gạch
	4. KẾT LUẬN
	Bùn thải từ hệ thống thoát nước của kênh mương Phúc Lợi, Hà Nội có các thông số kim loại như Cu, Ni, Zn, Cr, Cd và Pb nằm trong quy chuẩn cho phép QCVN 03-MT:2015/BTNMT và QCVN 43:2017/BTNMT. Bùn thải từ hệ thống thoát nước chứa tỷ lệ khối lượng lớn S...
	Mẫu bùn nghiên cứu có thành phần chủ yếu là cát 86,8 %, hàm lượng sét chỉ chiếm 0,8 % đạt tiêu chuẩn TCVN 7570:2006, yêu cầu kỹ thuật đối với cốt liệu cho bê tông và vữa. Mẫu bùn nghiên cứu có giá trị pH ~ 7,14 ở mức trung tính, đạt TCVN 7572-14:2006....
	Điều kiện để tận thu bùn thải hệ thống thoát nước làm gạch không nung đạt TCVN 6477:2016, M5 là: Tỷ lệ xi măng sử dụng 20 %, tạp chất hữu cơ trong bùn < 4 % và tỷ lệ bùn sử dụng < 30 %; Tỷ lệ xi măng sử dụng 15 %, tạp chất hữu cơ trong bùn < 2 % và tỷ...
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	RESEARCHING THE IMPACT FACTORS ON UNFIRED BRICK PRODUCTION REUSING URBAN SEWAGE SLUDGE
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	ABSTRACT
	Due to rapid development and population growth, urban areas have generated a large amount of municipal sewage sludge from the sewage network and urban storage lakes. Urban sewage sludge is commonly treated by conventional landfill. A large amount of s...
	Keywords: Unfired brick, sewage sludge, urban sludge.
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	TÓM TẮT
	0F Phục vụ cho nghiên cứu giảm nhẹ các thiệt hại về trượt lở đất, một trong những tư liệu quan trọng đó là dữ liệu kiểm kê trượt lở đất. Để phát huy tốt thế mạnh của dữ liệu kiểm kê trượt lở đất thì việc tổ chức lưu trữ và thu thập dữ liệu là rất quan...
	Từ khóa: WebGIS, trượt lở đất, ứng dụng điện thoại, thu thập dữ liệu.
	1. MỞ ĐẦU
	Có nhiều nguyên nhân gây trượt lở đất, có thể do các yếu tố tự nhiên và cả yếu tố con người. Các yếu tố tự nhiên như: áp lực nước ngầm (nước lỗ rỗng) làm mất ổn định mái dốc, mất đi hoặc thiếu các kết cấu thực vật để giữ đất và kết cấu đất, xâm thực c...
	Đối với khu vực vùng núi phía Bắc Việt Nam, báo cáo [2] chỉ ra rằng bốn tỉnh có nguy cơ trượt lở đất cao nhất khu vực phía Bắc là: Điện Biên (673 điểm); Lào Cai (534 điểm); riêng Sơn La và Yên Bái là hai tỉnh có trên 1000 điểm trượt. Những địa phương ...
	Theo tác giả Nguyễn Ngọc Thạch (2019) cách tiếp cận trong nghiên cứu tai biến trượt lở thường được phân loại thành: (1) tiếp cận lịch sử, (2) tiếp cận hệ thống, (3) tiếp cận liên ngành, (4) tiếp cận mô hình, (5) tiếp cận khoa học công nghệ hiện đại. Đ...
	Hình 1. Minh họa một số phương pháp thu thập dữ liệu trượt lở
	2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
	2.1. Đối tượng nghiên cứu
	Hiện tượng trượt lở đang là một vấn đề được quan tâm nhiều tại Việt Nam và trên thế giới. Thu thập dữ liệu trượt lở đất là bước quan trọng đầu tiên trong nghiên cứu xây dựng bản đồ quy hoạch, cảnh báo và dự báo trượt lở. Phương pháp truyền thống thườn...
	Hiện nay, một số ứng dụng giúp ích trong điều tra, khảo sát trượt lở nhưng các ứng dụng này thường có giao diện tiếng Anh và dùng cho địa bàn là các nước phương Tây. Chính vì vậy, nghiên cứu xây dựng ứng dụng trên điện thoại phục vụ thu thập dữ liệu t...
	Mục tiêu của ứng dụng phải thỏa mãn một số yêu cầu chính như:
	- Phải thiết kế và triển khai một bộ cơ sở dữ liệu GIS thân thiện với người dùng, có thể lưu trữ tất cả các thông tin theo yêu cầu, dữ liệu không gian của khu vực nghiên cứu. Những dữ liệu này phải đảm bảo có thể hiển thị một cách dễ dàng, có khả năng...
	- Dữ liệu sau khi thu thập được phải thể hiện được trên nền WebGIS, được xây dựng phù hợp với các tiêu chuẩn tuân thủ GIS để trình bày công việc một cách tương tác và hấp dẫn;
	- Yêu cầu thứ ba của nghiên cứu chuyển trọng tâm vào khả năng tăng cường sự tham gia của người dân trong dự án, thu hút họ vào quá trình thu thập dữ liệu. Để đạt được mục tiêu này, ứng dụng di động phải được xây dựng với mục đích cung cấp cho các chuy...
	Ngoài các thông tin cơ bản về vị trí, hình ảnh hoặc mô tả về thực vật xung quanh điểm trượt lở, dựa vào khả năng của người thu thập dữ liệu: (1) nhóm những người có kiến thức, kinh nghiệm hoặc là (2) người dân chỉ có kiến thức tối thiểu hoặc không có ...
	2.2. Phương pháp nghiên cứu
	2.2.1. Cơ sở dữ liệu
	Yêu cầu đầu tiên liên quan đến việc thiết kế và triển khai một cơ sở dữ liệu GIS thân thiện với người dùng, có thể lưu trữ tất cả các thông tin theo yêu cầu, có khả năng thêm/sửa/xóa dữ liệu không gian một cách đơn giản và mềm dẻo, đơn giản hóa từ việ...
	Trong kiến trúc của hệ thống, cơ sở dữ liệu tương ứng với các đối tượng trong các lớp thiết kế. Với mục đích là lưu trữ tất cả dữ liệu đến từ ứng dụng, cơ sở dữ liệu cho phép hệ thống thực hiện các hoạt động và quản lý các chức năng liên quan đến thu ...
	Ứng dụng cho phép người dùng đăng ký vào hệ thống, định vị trí theo kinh độ, vĩ độ theo hệ tọa độ WGS84. Ngoài ra người dùng còn có thể thu thập nhanh thông tin như: (a) loại trượt lở đất (trượt xoay, trượt tịnh tiến, trượt hỗ hợp,...); (b) thu thập ả...
	Hình 2. Sơ đồ các thuộc tính của ứng dụng điện thoại thu thập thông tin trượt lở
	2.2.2. Thiết kế các chức năng của ứng dụng
	Phạm vi của ứng dụng là thiết kế cho nhiều người dùng ở mọi trình độ khác nhau (người dùng bình thường (hướng tới mục tiêu cộng đồng) và người dùng có kinh nghiệm hoặc chuyên gia hướng tới mục tiêu thu thập thông tin trượt lở đất ngoài thực địa một cá...
	Tất cả dữ liệu đã thu thập được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu thông qua một API mở, ứng dụng cho phép chèn và sửa đổi các điểm trượt. Nếu không có internet kết nối sẵn, ứng dụng cung cấp khả năng lưu tạm thời dữ liệu trong bộ nhớ cục bộ của điện thoại v...
	Các chức năng chính của ứng dụng được liệt kê dưới đây:
	● Người dùng có thể đăng ký vào hệ thống bằng cách cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống và thông tin cá nhân trên màn hình ứng dụng điện thoại;
	● Người dùng có thể truy cập dữ liệu liên quan đến vị trí của chính mình;
	● Người dùng có thể cập nhật thông tin một vụ trượt đất mới lên bản đồ bằng cách chỉ định vị trí và đặc điểm của nó;
	● Người dùng có thể chuyển đổi giữa chế độ thu thập đơn giản và chế độ chuyên gia hay thay đổi thông tin cá nhân của mình;
	● Người dùng có miêu tả vị trí và đặc điểm của các vụ lở đất, thu thập dữ liệu liên quan đến trượt lở đất (Hình 3);
	● Ứng dụng có thể lưu dữ liệu trong cơ sở dữ liệu cục bộ của mình nếu không có kết nối internet sau đó ứng dụng có thể đồng bộ hóa dữ liệu dữ liệu với CSDL khi có kết nối trở lại.
	Hình 3. Giao diện một số chức năng của ứng dụng điện thoại
	2.2.3. Hệ thống thu thập dữ liệu trượt lở
	Để hoàn thiện được hệ thống, ngoài tập chung hóa dữ liệu vào trong CSDL MongoDB, hệ thống cần có sự góp mặt của một ứng dụng cho phép người quản trị hoặc các nhà chuyên môn giám sát và quản lý được các điểm trượt lở đã được thu thập. Vì vậy, ngoài việ...
	Hình 4. Sơ đồ tổng quan của hệ thống WebGIS
	Hình 5. Giao diện WebGIS giúp quản lý các điểm trượt lở thu thập
	3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
	Ứng dụng điện thoại đã được sử dụng để thu thập các điểm trượt lở từ chân đèo Khau Phạ đến xã Hồ Bốn huyện Mù Cang Chải, nhóm nghiên cứu đã thu thập được 15 điểm trượt lở lớn và 20 điểm trượt lở nhỏ và có dấu hiệu trượt lở. Thời gian thu thập cho mỗi ...
	Bên cạnh đó, nghiên cứu đã xây dựng được một WebGIS để giúp người dùng mô phỏng, giám sát và quản lý các dữ liệu trượt lở đã thu thập được. Hình 5 thể hiện toàn bộ dữ liệu thu thập được khi tiến hành thực địa dọc Quốc Lộ 32 từ thị trấn Mù Cang Chải đế...
	Khu vực nghiên cứu chủ yếu là đồi núi từ thấp đến cao, chính vì thế mà tại một số xã vùng cao tín hiệu 3G hoặc sóng điện thoại đều rất yếu. Để đáp ứng điều này, ứng dụng được thiết kế để có thể lưu trữ tạm trên điện thoại, khi có tín hiệu internet trở...
	4. KẾT LUẬN
	Ứng dụng được xây dựng trên nền tảng Android sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongoDB. Các chức năng của ứng dụng đều được cân nhắc và tối ưu hóa các thông tin cần thu thập, mục đích để giảm tối đa thời gian thu thập thông tin trượt lở đất. Các thông...
	Lời cảm ơn
	Nghiên cứu này nằm trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học song phương được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Ý và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tên đề tài phía Việt Nam: Tích hợp trí tuệ nhân tạo và công nghệ giám sát Trái đất tron...
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	DEVELOPING MOBILE APPLICATION FOR LANDSLIDE INVESTIGATION AND SURVEY
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	ABSTRACT
	1F Landslide inventory data is one of the important factors in landslide study to mitigate  landslide damage. To enhance the efficiency of the landslide inventory data, data collection and storage for landslide study is very important. This study desi...
	Keywords: WebGIS, landslide, mobile app, data collection.
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	NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BÃI THẢI MẶT MỎ
	ĐẾN ỨNG XỬ CỦA KẾT CẤU CHỐNG GIỮ CÁC ĐƯỜNG LÒ
	PHÍA DƯỚI TẠI VÙNG THAN QUẢNG NINH
	Đặng Văn Kiên10F*, Võ Trọng Hùng1, Đỗ Ngọc Anh1, Nguyễn Hữu Sà1,2
	1Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 18 Phố Viên, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
	2Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, 80 Trương Công Định, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
	TÓM TẮT
	Hiện nay, nhiều mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh đã và đang khai thác các vỉa than nằm bên dưới bãi thải mỏ như mỏ Khe Chàm II, Mông dương, Mạo Khê,.... Nhiều bãi thải mỏ đã đạt đến chiều cao đổ thải bằng từ 100÷300 m, cá biệt lên đến trên 400 m. Áp lực...
	Từ khóa: Biến dạng, bãi thải mỏ, ứng xử kết cấu chống, chuyển vị.
	1. MỞ ĐẦU
	Trung bình mỗi năm toàn Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đổ thải khoảng 200 triệu m3 đất đá thải, trong đó khoảng 57 % khối lượng đổ thải tại các bãi thải ngoài, các bãi thải tiếp tục được đổ lên cao và mở rộng với các thông số như ...
	Từ thực tế sản xuất tại mỏ than Thống Nhất, mỏ than Mông Dương và đặc biệt là tại mỏ than Khe Chàm III cho thấy có những ảnh hưởng lớn của bãi thải mỏ đến độ ổn định của các đường lò phía dưới. Năm 2019, Công ty than Khe Chàm III tập trung khai thác c...
	Bảng 1. Bảng tổng hợp các bãi thải mỏ vùng than Quảng Ninh
	Khi khảo sát quá trình tính toán thiết kế kết cấu chống bằng việc tính toán áp lực đất đá theo giả thuyết của T.Ximbarevich, tính toán kết cấu bằng phương pháp cơ học kết cấu cho thấy kết cấu chống giữ đường lò đang sử dụng là đủ bền. Tuy nhiên, thực ...
	2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
	2.1. Đặc điểm bãi thải mỏ
	Hiện tại, bãi thải lớn nhất vùng Cẩm Phả là bãi thải Đông Cao Sơn (dung tích 295 triệu m3) đang được 3 mỏ lộ thiên Đèo Nai, Cọc Sáu và Cao Sơn sử dụng. Trong đó khối lượng đất đá thải của các mỏ Đèo Nai, Cao Sơn, Cọc Sáu, Khe Chàm II và Đông Đá Mài ch...
	2.2. Đặc điểm kết cấu chống giữ của hệ thống đường lò phía dưới bãi thải
	Các đường lò dọc vỉa đá ở mỏ than Khe Chàm III thường có tiết diện sử dụng được thiết kế theo mục đích sử dụng và phù hợp theo sản lượng khai thác từng khu vực. Trên Hình 2, Hình 3 thể hiện kích thước tiết diện đào của đường lò dọc vỉa đá ở mức -190 v...
	Hình 2. Hiện trạng một số đoạn lò thượng vận tải vỉa 14.5 khu Đông Nam mỏ than Khe Chàm III bị nén ép mạnh trước khi thi công chống xén
	Hình 3. Hiện trạng đường lò bị phá hủy dưới bãi thải Bàng Nâu
	2.3. Hiện trạng kết cấu chống giữ các đường lò dưới khu bãi thải  khu vực nghiên cứu
	Đường lò Thượng Vận Tải 14.5 khu Đông Nam, Khe Chàm III bị biến dạng theo thiết kế đường lò được chống bằng thép SVP 22, tiết diện 9,4 m2, chèn kín nóc, hông chèn so le bằng tấm chèn bê tông cốt thép đúc sẵn đặt và đặt dầm nền.  Nhưng do thời gian và ...
	Khu vực nghiên cứu thuộc vỉa 14.5 với các đặc tính như sau: Vỉa 14.5 nằm cách vỉa 14.4 từ  30 m đến 60 m. Lộ vỉa 14.5 xuất hiện chủ yếu ở khu Khe Chàm I, III và moong khai thác lộ thiên mỏ Cao Sơn (Khe Chàm IV). Chiều dày toàn vỉa thay đổi từ 0,24 m (...
	Bảng 2. Tổng hợp đặc điểm các vỉa than khu mỏ Khe Chàm (Ngô Đức Quyền, 2018)
	Các kết quả nghiên cứu từ trước đến nay cho thấy kết cấu chống lò được tính toán bằng phương pháp cơ học kết cấu hoặc mô hình số song chưa chú ý nhiều đến sự ảnh hưởng của ảnh hưởng bãi thải trên bề mặt tại các hầm lò hoặc các công trình bề mặt có trọ...
	Hình 4.  Sơ đồ nghiên cứu ảnh hưởng của bãi thải đến hệ thống các đường lò phía dưới
	Bài báo tiến hành khảo sát ảnh hưởng của tương quan vị trí đường lò với bãi thải mặt mỏ đến độ ổn định của đường lò phía dưới bằng mô hình số. Kết quả mô hình số cho thấy ảnh hưởng lớn của vị trí tương quan đường lò nằm dưới bãi thải đến ứng xử của kế...
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	3. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BÃI THẢI MẶT MỎ ĐẾN ỨNG XỬ CỦA KẾT CẤU CHỐNG GIỮ CÁC ĐƯỜNG LÒ PHÍA DƯỚI TẠI VÙNG THAN QUẢNG NINH BẰNG MÔ HÌNH SỐ
	3.1. Thành lập mô hình đường lò than chịu ảnh hưởng hưởng khai thác than hầm lò dưới bãi thải lộ thiên
	Để đánh giá độ dịch chuyển khối đá xung quanh đường lò và độ bền của hệ thống kết cấu chống giữ đường lò dưới tác dụng của khối đất đá phía trên, áp lực bãi thải, áp lực  nước ngầm,  ta sử dụng phương pháp số thông qua phương pháp phần tử hữu hạn bằng...
	*) Xây dựng mô hình, điều kiện biên và trường ứng suất ban đầu
	Kích thước vùng mô hình hóa 2D: Vùng ảnh hưởng sang bền trái, bên phải và phía dưới đường lò trong tầng đá gốc được chọn bằng bằng 30 lần chiều rộng đường lò (theo kinh nghiệm) nhằm đảm bảo mô hình điều kiện thực tế và đảm bảo độ chính xác của mô hình...
	Điều kiện biên: Cạnh thẳng đứng bên trái, bên phải biên vùng ảnh hưởng cho phép dịch chuyển theo phương thẳng đứng, không cho phép dịch chuyển theo phương ngang. Cạnh nằm ngang dưới đáy biên vùng ảnh hưởng không cho phép dịch chuyển theo phương thẳng ...
	Nghiên cứu được tiến hành xem xét 2 vị trí là đường lò nằm trực tiếp dưới bãi bải (trung tâm bãi thải- áp lực phân bố đều) và đường lò nằm chếch 1 vị trí so với trung tâm bãi thải (nằm dưới vị trí sườn dốc bãi thải - áp lực phân bố dạng hình thang) gi...
	*) Mô phỏng quá trình khai đào đường lò, lắp đặt  các loại kết cấu chống giữ
	Trong mô hình số, các giai đoạn tính toán được thể hiện trong Bảng 3.
	Bảng 3. Các giai đoạn mô phỏng trong tính toán kết cấu chống đường lò
	*) Đặc tính đất đá và các thống số đầu vào của kết cấu chống
	Đối tượng nghiên cứu là các đường lò dọc vỉa than và dọc vỉa đá thuộc khu vỉa 14-2 đến 14.5 đào qua các lớp đá và than có các đặc tính cơ lý đá của các khu thuộc khai trường mỏ than Cao Sơn như Bảng 4 dưới đây. Các thông số về kết cấu chống được khai ...
	Trên cơ sở lựa chọn các kết cấu chống khả dĩ ở phần trên, khi đường lò đào trong đá sẽ tiến hành sử dụng các phương án chống giữ như Bảng 4. Đường lò được xem xét ở vị trí nằm tại mái dốc bãi thải - tải trọng phân bố lệch được xem là trạng thái nguy h...
	Bảng 4. Tổng hợp kết quả thí nghiệm tính chất cơ lý đá mỏ than Cao Sơn (Ngô Đức Quyền, 2018)
	3.2. Mô hình ảnh hưởng của bãi thải mặt mỏ đến ứng xử của kết cấu chống giữ các đường lò phía dưới
	Trên cơ sở lựa chọn các kết cấu chống khả dĩ gồm các phương án chống cho đường lò đào trong than, vị trí sườn bãi thải tiến hành các phương án chống giữ như Bảng 5 và Hình 5 dưới đây. Kết quả vùng biến dạng xung quanh đường lò, giá trị chuyển vị lớn n...
	Bảng 5. Các phương án chống lò đào trong than tại sườn bãi thải
	Trong đó: đường kính thép làm neo dẻo 20 mm, neo cáp 21,8 mm gồm 7 sợi.
	a) Chống theo PA1; b) Chống theo PA2; c) Chống theo PA3
	Hình 5. Mô hình các phương án chống lò trong đá  khi lò sườn bãi thải
	b)
	c)
	a)
	Với các đường lò tại trung tâm bãi thải khu vực (I), trên cơ sở lựa chọn các kết cấu chống khả dĩ gồm các phương án chống cho đường lò đào trong than, vị trí trung tâm bãi thải cũng tiến hành các phương án chống giữ như phương án tại sườn bãi thải (Bả...
	a) Vùng biến dạng theo PA1; b) Vùng biến dạng theo PA2; c) Vùng biến dạng theo PA3
	Hình 6. Vùng biến dạng xung quang đường lò trong than tại sườn bãi thải
	a) Vùng biến dạng theo PA1; b) Vùng biến dạng theo PA2; c) Vùng biến dạng theo PA3
	Hình 7. Biến dạng tổng cộng xung quanh đường lò trong than tại sườn bãi thải
	a)
	b)
	c)
	c)
	b)
	a)
	Hình 8. Vùng biến dạng xung quang đường lò trong than tại trung tâm bãi thải
	Bảng 6. Chuyển vị lớn nhất của đường lò nằm tại trung tâm bãi thải
	4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
	Với thế giới, việc nghiên cứu ảnh hưởng của bãi thải đến hệ thống các đường lò phía dưới hầu như không có do công tác quy hoạch mỏ bài bản và chiến lực nên bãi thải xa khu khai thác. Tuy nhiên, tại Việt Nam vấn đề này phát sinh do công tác quy hoạch m...
	a)
	b)
	c)
	(1) Giá trị tổng chuyển vị lớn nhất của biên lò khi lò trong vùng (I)- trung tâm bãi thải là nhỏ hơn so với tổng chuyển vị trên đường lò ở vùng (II)- sườn bãi thải  khi khảo sát cùng độ sâu (chẳng hạn chuyển vị  tại nóc và nền lò như Hình 9 và Hình 10).
	(2) Phương án 3  là nhỏ nhất so với các phương án khác, với giá trị cực đại của chuyển vị trên biên nhỏ hơn 120 mm tại phần vòm và  130 mm tại sườn lò, tại nền xuất hiện một số phá hủy cục bộ xong không ảnh hưởng đến độ ổn định chung của đường lò, kế ...
	(3) Trong khi đó phương án chống khác như chống bằng khung thép vùng phá hủy bao quang đường lò dẫn đến hiện tượng phá hủy và phải tiến hành chống xén sau một khoảng thời gian sử dụng đường lò;
	(4) Đường lò nằm tại trung tâm bãi thải - tải trọng phân bố đều có chyển vị trên bên lò nhỏ hơn và vùng dẻo ít hơn đường lò nằm tại sườn dốc bãi thải - tải trọng phân bố lệch nên nguy hiểm hơn.
	5. KẾT LUẬN
	Bài báo đã tổng hợp các kết quả nghiên cứu chính về nghiên cứu ảnh hưởng bãi thải mặt mỏ đến ứng xử cơ học của kết cấu chống giữ đường lò tại vùng than Quảng Ninh bằng phương pháp mô hình số thông qua khảo sát các đườn lò tại khu vực vỉa 14.5, Công ty...
	- Bãi thải phía trên có ảnh hưởng lớn đến ứng xử cơ học của các đường lò phía dưới. Tùy thuộc vào tương quan vị trí của đường lò so với bãi thải mà áp lực tác dụng lên đường lò có thể là phân bố đều với vùng đường lò ở trung tâm bãi thải (I) hoặc phân...
	- Hiện tượng các đường lò bị phá hủy bóp méo, kết cấu chống bị phá hủy nhanh chóng sau khi đào dẫn đến phải chống xén nhiều lần gây ảnh hưởng đến công tác vận tải, nhất là đối với các đường lò cơ bản. Biến dạng các vùng xung quanh đường lò xuất hiện l...
	- Việc sử dụng mô hình số xây dựng trên phương pháp phần tử hữu hạn thông qua mô hình Rocscience -RS2- Phase2 cho phép mô phỏng hiệu quả áp lực, tính toán nội lực và ứng xử của kết cấu chống giữ đường lò, trong đó có xem xét đến ảnh hưởng của bãi thải...
	- Bài báo cũng tiến hành nghiên cứu cho một trường hợp đường lò dọc vỉa  đào trong than khu vỉa 14.5 thuộc mỏ than Khe Chàm III. Vị trí đường lò xem xét trong mô hình nằm bên sườn dốc bãi thải- áp lực lệch là trạng thái nguy hiểm với 3 phương án khác ...
	- Bài báo mới chỉ tiến hành nghiên cứu mô hình số cho một trường hợp cụ thể trong một điều kiện cụ thể, để có những đánh giá đầy đủ hơn cần tiến hành phân tích bài toán với nhiều trường hợp và thử nghiệm kết quả, đánh giá hiệu quả mang lại trong tương...
	Lời cảm ơn
	Kết quả nghiên cứu là nội dung của đề tài mã số: HĐ-KHCN-KC01.Đ02-20/16-20 theo hợp đồng 257/HĐ-KHCN-KC01.Đ02-20/16-20, ký ngày 30/11/2020 giữa Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp-Vinacomi...
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	RESEARCH ON THE IMPACTS OF MINING WASTE DUMPING ON  SUPPORT STRUCTURE OF UNDERGROUND TUNNELS  AT QUANG NINH MINING AREA
	Dang Van Kien1*, Vo Trong Hung1, Do Ngoc Anh1, Nguyen Huu Sa1,2 1F
	1Hanoi University of Mining and Geology, 18 Vien street, Duc Thang, Bac Tu Liem, Hanoi
	2Ba Ria Vung Tau University, 80 Truong Cong Dinh, Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau
	ABSTRACT
	Nowadays, many underground coal mines in Quang Ninh have exploited coal seams below the mining waste dump such as Khe Cham II, Mong Duong and Mao Khe. A number of mining waste dumps have reached the height of 100 m to 300 m, even to over 400 m. The ro...
	Keywords: Deformation, mining waste dumping, support structure, displacement.
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	NGHIÊN CỨU KINH NGHIỆM QUỐC TẾ PHỤC VỤ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KHOA HỌC VÀ
	CÔNG NGHỆ NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
	Nguyễn Đức Toàn0F*, Nguyễn Bình Minh
	Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường,  83 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
	TÓM TẮT
	Đẩy mạnh bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) là khâu đột phá trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Do đó, cần xây dựng chương t...
	Từ khóa: Chương trình bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ, tài nguyên và  môi trường.
	1. MỞ ĐẦU
	Xét về bản chất, cán bộ KH&CN ngành TN&MT thuộc nhóm “nhân lực KH&CN”. Theo quan điểm của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), nhân lực KH&CN là tổng số những người trực tiếp tham gia hoạt động KH&CN, gồm các nhà khoa học và k...
	Nhìn về tổng thể, số lượng nhân lực KH&CN của nước ta không phải ít so với quy mô dân số cũng như so với các nước trong khu vực. Tuy nhiên, chất lượng còn bất cập do nhiều nguyên nhân, trong đó có hạn chế của công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm tăng cườn...
	Trong thời gian qua, Bộ TN&MT đã quan tâm, chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ KH&CN, phục vụ định hướng phát triển ngành trong thời kỳ đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững đất nước. Mặc dù đã đạt được một số kết quả ban...
	Hiện nay, nước ta đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới theo xu thế toàn cầu hóa trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cần nghiên cứu về công tác phát triển nhân lực KH&CN tại các nước tiên tiến, hiện đại trên thế giới, với đội n...
	Như vậy, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế phục vụ xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ KH&CN ngành TN&MT mang ý nghĩa quan trọng và thiết thực trước mắt cũng như lâu dài. Trong nghiên cứu này, mục tiêu và phạm vi được xác định cụ thể như sau:
	- Mục tiêu: (i) phân tích, làm rõ yêu cầu, nội dung của chương trình bồi dưỡng cán bộ KH&CN tại các nước tiên tiến, hiện đại trên thế giới; (ii) xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ KH&CN ngành TN&MT nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiế...
	- Phạm vi: Nghiên cứu tập trung vào xây dựng chương trình bồi dưỡng cho cán bộ quản lý KH&CN và cán bộ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ KH&CN ngành TN&MT nói chung và thuộc các lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên nước nói riêng.
	2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
	2.1. Đối tượng

	Xây dựng và phát triển nhân lực KH&CN đã và đang là một vấn đề ưu tiên của nhiều quốc gia bởi trong bối cảnh hiện nay, đội ngũ cán bộ được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và thái độ đúng đắn giữ vai trò quan trọng cho sự phát triển bền vững đất nướ...
	Trên thế giới, các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) là các nước có nền KH&CN tiên tiến, hiện đại. OECD xác định, KH&CN không chỉ đóng vai trò quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của mỗi quốc ...
	2.2. Phương pháp nghiên cứu
	2.2.1. Cách tiếp cận

	Nghiên cứu giải quyết vấn đề đặt ra theo cả 2 hướng tiếp cận, dựa trên cơ sở lý luận và từ thực tiễn, cụ thể như sau:
	- Giải quyết vấn đề dựa trên cơ sở lý luận, gồm các nội dung nghiên cứu về: (i) tài liệu về các khối kiến thức quan trọng, kỹ năng thiết yếu trong quá trình nghiên cứu, triển khai và quản lý hoạt động KH&CN; (ii) chiến lược phát triển ngành TN&MT, các...
	- Hướng tiếp cận từ thực tiễn: Điều tra bằng phiếu khảo sát đối với đại diện các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan về thực trạng và nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành TN&MT.
	2.2.2. Phương pháp, kỹ thuật

	Một trong những yếu tố ảnh hưởng quyết định tới chất lượng của kết quả và hiệu quả thực hiện nghiên cứu là các phương pháp, kỹ thuật được sử dụng. Trên thực tế, đối với lĩnh vực quản lý và đào tạo như nghiên cứu này, không có phương pháp nào được coi ...
	* Phân loại theo phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu:
	- Phương pháp định tính: Trong nghiên cứu này, phương pháp định tính được sử dụng trong nhiều nội dung như tổng quan tài liệu, đánh giá hiện trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng và phân tích đánh giá để lựa chọn tài liệu quốc tế tiêu biểu về bồi dưỡng cá...
	- Phương pháp định lượng: Trong nghiên cứu này, phương pháp định lượng được sử dụng trong nội dung điều tra, khảo sát, thu thập thông tin và xử lý số liệu.
	* Phân loại theo Logic suy luận:
	- Phương pháp diễn dịch: Trong nghiên cứu này, phương pháp diễn dịch được sử dụng để cụ thể hóa kết quả đối với các nội dung mà tài liệu, số liệu sẵn có mang tính tổng quát cao, ví dụ như từ tổng quan, thu thập tài liệu, phân tích, xác định các khối k...
	- Phương pháp quy nạp: Trong nghiên cứu này, phương pháp quy nạp ở nhiều phần mang tính chất tổng hợp, đưa ra kết luận từ tìm hiểu thực tế như đánh giá thực trạng và nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành TN&MT từ kết quả điều tra, khảo sát...
	* Phân loại theo cách thức thu thập thông tin:
	- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Trong nghiên cứu này, phương pháp nghiên cứu tài liệu được sử dụng tại nhiều nội dung quan trọng, nhằm đưa ra được những định hướng đúng đắn cho toàn bộ quá trình nghiên cứu như xác định các kiến thức, kỹ năng cần th...
	- Phương pháp phi thực nghiệm: Là phương pháp thu thập thông tin trực tiếp từ đối tượng khảo sát nhưng không tác động lên đối tượng. Cụ thể là điều tra bằng phiếu khảo sát (bảng hỏi): Được sử dụng nhằm đánh giá thực trạng và nhu cầu nguồn nhân lực chấ...
	+ Thời gian thực hiện: Từ tháng 1-6 năm 2022;
	+ Số lượng theo đối tượng khảo sát: (i) cán bộ quản lý KH&CN: 100 phiếu; (ii) cán bộ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ KH&CN ngành TN&MT: 200 phiếu; (iii) cán bộ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc các lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu và quản l...
	+ Phạm vi khảo sát: Khảo sát các cơ quan, đơn vị ngành TN&MT có thực hiện nhiệm vụ KH&CN tại 15 tỉnh, thành phố trên cả nước, cụ thể:  (i) miền Bắc: Hà Nội, Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Sơn La; (ii) miền Trung: Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Địn...
	3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
	3.1. Quan niệm về nhân lực KH&CN của một số nước trên thế giới
	3.1.1. Các quốc gia thuộc OECD


	Ở các nước OECD, nhân lực KH&CN bao gồm toàn bộ những người hoàn thành bậc giáo dục đại học hoặc những người tuy chưa tốt nghiệp đại học nhưng làm một nghề thuộc chuyên ngành KH&CN đòi hỏi trình độ tương đương [12]. Theo thống kê cấu trúc lao động năm...
	3.1.2. Singapore

	Là nước phát triển KH&CN trình độ cao trong khu vực Đông Nam Á, Singapore không phân biệt nhân lực KH&CN là người Singapore hay nước ngoài, miễn là làm việc và hưởng lương của Chính phủ Singapore. Nhân lực KH&CN của Singapore cũng như đa số các nước t...
	Xuất phát từ việc xác định rõ quan niệm về nhân lực KH&CN, Singapore đã có các chính sách, chiến lược phát triển KH&CN với một hệ thống tương đối hoàn thiện, tăng cường sự tham gia của người dân, khối tư nhân và mở rộng hợp tác với các đối tác nước ng...
	Như vậy, từ quan niệm về nhân lực KH&CN của các nước OECD và Singapore, có thể thấy rõ trình độ của nhân lực KH&CN có được thông qua cả đào tạo chính quy (bậc đại học) và bồi dưỡng khi đang làm việc (nghề thuộc chuyên ngành KH&CN). Cán bộ KH&CN gồm cả...
	3.2. Kinh nghiệm quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ KH&CN
	3.2.1. Kinh nghiệm của Mỹ

	Mỹ là cường quốc đứng đầu thế giới về KH&CN và đổi mới sáng tạo (ĐMST). Quốc gia này bỏ cách rất xa phần còn lại của thế giới về chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển (NC&PT).Về nhân lực KH&CN, Mỹ cũng là quốc gia đứng đầu thế giới, thu hút nhiều nhất...
	Mỹ đặc biệt coi trọng giáo dục đại học và đào tạo nhân lực chất lượng cao, bên cạnh các kiến thức cơ bản còn tập trung vào phát triển các kỹ năng cần thiết và ý thức, thái độ, cụ thể: (i) khả năng tự nhận thức, đánh giá về bản thân; (ii) kỹ năng cá nh...
	Từ kinh nghiệm của Mỹ, có thể thấy rằng mục tiêu của chương trình bồi dưỡng KH&CN cần đạt được cả về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Cụ thể: (i) về kiến thức cần nắm được cả quy định liên quan và kiến thức chuyên môn cơ bản; (ii) về kỹ năng phải rèn lu...
	3.2.2. Kinh nghiệm của Phần Lan

	Chính sách phát triển nhân lực KH&CN tại Phần Lan cũng đi theo đúng định hướng chung của OECD, nhấn mạnh phát triển KH&CN phụ thuộc chủ yếu vào phát triển KT-XH, là một trong những nước đứng đầu thế giới về tỷ lệ chi tiêu cho NC&PT - Gross domestic ex...
	Phần Lan rất coi trọng nguồn nhân lực chất lượng cao, với nhân lực KH&CN chiếm đến 30 % lực lượng lao động, đồng thời quan tâm lồng ghép xu hướng quốc tế về bình đẳng giới trong việc làm, nữ giới chiếm 54 % tổng số cán bộ KH&CN [20]. Nhân lực KH&CN đá...
	Với chính sách thúc đẩy phát triển nhân lực KH&CN, các cơ quan Chính phủ ngày càng thuê nhiều chuyên gia hơn để lập kế hoạch phát triển nhân lực. Sự chuyên nghiệp hóa này cho thấy phát triển KH&CN của Phần Lan đang dựa nhiều hơn vào bồi dưỡng nhân lực...
	Bài học rút ra từ kinh nghiệm của Phần Lan về phát triển nhân lực KH&CN là việc học hỏi các phương thức, mô hình phát triển nhân lực của các quốc gia có trình độ KH&CN cao trên thế giới rất cần thiết và hữu ích. Bên cạnh đó, nội dung bồi dưỡng phải th...
	3.2.3. Kinh nghiệm của Hàn Quốc

	Vài thập kỷ gần đây, Hàn Quốc đạt thành tích xuất sắc để đuổi kịp các nền kinh tế dẫn đầu OECD và KH&CN, ĐMST đóng vai trò quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách này. Đây là một trong các nước hàng đầu OECD về cả tổng chi tiêu cho NC&PT (GERD) và c...
	Chính phủ Hàn Quốc đã xây dựng hệ thống giáo dục riêng về KH&CN, tách biệt với hệ thống giáo dục trung học và đại học hiện có. Bên cạnh việc mở rộng các khóa đào tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), các trường trung học và đại họ...
	Từ thực tiễn của Hàn Quốc cho thấy nền KH&CN thế giới luôn tiến bộ, đổi mới nhanh chóng, không ngừng, kèm theo đó là sự bổ sung, cập nhật của các văn bản, quy định có liên quan. Do đó, chương trình bồi dưỡng cán bộ KH&CN cần được thiết kế theo kết cấu...
	3.2.4. Singapore

	Trong khu vực Đông Nam Á, Singapore được coi là hình mẫu về xây dựng, phát triển nguồn nhân lực và là một thí dụ thành công về phát triển KH&CN cạnh tranh toàn cầu. Cách tiếp cận của Singapore mang nặng tính chất vận hành theo chính sách. Cụ thể, các ...
	Singapore thành lập cụm cơ quan nghiên cứu chủ chốt về mặt địa lý để tạo ra trung tâm tri thức quốc gia liên kết với viện nghiên cứu nổi tiếng nước ngoài trong 2 lĩnh vực KH&CN chủ chốt là công nghệ thông tin (cụm 7 viện Fusionopolis) và nghiên cứu y ...
	Cách tiếp cận của Singapore trong phát triển nhân lực KH&CN cho thấy trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, cần lựa chọn một số lĩnh vực quan trọng, mang tính toàn cầu hoặc có lợi thế phát triển trong tương lai. Singapore là quốc gia thuộc khu vực Đông N...
	3.3. Điều tra, khảo sát để đánh giá thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ KH&CN ngành TN&MT

	Qua khảo sát 900 cán bộ KH&CN là công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trong ngành TN&MT có trụ sở tại 15 tỉnh, thành phố trên cả nước, kết quả điều tra có tỷ lệ cao nhất tập trung ở một số chỉ tiêu quan trọng nh...
	Bảng 1. Tổng hợp kết quả khảo sát cán bộ KH&CN ngành TN&MT
	3.4. Chương trình bồi dưỡng cán bộ KH&CN ngành TN&MT

	Trên cơ sở những phân tích, đánh giá nêu trên, nghiên cứu xác định mục tiêu, nội dung cơ bản của chương trình bồi dưỡng cán bộ KH&CN ngành TN&MT, phù hợp với thực tiễn và quy định hiện hành về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Chính phủ [6][7] và Bộ TN&MT...
	3.4.1. Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý KH&CN ngành TN&MT

	- Mục tiêu: Trang bị, cập nhật, nâng cao các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho học viên tham gia công tác quản lý hoạt động KH&CN ngành TN&MT:
	+ Về kiến thức: Củng cố, cập nhật kiến thức pháp luật về KH&CN nói chung và quy định có liên quan của ngành TN&MT nói riêng;
	+ Về kỹ năng: Rèn luyện một số kỹ năng thiết thực, góp phần quản lý hiệu quả hoạt động KH&CN tại cơ quan, đơn vị, như xây dựng chiến lược dài hạn, trung hạn về phát triển KH&CN và lập kế hoạch hàng năm về quản lý KH&CN; tổng hợp, báo cáo hoạt động KH&...
	+ Về thái độ: Hiểu rõ trách nhiệm bản thân trong nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý KH&CN của đơn vị; ý thức tự học, tự nghiên cứu, tích cực, chủ động cập nhật các kiến thức, rèn luyện kỹ năng về quản lý KH&CN trong quá trình công tác.
	- Cấu trúc chương trình:
	Gồm 04 chuyên đề giảng dạy và các hoạt động khác, được chia thành 03 phần sau:
	+ Phần I. Kiến thức chung về quản lý KH&CN ngành TN&MT, gồm 02 chuyên đề:
	● Chuyên đề 1. Kiến thức pháp luật chung về KH&CN;
	● Chuyên đề 2. Quy định về quản lý KH&CN của ngành TN&MT.
	+ Phần II. Kỹ năng quản lý hiệu quả hoạt động KH&CN, gồm 02 chuyên đề:
	● Chuyên đề 3. Kỹ năng tổng hợp về hoạt động KH&CN;
	● Chuyên đề 4. Kỹ năng trong quá trình quản lý thực hiện nhiệm vụ.
	- Phần III. Các hoạt động khác: Khai giảng, bế giảng; ôn tập, kiểm tra.
	3.4.2. Chương trình bồi dưỡng cán bộ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ KH&CN ngành TN&MT

	- Mục tiêu: Trang bị, cập nhật, nâng cao các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho học viên tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN ngành TN&MT nói chung và các lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên nước nói riêng:
	+ Về kiến thức: Cập nhật kiến thức pháp luật về thực hiện nhiệm vụ KH&CN ngành TN&MT; củng cố kiến thức chuyên ngành của các lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên nước;
	+ Về kỹ năng: Rèn luyện một số kỹ năng thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ KH&CN như lập kế hoạch và dự toán nhiệm vụ KH&CN; tổ chức thực hiện kế hoạch và quản lý tài chính nhiệm vụ KH&CN; đề xuất nhiệm vụ KH&CN theo từng lĩnh vực; xây dự...
	+ Về thái độ: Hiểu rõ trách nhiệm bản thân trong nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN của đơn vị; ý thức tự học, tự nghiên cứu, tích cực, chủ động cập nhật các kiến thức, rèn luyện kỹ năng về nghiên cứu KH&CN trong quá trình công tác.
	- Cấu trúc chương trình:
	Gồm 08 chuyên đề giảng dạy và các hoạt động khác, được chia thành 03 phần sau:
	+ Phần I. Kiến thức, kỹ năng chung trong thực hiện nhiệm vụ KH&CN ngành TN&MT, gồm 02 chuyên đề:
	● Chuyên đề 1. Kiến thức pháp luật về thực hiện nhiệm vụ KH&CN ngành TN&MT;
	● Chuyên đề 2. Kỹ năng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ KH&CN ngành TN&MT.
	+ Phần II. Kiến thức, kỹ năng trong thực hiện nhiệm vụ KH&CN chuyên ngành, gồm 06 chuyên đề; trong đó, chia thành 03 nhóm (mỗi nhóm có 02 chuyên đề) như sau:
	Nhóm 1: Cán bộ thực hiện nhiệm vụ KH&CN lĩnh vực môi trường:
	● Chuyên đề 3.1. Kiến thức chuyên ngành cơ bản lĩnh vực môi trường;
	● Chuyên đề 4.1. Kỹ năng xây dựng đề xuất, thuyết minh nhiệm vụ KH&CN lĩnh vực môi trường
	Nhóm 2: Cán bộ thực hiện nhiệm vụ KH&CN lĩnh vực biến đổi khí hậu:
	● Chuyên đề 3.2. Kiến thức chuyên ngành cơ bản lĩnh vực biến đổi khí hậu;
	● Chuyên đề 4.2. Kỹ năng xây dựng đề xuất, thuyết minh nhiệm vụ KH&CN lĩnh vực biến đổi khí hậu.
	Nhóm 3: Cán bộ thực hiện nhiệm vụ KH&CN lĩnh vực quản lý tài nguyên nước:
	● Chuyên đề 3.2. Kiến thức chuyên ngành cơ bản lĩnh vực quản lý tài nguyên nước;
	● Chuyên đề 4.2. Kỹ năng xây dựng đề xuất, thuyết minh nhiệm vụ KH&CN lĩnh vực quản lý tài nguyên nước.
	+ Phần III. Các hoạt động khác: Khai giảng, bế giảng; ôn tập, kiểm tra.
	4. KẾT LUẬN

	Trong nghiên cứu này, việc xây dựng chương trình phục vụ bồi dưỡng đội ngũ cán bộ KH&CN của ngành TN&MT được đề cập đầy đủ trên mọi phương diện, từ những yếu tố cơ bản nhất như xác định các khối kiến thức và kỹ năng cần thiết nhất, khảo sát đánh giá t...
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	ABSTRACT
	Enhancing the training of science and technology (S&T) personnel in the natural resources and environment (NRE) sector is crucial in high-quality human resources development, meeting the requirements in sustainable development of the country. Therefor...
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	Nguyễn Thị Minh Thuyết0F*, Bùi Văn Đông
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	TÓM TẮT
	Kyanit là khoáng vật thuộc nhóm silicat nhôm có công thức đơn giản là Al2SiO5, thường xuất hiện trong đá pegmatit hoặc trầm tích biến chất giàu nhôm. Kyanit được khai thác và sử dụng phổ biến trên thế giới trong công nghiệp gốm sứ, vật liệu chịu lửa h...
	Từ khóa: Kyanit, trầm tích biến chất, pegmatit.
	1. MỞ ĐẦU
	Tinh thể kyanit (Al2SiO5) kết tinh trong hệ ba nghiêng, có màu từ lam nhạt đến lam đậm, màu lục, hiếm hơn là màu vàng, màu hồng và được tìm thấy trong đá pegmatit, đá biến chất giàu nhôm (đá phiến, đá gneiss) [6]. Một số nghiên cứu về thành phần hóa h...
	Ở Việt Nam, kyanit trong pegmatit ở khu vực Thạch Khoán, Phú Thọ đã được khai thác làm đá cảnh đá phong thủy từ đầu những năm 2000. Khoảng giữa năm 2020, người dân tại khu vực Hoàng Su Phì, Hà Giang đã phát hiện, khai thác tinh thể kyanit để làm đá cả...
	Bài báo dưới đây cung cấp thông tin về đặc điểm, tổ hợp cộng sinh khoáng vật của kyanit và khả năng sử dụng của kyanit và tourmalin trong khu vực nghiên cứu nhằm định hướng công tác đánh giá tiềm năng và tìm kiếm khoáng sản đá quý, nguyên liệu chịu lử...
	2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT VÙNG NGHIÊN CỨU
	Tinh thể kyanit và tourmalin đi cùng trong đá phiến mica phủ trên đá orthogneis của khối Sông Chảy tại khu vực Hoàng Su Phì, Hà Giang (Hình 1). Khối Sông Chảy nằm ở phía đông sông Hồng và kéo dài sang Trung Quốc, có hình dạng giống mái vòm, kéo dài th...
	3. MẪU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
	Để đánh giá tiềm năng khoáng sản của kyanit và tourmalin đi cùng trong đá phiến mica, nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát thực địa, thu thập 20 mẫu đá phiến mica chứa kyanit, tourmalin và các đơn tinh thể kyanit tại xã Đản Ván và Sán Sà Hồ, thuộc huyện...
	Để xác định thành phần khoáng vật có trong đá, 4 mẫu đá phiến mica chứa kyanit được lựa chon và nghiền nhỏ đến cấp hạt 64 μm, rồi phân tích bằng phương pháp nhiễu xạ tia X, sử dụng máy Empyrean PAN do Hà Lan sản xuất với điện áp 45 kV, 40 mA, ống Co t...
	Để xác định các đặc điểm ngọc học của kyanit sử dụng kính hiển vi ngọc học, hai loại mẫu đơn tinh thể có màu lam nhạt và màu lam được tách ra từ đá phiến mica, làm sạch. Sau đó, các mẫu này được nghiền thành bột đến kích thước 64 μm, ép thành viên và ...
	4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
	4.1. Đặc điểm khoáng vật kyanit
	a. Hình thái, kích thước tinh thể
	Tinh thể kyanit tự hình, gồm 3 cặp hình đơn đôi mặt, phản ánh rõ tính đối xứng ngoài của chúng là hệ ba nghiêng với lớp đối xứng tâm C (Hình 2a, 2b). Kích thước tinh thể từ 1-2 mm đến  5 cm, thậm chí có tinh thể có kích thước tới 10x3x2 cm.
	b. Màu sắc, lưỡng chiết suất
	Kyanit có màu sắc phong phú, từ lam, lục, nâu, cam, không màu. Màu lam của kyanit là do sự kết hợp của Ti4+ và Fe2+ (Fe2+ và Ti4+ thay thế đồng hình cho Al3+), màu lục là do V5+ thay thế cho Al3+ và màu nâu, cam là do Fe2+ và/hoặc Mn2+ thay thế cho Al...
	Ky
	c. Đặc điểm bên trong, tỷ trọng và độ cứng
	Kyanit cát khai rất hoàn toàn đến tách khai nên tinh thể dễ bị vỡ. Bên cạnh đó, chúng chứa nhiều bao thể sẫm màu như biotit, zircon và bao thể muscovit (Hình 4a, 4b, 7b) làm cho màu tối và mờ đục (Hình 2a, 2b). Tỷ trọng kyanit mẫu nghiên cứu từ 3,41 -...
	d. Thành phần hóa học
	Theo công thức lý thuyết của kyanit thì Al2O3 chiếm 62,90 % khối lượng và SiO2 là 37,08 [10]. Kết quả phân tích thành phần hóa học của kyanit vùng nghiên cứu (Bảng 1) cho thấy, tổng hàm lượng của hai oxit chính SiO2 (36,32 - 36,39) và Al2O3 (60,62 - 6...
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	Bảng 1. Thành phần hóa học của khoáng vật kyanit tại khu vực nghiên cứu
	e. Thành phần khoáng vật đi cùng và tổ hợp khoáng vật cộng sinh
	Quan sát mẫu đá cầm tay bằng mắt thường và mẫu lát mỏng thạch học bằng kính hiển vi phân cực có thể thấy đá chứa kyanit vùng Hà Giang gồm những khoáng vật kyanit, biotit (Bi), muscovit (Mus), feldspar (Fel), thạch anh (Q), tourmalin (Tour) và clorit (...
	Trong những khoáng vật đi cùng với kyanit thì tourmalin là khoáng vật đáng quan tâm bởi kích thước tinh thể lớn và có hàm lượng tương đối cao. Tourmalin có màu đen, là biến loại dravit (Hình 5). Cũng như kyanit, tourmalin có kích thước lớn nhưng bị dậ...
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	f. Chất lượng ngọc của kyanit Hà Giang
	Theo Hiệp hội Đá quý quốc tế, để đánh giá chất lượng ngọc của vật liệu có thể làm đá quý cần dựa vào các đặc điểm màu sắc (phải có màu đẹp), độ tinh khiết (độ tinh khiết của khoáng vật sẽ bị giảm đi khi chúng chứa nhiều tạp chất, bao thể và bị dập vỡ)...
	Hình 6. Biểu đồ nhiễu xạ Rơnghen mẫu đá phiến biotit chứa kyanit ở Hoàng Su Phì, Hà Giang
	4.2. Khả năng sử dụng của kyanit Hà Giang và khoáng vật tourmalin đi cùng
	Theo Cục Địa chất Hoa Kỳ, kyanit được sử dụng chủ yếu trong vật liệu chịu lửa. Ngoài ra, khi chúng có chất lượng ngọc thì sẽ được sử dụng làm đồ trang sức hay đá phong thủy [8].
	Mus
	Fel
	Bi
	Ky
	0,2 mm
	Ky
	Gr
	Zir
	Kyanit trong đá phiến ở Hoàng Su Phì, Hà Giang có chất lượng ngọc thấp. Tuy nhiên, chúng lại có kích thước tinh thể lớn, hàm lượng cao nên có thể phù hợp làm nguyên liệu chịu lửa và số ít có thể làm đá phong thủy và đá mỹ nghệ. Thực tế, hiện nay một s...
	Tourmalin đã được sử làm đồ trang sức từ đầu thế kỷ 16 nhưng bị nhầm là ngọc lục bảo tức emerald, cho đến cuối thế kỷ 19 mới có những báo cáo đầu tiên về tourmalin ở California và chúng được biết đến là đá quý tourmalin của Mỹ [9]. Cho đến nay, tourma...
	KẾT LUẬN
	Từ kết quả nghiên cứu, bước đầu có thể đưa ra một số kết luận như sau:
	1. Kyanit chiếm hàm lượng khoáng vật cao trong đá phiến mica ở Hoàng Su Phì, Hà Giang, có chất lượng ngọc thấp, phù hợp cho mục đích sử dụng làm nguyên liệu chịu lửa.
	2. Tourmalin là khoáng vật đi cùng quan trọng của kyanit vùng Hà Giang. Do chúng có đặc điểm chất lượng ngọc thấp nhưng hàm lượng tương đối cao nên có thể trở thành nguồn cung cấp nguyên liệu xử lý môi trường quan trọng.
	3. Để có thể đánh giá một cách đầy đủ về tiềm năng đá quý và vật liệu chịu lửa, vật liệu xử lý môi trường ở Hoàng Su Phì, Hà Giang cần thiết tiến hành những khảo sát chi tiết địa chất trong vùng về quy mô và những thể địa chất chứa kyanit và tourmalin.
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	GEM QUALITY CHARACTERISTICS AND ORIENTATIONS FOR USING OF KYANITE AND ASSOCIATED TOURMALINE IN MICA SCHISTS FROM HOANG SU PHI, HA GIANG
	Nguyen Thi Minh Thuyet*, Bui Van Dong1F
	Faculty of Geology, University of Science, Vietnam National University, Hanoi  334 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Hanoi
	ABSTRACT
	Kyanite is an aluminum silicate mineral with the simple formula Al2SiO5, occurring in pegmatites or aluminum-rich metapelite rocks. Kyanite is widely exploited and used in the ceramic industry, refractory materials, or jewelry. In Vietnam, kyanite in ...
	Keywords: Kyanite, metapelite, pegmatite.
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	BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ NỒNG ĐỘ, SỰ PHÂN BỐ VÀ RỦI RO SỨC KHỎE CỦA CÁC POLYCHLORINATED BIPHENYLS TƯƠNG TỰ DIOXIN (dl-PCBs) TRONG BỤI PM2,5 Ở HÀ NỘI
	Nguyễn Thị Phương Mai10F*, Nguyễn Mạnh Khải1, Trần Thị Minh Hằng1,  Đinh Thị Dịu1, Phạm Hải Long2, Lê Thị Thảo1,2
	1Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội,  334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
	2Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
	TÓM TẮT
	Bụi mịn (PM2,5), đặc biệt là các polychlorinated biphenyls tương tự dioxin (dl-PCBs) trong bụi PM2,5 tiềm ẩn những nguy cơ gây ảnh hưởng đến con người. Do vậy, xác định nồng độ dl-PCBs trong bụi PM2,5, sự phân bố và đánh giá rủi ro sức khỏe do phơi nh...
	Từ khóa: dl-PCBs, rủi ro sức khỏe, Hà Nội, PM2,5.
	1. MỞ ĐẦU
	Ô nhiễm bụi PM2,5 đang là vấn đề nghiêm trọng ở các thành phố lớn [1]. Bụi PM2,5 là hạt bụi có kích thước động học nhỏ hơn 2,5 µm, dễ dàng xâm nhập sâu vào phổi qua đường hô hấp gây ra các tác động xấu đến sức khỏe như các bệnh về hệ hô hấp và hệ tuần...
	Polychlorinated biphenyls (PCBs) là một thành phần của chất gây ô nhiễm không khí, bắt nguồn từ hoạt động công nghiệp như luyện cốc, đốt than, dầu, gỗ và xử lý chất thải có thể phát thải ra PCBs [9]. Polychlorinated biphenyls (PCBs) là các hợp chất cl...
	Ở Việt Nam, một số nghiên cứu xác định nguồn, vận chuyển, tích tụ và tác động của nguồn PCBs đối với hệ sinh thái và con người đã được thực hiện [14-17]. Các nghiên cứu này cho thấy mặc dù nồng độ PCBs trong môi trường thấp hơn so với các khu vực khác...
	2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
	2.1. Thu thập mẫu
	Trong nghiên cứu này mẫu bụi PM2,5 được lấy ở trên trên thượng của các ngôi nhà (độ cao khoảng 15-20 m so với mặt đất) tại 2 vị trí S1 (20o59'50''N, 105o49'22''E) thuộc quận Thanh Xuân và S2 (21o10'41,1''N, 105o51'56,3''E) thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội...
	Hình 1. Sơ đồ vị trí lấy mẫu
	2.2. Phương pháp xử lý và phân tích dl- PCBs trong mẫu bụi PM2,5
	Các hợp chất polyclobiphenyl tương tự dioxin đươc phân tích theo tiêu chuẩn EPA Method TO-9A [19]. Cụ thể, 1/2 giấy thu mẫu bụi PM2,5 được cắt thành từng mảnh nhỏ cho vào ống ly tâm có thể tích 50 mL, thêm 25 µL chất chuẩn đồng hành 0,5 mg/L (13C12-PC...
	2.3. Phương pháp đánh giá rủi ro sức khỏe
	Để đánh giá các rủi ro sức khỏe cộng đồng có thể gây ra do hít phải PCBs trong không khí, chất độc trong không khí, nguy cơ ung thư suốt đời gia tăng (ILCR) được tính theo công thức sau [9]:
	trong đó: CSF: hệ số ung thư (mg/kg/ngày); CSF đối với dl-PCBs là 2 mg/kg/day; LADD: liều trung bình ngày (mg/kg/ngày); C: nồng độ dl-PCBs (pg/m3); IR: tốc độ hit thở (m3/h); ET: thời gian tiếp xúc với không khí (h/ngày); ED: thời gian của phơi nhiễm ...
	Bảng 2. Các thông số phơi nhiễm tính rủi ro sức khỏe
	3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
	3.1. Nồng độ dl-PCBs trong bụi PM2,5
	Nồng độ của 12 dl-PCBs bao gồm PCB 77, PCB 81, PCB 105, PCB 114, PCB 118, PCB 123, PCB 126, PCB 156, PCB 157, PCB 167, PCB 169, và PCB 189 được trình bày ở Bảng 1. Kết quả cho thấy tất cả các mẫu lấy ở khu vực S1 và S2 đều có chứa 12 dl-PCBs. Nồng độ ...
	Bảng 1. Nồng độ dl-PCBs (pg/m3) trong bụi PM2,5 tại 2 vị trí ở Hà Nội
	3.2. Đặc trưng sự phân bố của dl-PCBs
	Sự phân bố của các đồng loại PCBs trong bụi PM2,5 được thể hiện ở Hình 2. Kết quả chỉ ra rằng PCB 118 chiếm tỷ lệ nhiều nhất ở cả hai khu vực S1 (18 %) và S2 (33 %) so với các đồng loại còn lại. PCB 77 và PCB 126 lần lượt chiếm tỷ lệ 13 % và 10 % ở kh...
	Hình 2. Thành phần của dl-PCBs và TEQ-PCBs trong bụi PM2,5 ở Hà Nội
	Trong nghiên cứu này, PCB 118, PCB 126 và PCB 77 chiếm 40-50 % tổng dl-PCBs, nguồn chính của dl-PCB có thể là do quá trình bay hơi các sản phẩm chứa PCBs (dầu biến thế, chất thải điện tử từ hoạt động thu gom sửa chữa, dầu thải từ động cơ), lò đốt chất...
	3.3. Đánh giá rủi ro sức khỏe
	Kết quả tính rủi ro ung thư do hít phải bụi có chứa dl-PCBs ở 2 khu vực ở Hà Nội được trình bày ở Bảng 3. Mức độ rủi ro đối với dl-PCBs đối với cả trẻ em và người lớn đều nằm trong chấp nhận được theo EPA (1997) [25] (1,0×10−6 đến 10−4), điều này cho ...
	Bảng 3. Rủi ro sức khỏe do phơi nhiễm PCBs ở Hà Nội
	*: pg/kg/ngày
	4. KẾT LUẬN
	Trong nghiên cứu này, nồng độ của dl-PCBs trong bụi PM2,5, ước lượng nguồn phát thải dl-PCBs, cũng như đánh giá rủi ro sức khỏe do phơi nhiễm dl-PCBs được đánh giá ở hai khu vực trên địa bàn Hà Nội. Kết quả cho thấy nồng độ Σdl-PCBs ở khu vực S2 (1,33...
	Lời cảm ơn
	Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Nafosted, mã số đề tài 105.08-2020.18.
	TÀI LIỆU THAM KHẢO
	[1] Ministry of Natural Resources and Enviroment, (2016). “The report of Vietnam: urban environment”.
	[2] L. Calderón-Garcidueñas, A. Serrano-Sierra, R. Torres-Jardón, H. Zhu, Y. Yuan, D. Smith, R. Delgado-Chávez, J. V Cross, H. Medina-Cortina, M. Kavanaugh, T.R. Guilarte, (2013). “The impact of environmental metals in young urbanites’ brains”, Experi...
	[3] K. Staif, A. Cohen, J. Samet, (2013). “Air Pollution and Caner”.
	[4] H.T. Lam, E. Rönmark, N. Van Tuong, L. Ekerljung, N.T. Kim Chuc, B. Lundbäck, (2018). “Increase in asthma and a high prevalence of bronchitis: Results from a population study among adults in urban and rural Vietnam”, Respiratory Medicine, ISSN:095...
	[5] Ministry of Natural Resources and Environment, (2014). “National Environment Report 2013: Air Environment”.
	[6] IARC (International Agency for Research on Cancer), (1990). “Summaries and Evaluations, Chlorinated Paraffins”, Group 2B, 55.
	[7] U.S.EPA, (2015). “Learn About Polychlorinated Biphenyls (PCBs)”, https://www.epa.gov/pcbs/learn-about-polychlorinated-biphenyls-pcbs,
	[8] Bộ Tài nguyên và Môi trường, (2015). “Báo cáo tổng quan 10 năm thực hiện công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy tại Việt Nam 2005 -2015”, 2–6.
	[9] M. A, R. Cao, N. Geng, X. Zhu, J. Chen, (2022). “Characteristics of PAHs, PCDD/Fs, PCBs and PCNs in atmospheric fine particulate matter in Dalian, China", Chemosphere, ISSN:18791298, 288, 132488, doi: 10.1016/j.chemosphere.2021.132488.
	[10] M. Zhu, Y. Yuan, H. Yin, Z. Guo, X. Wei, X. Qi, H. Liu, Z. Dang, (2022). “Environmental contamination and human exposure of polychlorinated biphenyls (PCBs) in China: A review”, Science of The Total Environment, ISSN:0048-9697, 805, 150270, doi: ...
	[11] H. Sun, H. Chen, L. Yao, J. Chen, Z. Zhu, Y. Wei, X. Ding, J. Chen, (2020). “Sources and health risks of PM2.5-bound polychlorinated biphenyls (PCBs) and organochlorine pesticides (OCPs) in a North China rural area”, Journal of Environmental Scie...
	[12] J. Wu, J.C. Hu, S.J. Wang, J.X. Jin, R. Wang, Y. Wang, J. Jin, (2018). “Levels, sources, and potential human health risks of PCNs, PCDD/Fs, and PCBs in an industrial area of Shandong Province, China”, Chemosphere, ISSN:18791298, 199, 382–389, doi...
	[13] L. Yang, G. Liu, M. Zheng, R. Jin, Q. Zhu, Y. Zhao, X. Zhang, Y. Xu, (2017). “Atmospheric occurrence and health risks of PCDD/Fs, polychlorinated biphenyls, and polychlorinated naphthalenes by air inhalation in metallurgical plants”, Science of t...
	[14] H. Quoc, I. Watanabe, K. Tomioka, T. Binh, S. Takahashi, (2019). “Characterization of 209 polychlorinated biphenyls in street dust from northern Vietnam: Contamination status, potential sources, and risk assessment”, Science of the Total Environm...
	[15] W. Wang, Y. Wang, R. Zhang, S. Wang, C. Wei, C. Chaemfa, J. Li, G. Zhang, K. Yu, (2016). “Science of the Total Environment Seasonal characteristics and current sources of OCPs and PCBs and enantiomeric signatures of chiral OCPs in the atmosphere ...
	[16] N.H. Minh, D.H. Anh, T.M. Tri, H.Q. Anh, P.T.N. Mai, V.D. Nam, P.H. Viet, T.B. Minh, (2016). “Persistent toxic substances in Vietnam: A review of environmental contamination and human exposure”, ACS Symposium Series, ISSN:19475918, 1243, 55–83, d...
	[17] N.M. Tue, S. Takahashi, G. Suzuki, T. Isobe, P.H. Viet, Y. Kobara, N. Seike, G. Zhang, A. Sudaryanto, S. Tanabe, (2013). “Contamination of indoor dust and air by polychlorinated biphenyls and brominated flame retardants and relevance of non-dieta...
	[18] H.T. Duong, K. Kadokami, H.T. Trinh, T.Q. Phan, G.T. Le, D.T. Nguyen, T.T. Nguyen, D.T. Nguyen, (2019). “Target screening analysis of 970 semi-volatile organic compounds adsorbed on atmospheric particulate matter in Hanoi, Vietnam”, Chemosphere, ...
	[19] US EPA, (1999). “EPA Method TO-9A. Determination of Polychlorinated, Polybrominated and Brominated/Chlorinated Dibenzo-p-Dioxins and Dibbenzofurans in Ambient Air”, Center for Environmental Research Information Office of Research and Development,...
	[20] M. Fadel, F. Ledoux, C. Afif, D. Courcot, (2022). “Human health risk assessment for PAHs, phthalates, elements, PCDD/Fs, and DL-PCBs in PM2.5 and for NMVOCs in two East-Mediterranean urban sites under industrial influence”, Atmospheric Pollution ...
	[21] M.M. Trinh, C.L. Tsai, T.T. Hien, N.T. Thuan, K.H. Chi, C.G. Lien, M.B. Chang, (2018). “Atmospheric concentrations and gas-particle partitioning of PCDD/Fs and dioxin-like PCBs around Hochiminh city”, Chemosphere, ISSN:18791298, 202, 246–254, doi...
	[22] M. Kohler, M. Zennegg, R. Waeber, (2002). “Coplanar Polychlorinated Biphenyls (PCB) in Indoor Air”, Environmental Science & Technology, ISSN:0013-936X, 36, 4735–4740, doi:10.1021/es025622u.
	[23] Y. Kang, Y. Yin, Y. Man, L. Li, Q. Zhang, L. Zeng, J. Luo, M.H. Wong, (2013). “Bioaccessibility of polychlorinated biphenyls in workplace dust and its implication for risk assessment”, Chemosphere, ISSN:18791298, 93, 924–930, doi: 10.1016/j.chemo...
	[24] L. Vilavert, M. Nadal, M. Schuhmacher, J.L. Domingo, (2014). “Seasonal surveillance of airborne PCDD/Fs, PCBs and PCNs using passive samplers to assess human health risks”, Science of the Total Environment, ISSN:00489697, 466–467, 733–740, doi: 1...
	[25] US EPA, (1997). “Update to Exposure Factors Handbook”, Office of Research and Development National Center for Environmental Assessmen, U.S. Environmental Protection Agency Washington, DC 20460.
	PRELIMINARY INVESTIGATION ON CONCENTRATION, DISTRIBUTION AND HEALTH RISK OF PM2.5 - BOUND DIOXIN LIKE PCBs (dl-PCBs) IN HANOI
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	ABSTRACT
	Fine particles (PM2.5) in the atmosphere, especially PM2.5 bound with polychlorinated biphenyls like dioxin (dl-PCBs) pose potentially adverse human health risks. This study aimed to examine the concentration and distribution of PM2.5-bound dl-PCBs, a...
	Keywords: dl-PCBs, health risk, Hanoi, PM2.5.
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	NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH/PHẦN MỀM TÍNH TOÁN PHÁT THẢI KHÍ CH4 TỪ BÃI CHÔN LẤP
	DỰA TRÊN NỀN TẢNG WebGIS
	Bùi Tá Long0F ,2*, Nguyễn Hoàng Phong1,2, Nguyễn Châu Mỹ Duyên1,2
	1Phòng thí nghiệm Mô hình hóa Môi trường, Khoa Môi trường và Tài Nguyên, Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, 268, Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP. HCM
	2Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, Linh Trung, Thủ Đức, TP. HCM
	TÓM TẮT
	Việt Nam đang hướng đến mục tiêu kiểm soát, cắt giảm 8 % khí nhà kính (KNK) đến năm 2030, một trong số đó là từ hoạt động của hơn 660 bãi chôn lấp (BCL) trên cả nước. Nghiên cứu này đã tập trung phát triển một nền tảng dựa trên cách tiếp cận mô hình h...
	Từ khóa: Bãi chôn lấp, EnLandFill, khí CH4, mô hình lan truyền, tải lượng phát thải.
	1. MỞ ĐẦU
	Quản lý chất thải rắn (CTR) được xem là tập hợp các quá trình vận hành phức tạp, đa ngành và có các tham số phi tuyến tính bởi sự liên kết đa quy trình có liên quan với nhau, sự biến động của các yếu tố nhân khẩu học và kinh tế - xã hội gây ảnh hưởng ...
	Sự phát triển công tác quản lý môi trường được hưởng lợi từ sự phát triển nhanh chóng của công nghệ máy tính, phần mềm và truyền thông [5]. Những công nghệ mang tính cách mạng này làm cho việc quản lý phát thải KNK từ BCL đô thị ngày càng trở nên thôn...
	Mục tiêu của nghiên cứu này là phát triển và đề xuất một mô hình/phần mềm phù hợp với điều kiện riêng tại Việt Nam ở dạng WebGIS, có tên gọi chung là “EnLandFill - Environmental information-model integrated system for pollutants emission and dispersio...
	2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
	2.1. Đối tượng
	Vùng KTTĐPN là một trong những khu vực có khối lượng CTR sinh hoạt đô thị phát sinh lớn nhất cả nước, trong đó phát sinh chủ yếu từ các tỉnh Đông Nam Bộ có khối lượng lên đến 8.981,35 tấn/ngày và tập trung tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP. HCM ...
	Hình 1. Khu vực nghiên cứu tại 3 BCL: Phước Hiệp, Bàu Cạn và Nam Bình Dương
	2.2. Phương pháp nghiên cứu
	2.2.1. Phương pháp xác định giá trị tiềm năng phát sinh khí CH4 (L0)
	Giá trị tiềm năng phát sinh khí CH4 (L0) hay tải lượng khí CH4 tối đa được phát sinh từ CTR được chôn lấp với giả thiết quá trình phân hủy xảy ra hoàn toàn được xác định theo công thức (1). Giá trị L0 phụ thuộc vào hàm lượng chất hữu cơ...
	(1)
	trong đó: DOCi: giá trị carbon cố định của từng thành phần CTR hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học (%); Wi: tỷ lệ khối lượng của thành phần i trong CTR chôn lấp (%); WT: khối lượng CTR được đưa đến BCL của năm T (tấn/năm), giá trị WT chọn WT = 1 nhằ...
	2.2.2. Phương pháp xác định tải lượng phát thải khí CH4 phát sinh
	Phần mềm EnLandFill đã dùng các phương trình tốc độ phân hủy bậc nhất (theo cơ sở lý thuyết của mô hình LandGEM [15]) để ước tính lượng khí CH4 (QCH4) hàng năm theo thời gian của BCL theo công thức (2) bên dưới như sau:
	(2)
	trong đó: i: tuổi thọ của CTR được chôn lấp (năm); n: tuổi thọ của BCL (được tính từ năm đầu tiên có sự phát thải cho đến khi hết khí thải phát sinh); j: tuổi của CTR được chôn lấp (0,1 năm); Mi: khối lượng CTR năm thứ i (tấn); tij: tuổi của...
	2.2.3. Phương pháp mô phỏng phân tán CH4 từ BCL
	Mô hình phân tán trong EnLandFill là các mô hình toán có xem xét đến yếu tố địa hình và nhận thấy rằng luồng khí là sự kết hợp của hai trường hợp cùng xảy ra đồng thời, gồm một luồng ngang và một luồng theo địa hình [10]. Do đó, nồng độ tổng hợp tại m...
	(3)
	trong đó: CT{xr, yr, zr}: tổng nồng độ; CC,S{xr, yr, zr}: nồng độ đóng góp từ luồng khí theo phương ngang (các chỉ số C và S tương ứng với các trường hợp ổn định và không ổn định); CC,S{xr, yr, zp}: nồng độ đóng góp từ địa hình; f: hàm số trọng số; {x...
	2.2.4. Đánh giá khả năng mô phỏng lan truyền CH4
	Chỉ số NASH được áp dụng để đánh giá mức độ tương thích giữa kết quả tính toán mô phỏng CH4 từ phần mềm EnLandFill và kết quả thực đo từ chương trình quan trắc chất lượng không khí xung quanh tại các BCL, được xác định theo công thức (4) bên dưới như ...
	(4)
	trong đó: Csim: nồng độ chất được tính toán từ phần mềm EnLandFill (mg/m3 hoặc µg/m3); CObs: nồng độ chất đạt được từ hoạt động quan trắc (mg/m3 hoặc µg/m3); CObsTB: nồng độ chất CH4 thực đo trung bình (mg/m3 hoặc µg/m3).
	Hình 2 bên dưới thể hiện sơ đồ quy trình vận hành các bước tính toán trong phần mềm EnLandFill.
	Hình 2. Sơ đồ quy trình vận hành các bước tính toán trong phần mềm EnLandFill
	2.3. Nguồn dữ liệu cho mô phỏng
	2.3.1. Khối lượng CTR xử lý
	Từ năm 2003, BCL Phước Hiệp (ô số 1) đã tiếp nhận 819.727 tấn và từ năm 2003-2006 đã xử lý được 3.500.000 tấn CTR [16]. Giai đoạn 2007-2013, BCL Phước Hiệp đã tiếp tục chôn lấp thêm 5.393.000 tấn CTR tại các ô số 1A, số 2 và đến năm 2015 tổng khối lượ...
	2.3.2. Thành phần và tính chất của CTR xử lý
	Tiềm năng phát sinh khí CH4 hay L0 (m3/tấn) là một thông số hiệu chỉnh trong mô hình EnLandFill, chủ yếu phụ thuộc vào bản chất của CTR xử lý trong BCL và phụ thuộc chủ yếu vào hàm lượng chất hữu cơ có trong BCL [13]. Do đó, thành phần và tính chất củ...
	Bảng 1. Thành phần và tính chất CTR của các BCL Phước Hiệp, Nam Bình Dương và Bàu Cạn
	2.3.3. Hằng số tốc độ phát sinh khí CH4 (k)
	Cùng với L0, hằng số tốc độ sinh khí CH4 (k) là một trong 02 thông số chính khi tính tải lượng khí CH4 phát sinh trong mô hình EnLandFill [10]. Trong phần mềm EnLandFill, giá trị k được thiết lập ở mô-đun “Input Parameters” trong khối mô hình “Landfil...
	2.3.4. Số liệu quan trắc chất lượng không khí xung quanh BCL
	Thông tin, dữ liệu về vị trí quan trắc cũng như kết quả diến biến chất lượng không khí xung quanh là nhóm dữ liệu quan trọng được thiết lập tại môđun “Environmental monitoring” trong EnLandFill phục vụ cho kiểm định kết quả mô hình. Trong đó, số liệu ...
	2.3.5. Dữ liệu về khí tượng
	Dữ liệu thông số khí tượng lớp biên đã được hiệu chỉnh, kiểm định xuất ra từ mô hình WRF (Weather Research & Forecasting) cho các thời điểm tính toán ngày 06/5/2019, 07/3/2019, 20/5/2019 của kịch bản mô phỏng hiện trạng lần lượt cho các bãi chôn lấp P...
	3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
	3.1. Giá trị L0 và hệ số k tối ưu cho mô phỏng
	Thành phần chất thải hữu cơ được chôn lấp tại BCL Nam Bình Dương là tương đối thấp chỉ khoảng 31,0-38,0 %, thành phần thực phẩm thừa cũng chỉ chiếm 12,9 % trong khi đó thành phần chất trơ, vô cơ chiếm tỉ lệ trung bình lên tới 64,2 %. Kết quả từ EnLand...
	Từ nghiên cứu của [18] xác định được khoảng giá trị k ban đầu đối với BCL Nam Bình Dương là 0,34 ≤ k ≤ 0,51. Tương tự như đối với BCL Nam Bình Dương xác định được khoảng giá trị k cho BCL Bàu Cạn là 0,0726 ≤ k ≤ 0,51. Có thể nhận thấy rằng các khoảng ...
	3.2. Đánh giá tải lượng khí CH4 phát sinh
	Bảng 2. Tải lượng phát thải CH4 hàng năm của các BCL ở giai đoạn 2019-2030
	Hình 3. Tổng phát thải CH4 tại 3 BCL: Phước Hiệp, Bàu Cạn và Nam Bình Dương (2019-2030)
	Bảng 2 và Hình 3 đã trình bày kết quả ước tính tải lượng phát thải CH4 từ các BCL Phước Hiệp, Nam Bình Dương và Bàu Cạn trong giai đoạn 2019-2030. Có thể thấy rằng từ 2025-2030 tổng tải lượng khí CH4 phát sinh từ 03 cụm BCL Phước Hiệp, Nam Bình Dương ...
	3.3. Đánh giá sự lan truyền khí CH4 từ các BCL
	Hình 4. Kết quả mô phỏng lan truyền CH4 từ BCL Phước Hiệp và Bàu Cạn năm 2025
	Kết quả mô phỏng lan truyền CH4 đối với các BCL Phước Hiệp, Nam Bình Dương và Bàu Cạn theo kịch bản phát thải năm 2025 với giả định các thông số điều kiện khí tượng lớp biên tương ứng như trường hợp hiện trạng năm 2019 được thể hiện trong các Hình 4 v...
	Hình 5. Kết quả mô phỏng lan truyền CH4 từ BCL Nam Bình Dương năm 2025
	3.4. Thảo luận
	Từ kết quả tính lan truyền có thể thấy rằng theo thời gian từ 2019-2030 nồng độ chất ô nhiễm và phạm vi lan truyền chất ô nhiễm đã thu hẹp đáng kể. Mức độ tin cậy của kết quả tính lan truyền CH4 từ EnLandFill được đánh giá thông qua sự tương quan với ...
	4. KẾT LUẬN
	Việc tính toán phát thải CH4 từ BCL không những cần đảm bảo độ chính xác mà cần được chia sẻ cho nhiều đối tượng ra quyết định cũng như tham gia vào quá trình tính toán. Trong nghiên cứu này, công nghệ WebGIS được sử dụng khi xây dựng phần mềm hướng t...
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	ABSTRACT
	Vietnam aims to control and mitigate the greenhouse gasses (GHGs) to 8 % by 2030, one of which is from the operation of more than 660 landfills across the country. This study focused on developing a platform based on WebGIS technology and a modeling a...
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	ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LIDAR KẾT HỢP DỮ LIỆU ẢNH SỐ PHỤC VỤ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ 3D, THỬ NGHIỆM TẠI SÂN BAY LIÊN KHƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG
	Nguyễn Viết Nghĩa, Nguyễn Quốc Long *0F
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 18 Phố Viên, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
	TÓM TẮT
	Dữ liệu ảnh chụp kết hợp với dữ liệu của Lidar tạo nên các sản phẩm như ảnh trực giao, mô hình 3D của bề mặt Trái đất với mức độ chi tiết, sắc nét và độ chính xác cao. Đây là dữ liệu quan trọng cho công tác thành lập cơ sơ dữ liệu thông tin địa lý độ ...
	Từ khóa: Ảnh số, Bản đồ 3D, Lidar, Sân bay Liên Khương.
	1. MỞ ĐẦU
	Mô hình 3D thành phố ứng dụng trong công tác mô hình hóa bề mặt không gian đã được quan tâm nghiên cứu ở nhiều nước trên thế giới [1, 2] cũng như ở Việt Nam [3, 4]. Các mô hình 3D đã được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: thủy văn, giao thôn...
	2. HỆ THỐNG LIDAR
	Công nghệ Lidar là hệ thống tích hợp từ 3 thành phần chính: hệ thống định vị toàn cầu GPS; hệ thống thiết bị đo xa Laser và hệ thống đạo hàng quán tính INS (Inertial Navigation System). Công nghệ Lidar là kỹ thuật định vị, đo xạ điện quang và nhận dạn...
	2.1. Cấu trúc dữ liệu Lidar
	Các thông tin quan trọng nhất của các tín hiệu Lidar phản hồi thu được bao gồm X, Y, Z, I, N, R, C. Trong đó X, Y và Z là tọa độ của vị trí phản xạ (thường là tọa độ của đối tượng). I là năng lượng/độ mạnh của tia phản xạ. N là số lượng phản xạ (echoe...
	2.2. Công nghệ Lidar kết hợp với ảnh kỹ thuật số
	Dữ liệu Lidar thu thập được là tập hợp các điểm với mật độ dày đặc, phân bố bán ngẫu nhiên và chứa đựng nhiều thông tin định vị và định lượng của các đối tượng địa lý. Tuy nhiên, các thông tin hình ảnh đặc trưng của địa hình, địa vật hay các đường viề...
	Tích hợp hệ thống Lidar với ảnh số là một tổ hợp thống nhất và được thể hiện ở cả tích hợp phần cứng, phần mềm xử lý và quy trình sản xuất. Máy ảnh số được lắp ghép với hệ thống Lidar tạo nên một chỉnh thể tích hợp, được định vị và điều khiển đồng bộ ...
	Từ ảnh gốc, mô hình số bề mặt DSM của Lidar và yếu tố đinh hướng ngoài của ảnh, phần mềm sẽ nắn ảnh tạo bình đồ trực ảnh thực, mô hình 3D và các sản phẩm khác. Mỗi phần mềm thường được thiết kế tương ứng với phần cứng và có phương thức, quy trình xử l...
	3. CÁC PHƯƠNG PHÁP THÀNH LẬP BẢN ĐỒ 3D
	3.1. Các phương pháp thành lập bản đồ 3D
	Theo đánh giá dựa trên dữ liệu và công nghệ hiện tại Việt Nam chưa có quy định về bản đồ 3D, tuy nhiên cơ bản có thể chia ra thành bốn phương pháp thành lập bản đồ 3D: i) Xây dựng quy trình kỹ thuật thành lập CSDL không gian và bản đồ 3D từ nguồn CSDL...
	3.2. Chỉ tiêu kỹ thuật đối với dữ liệu không gian địa lý 3D

	Danh mục phân loại đối tượng theo chỉ tiêu kỹ thuật và mức độ chi tiết thể hiện trong không gian ba chiều (Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT) [10]:
	Lod 0: Các đối tượng có chênh cao không đáng kể so với bề mặt địa hình được trình bày thể hiện ngay trên bề mặt địa hình thông qua mô hình số địa hình (DTM – Digital Terrain Model);
	Lod 1: Các đối tượng chênh cao cần được hiển thị trong không gian so với bề mặt địa hình bằng các mô phỏng dạng khối, mặt đơn giản, không thể hiện đến mức chi tiết các kiến trúc như mái nhà, ban công,…
	Lod 2: Bao gồm mức chi tiết như mức Lod 1 kèm theo mô phỏng các mặt, khối của công trình, chi tiết ở mức đơn giản.
	Lod 3: Bao gồm mức chi tiết như mức Lod 2 kèm theo cấu trúc chi tiết bên ngoài kết hợp với ảnh chụp phối cảnh công trình.
	Đối tượng không gian 3D gồm 2 nhóm: i) Nhóm các đối tượng nền (Lod 0) được kế thừa từ CSDL nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 được hiển thị theo giá trị độ cao nội suy từ mô hình số địa hình (DTM); ii) Nhóm các đối tượng độ cao (Lod 1 đến Lod 3) được hiể...
	Quy trình bay quét Lidar và chụp ảnh kỹ thuật số:
	4. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
	4.1. Khu vực nghiên cứu
	Sân bay nội địa Liên Khương thuộc thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 28 km về phía nam. Khu vực thi công sân bay nội địa Liên Khương thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh lân cận (Bình Thuận, Ninh T...
	Hình 3. Phạm vi bay chụp ảnh và quét Lidar của sân bay Liên Khương
	4.2. Phương pháp nghiên cứu
	4.2.1. Thiết bị thu thập dữ liệu
	Trong nghiên cứu này, thiết bị được sử dụng là máy quét Lidar Toposys_Harrier 56/G4 của hãng Riegl gồm máy quét Lidar Riegl LMS-Q56/G4 và máy chụp ảnh Rollei AIC Pro (Hình 4). Thiết bị quét Lidar và máy ảnh số có cấu hình được thể hiện ở các Bảng 1 và 2.
	Bảng 1. Thông số kỹ thuật của máy quét Lidar Riegl LMS-Q56/G4 gắn trên UAV
	Bảng 2. Thông số kỹ thuật của máy chụp ảnh Rollei AIC Pro 45.
	4.2.2 .Thiết kế kỹ thuật về bay quét Lidar và chụp ảnh kỹ thuật số cho khu vực nghiên cứu
	Địa hình trong khu vực sân bay tương đối bằng phẳng, do vậy các thông số kỹ thuật cho quét Lidar và chụp ảnh được thiết kế như sau:
	a) Thông số quét Lidar: Mật độ quét: 2,1 điểm/m2; Độ phủ dữ liệu LiDAR ≥ 30 % (Khoảng cách 2 tuyến bay 400 m); Tần số quét LiDAR: 120 kHz (Log Mod 3) - 150 kHz (Log Mod 4).
	b) Thông số chụp ảnh: Độ phân giải ảnh: 10 cm (Tương đương tỷ lệ ảnh 1/14.700); Độ phủ ngang của ảnh chụp: ≥ 30 %; Độ phủ dọc của ảnh chụp: 70 % (Tốc độ máy bay 180 km/h - 3,0 giây/ ảnh).
	c) Yêu cầu về ảnh kỹ thuật số: ảnh số dạng *.TIF; Thời điểm chụp ảnh từ 6h30 phút đến 17h30 phút hàng ngày nhằm thu được ảnh chụp có mức độ rõ nét.
	d) Giãn cách ảnh chụp và giãn cách tuyến bay:
	Khoảng cách giữa 2 tấm ảnh kề nhau:  Dx = 5428 × 0,1 × (100 % -70 %) = 163 m.
	Khoảng cách giữa 2 tuyến bay chính kề nhau: Dy = 5725 × 0,1 × (100 % - 30 %) = 400 m.
	4.3. Xử lý dữ liệu bay quét Lidar
	Quá trình xử lý dữ liệu bay quét Lidar kết hợp chụp ảnh số gồm:
	Bước 1. Tính toán quỹ đạo đường bay (Xử lý GPS/IMU và tính toán EO)
	Quỹ đạo đường bay được xác định thông qua việc xử lý trị đo GNSS giữa máy thu đặt tại trạm GNSS Base station và máy thu đặt trên máy bay bằng phần mềm kèm theo thiết bị nhằm xác định tọa độ, độ cao tâm ăngten, tâm thu phát laser, tâm máy chụp ảnh đặt ...
	Sai số trung phương vị trí điểm về mặt phẳng và độ cao trung bình sau xử lý cho toàn khu đo phải nhỏ hơn 0,1 m.
	Xử lý số liệu GPS/IMU và các nguyên tố định hướng (EO) như sau:
	a. Chuẩn bị dữ liệu đầu vào: Dữ liệu thu GPS trên không (Nav); Dữ liệu thu GPS tại trạm Base mặt đất, trạm CSTT (Ref).
	b. Tính toán xử lý GPS/IMU: Lập project cho ca bay; Khai báo các thông số bay - quét: Hệ tọa độ, Lever Arms,…; Load dữ liệu trên không (Nav) và các trạm Base mặt đất (Ref); Lựa chọn điểm Base; Tính toán xử lý tọa độ tâm ảnh quỹ đạo bay theo chế độ Sin...
	c. Xuất kết quả EO: File EO chứa các nguyên tố định hướng ngoài của ảnh và được tạo ra trong quá trình xử lý bằng môđun Eopro trong gói phần mềm Topo_gui56.
	Sau xử lý, kết quả thu được sẽ là các file EO chứa các nguyên tố định hướng ngoài theo hệ toạ độ địa lý quốc tế WGS84 và các file đi kèm: i) File SBET (kết hợp dữ liệu GPS và IMU); ii) File Vnav + Event: Sử dụng để tính toán độ phủ; iii) File SBET sử ...
	Bước 2. Tạo đám mây điểm theo dải bay và ghép thành khối
	a. Tiền xử lý Lidar (preprocessing)
	Trong quá trình quét, sóng Laser được ghi nhận trong hệ tọa độ của thiết bị, sử dụng phần mềm RiAnalyse của hãng RIEGL (môi trường windows) để giải mã các dữ liệu gốc. Dữ liệu Laser được giải mã kết hợp với kết quả tính toán từ POSPac (quỹ đạo bay SBE...
	Xử lý bằng phần mềm TOPPIT: i) Module xử lý của TOPPIT thực hiện trong môi trường LINUX thông qua xử lý các tập Batch files; ii) Các đám mây điểm được xắp xếp và lọc theo ô (tile) dưới dạng raster file tạo DSM và DEM, các dữ liệu raster này được biên ...
	b. Tạo đám mây điểm Point Cloud theo dải bay và ghép thành khối
	Tọa độ và độ cao trong hệ WGS-84 của các điểm thuộc đám mây dữ liệu được xác định thông qua: tọa độ, độ cao tâm thu phát laser, dữ liệu đo laser và dữ liệu đo IMU áp dụng phép lọc Kalman. Sai lệch về độ cao của từng điểm phản hồi xung laser tạo thành ...
	Bước 3. Kiểm tra và bình sai đám mây điểm theo dữ liệu bãi chuẩn hiệu chỉnh.
	Kiểm tra bình sai dữ liệu đám mây điểm Point Clound theo các điểm đo tại bãi chuẩn hiệu chỉnh (Laser adjustment). Xử lý bình sai mặt phẳng và độ cao giữa dữ liệu đám mây điểm và các điểm đo tại các bãi chuẩn hiệu chỉnh được thực hiện theo phần mềm chu...
	Bước 4. Phân loại và lọc điểm
	Tiến hành phân loại tự động dữ liệu đám mây điểm thành lớp ground points và non-ground points bằng các phần mềm chuyên dụng trên cơ sở kết hợp ảnh cường độ phản hồi và ảnh số chụp đồng bộ phục vụ thành lập mô hình DEM và DSM.
	4.4. Thành lập mô hình số độ cao và bình đồ ảnh
	a) Tạo mô hình số bề mặt DSM, mô hình số độ cao DEM, ảnh cường độ phản hồi
	DSM được xây dựng từ dữ liệu phản hồi đầu tiên (First return).
	DEM được xây dựng từ dữ liệu phản hồi cuối cùng (Last return).
	Ảnh cường độ phản hồi (intensity image) được tạo ra trên cơ sở sử dụng dữ liệu cường độ phản hồi (intensity) của tia laser và được sử dụng trong việc phân loại dữ liệu điểm.
	Giá trị ô lưới GRID của ảnh được nội suy từ giá trị cường độ tại các điểm Lidar rời rạc. Độ phân giải của ảnh cường độ phản hồi được xác định trên cơ sở khoảng cách trung bình giữa các điểm phản hồi xung laser.
	Hình 5. Quy trình thành lập mô hình số độ cao và bình đồ ảnh số
	b) Chuyển đổi định dạng và tăng cường chất lượng hình ảnh
	Chuyển đổi định dạng ảnh về định dạng GeoTIFF và tăng cường chất lượng hình ảnh từ ảnh gốc bay chụp bằng các phần mềm chuyên dụng.
	Tạo mô hình số bề mặt DSM, mô hình số độ cao, ảnh cường độ phản hồi (intensity image) theo mảnh bản đồ
	Chuyển đổi định dạng và tăng cường chất lượng ảnh
	Nắn ảnh, thành lập bình đồ ảnh số
	Chuẩn hóa mô hình số độ cao DEM
	c) Nắn ảnh, thành lập bình đồ ảnh số chính xác TrueOrthophoto
	Bình đồ ảnh số được lập trên cơ sở dữ liệu ảnh số đã được chuyển đổi từ ảnh gốc chụp đồng thời trong quá trình bay quét Lidar và được sử dụng làm cơ sở để chuẩn hóa mô hình DEM và phục vụ thành lập bản đồ địa hình.
	d) Chuẩn hóa mô hình số độ cao DEM
	Chuẩn hóa mô hình DEM cần sử dụng kết quả khảo sát và các nguồn tư liệu khác, đặc biệt lưu ý các khu vực có cường độ Lidar yếu, các khu vực ngập nước tại thời điểm bay chụp. Độ chính xác DEM từ dữ liệu bay quét Lidar: (i) Khu vực đô thị có địa hình bằ...
	Lọc tự động loại bỏ thảm thực vật và nhà cửa để xây dựng mô hình DEM:
	Bản đồ 3D được trình bày hiển thị ở các mức độ chi tiết khác. Bản đồ 3D được chiết xuất từ CSDL địa hình gồm các chủ đề: Địa giới hành chính; Địa hình; Thủy hệ; Giao thông; Cơ sở hạ tầng dân cư.
	Các đối tượng địa lý của bản đồ 3D, sử dụng Bộ ký hiệu bản đồ 3D được thiết kế mới và các ký hiệu có sẵn của phần mềm Skyline để biên tập, trình bày. Ghi chú cho các đối tượng thuộc hệ thống giao thông, thuỷ hệ, dân cư theo phiên âm tiếng Việt và font...
	4.4. Xây dựng mô hình 3D
	Dữ liệu đầu vào: Kích thước thực của đối tượng (xác định từ mô hình số bề mặt DSM hoặc kết quả đo thực địa) kết hợp với hình ảnh chụp trực diện của các đối tượng cần thành lập.
	Kết quả đầu ra: Mô hình 3D các đối tượng phục vụ cho công tác thành lập bản đồ 3D (*.dae) với các nhóm lớp đối tượng độ cao (Lod 1, Lod 2 và Lod 3) theo chiều cao và kích thước thực của đối tượng. Sau đó sử dụng phần mềm TerraExplorer Pro tiến hành Co...
	4. KẾT LUẬN
	Từ kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ Lidar kết hợp với ảnh kỹ thuật số thành lập bản đồ 3D tại sân bay Liên Khương có thể kết luận:
	Ngoài việc giá thành tương đối thấp, các ảnh kỹ thuật số thu được với độ phân giải rất cao (mm, cm), trong điều kiện địa hình phức tạp, môi trường nguy hiểm. Thêm nữa, công nghệ bay quét Lidar cho phép nhanh chóng cung cấp tọa độ điểm đám mây các đối ...
	Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý, thành lập bản đồ 3D sử dụng công nghệ Lidar kết hợp với ảnh chụp kỹ thuật số là một giải pháp rất quan trọng, mang lại hiệu quả cao, mang lại nhiều thông tin, đáp ứng yêu cầu của nhiều ngành nghề.
	Bản đồ 3D sân bay Liên Khương được xây dựng ở cấp độ chi tiết LoD2 với các đối tượng nền địa hình và các đối tượng địa lý được xây dựng từ quá trình tự động phân loại dữ liệu đám mây điểm Lidar. Dữ liệu đám mây điểm được tự động phân loại theo quy trì...
	Quy trình công nghệ đề xuất có thể ứng dụng vào trong thực tiễn để thu nhận, xử lý dữ liệu đám mây điểm Lidar kết hợp với ảnh kỹ thuật số cho những khu vực địa hình khác nhau.
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	APPLYING THE COMBINATION OF LIDAR TECHNOLOGY AND DIGITAL IMAGE DATA FOR BUILDING THE 3D MAP - A CASE STUDY AT LIEN KHUONG AIRPORT, LAM DONG PROVINCE
	Nguyen Viet Nghia, Nguyen Quoc Long *1F
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	ABSTRACT
	Imagery data combined with Lidar data are often used to build detailed, sharp and accurate 3D models of the Earth's surface. This integrated data is necessary for establishing highly precise geographic information databases and large-scale topographic...
	Keyword: Image data; 3D map, Lidar, Lien Khuong airport.
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